BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013                             
             ĐỀ CHÍNH THỨC                                              Môn: HOÁ HỌC; Khối A.
            (Đề thi có 5 trang)                    Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
                                                                                                                                              Mã đề thi 374
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; 
         Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1:  Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 5,40.
B. 3,51.
C. 7,02.
D. 4,05.
Câu 2: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau

(a) 2H2SO4 + C  (( 2SO2 + CO2 + 2H2O

(b) H2SO4 + Fe(OH)2  (( FeSO4 + 2H2O

(c) 4H2SO4 + 2FeO  (( Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

(d) 6H2SO4 + 2Fe  ((  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là

A. (a).
B. (c).
C. (b).
D. (d).
Câu 3: Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp  khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?


A. 0,10 mol.
B. 0,20 mol.
C. 0,25 mol.
D. 0,15 mol

Câu 4: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:


(a) 2C + Ca (( CaC2
(b) C + 2H2 (( CH4

(c) C + CO2 (( 2CO
(d) 3C + 4Al (( Al4C3
    Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng


A. (c).
B. (b).
C. (a).
D. (d).
Câu 5: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 15,0.
B. 18,5.
C. 45,0.
D. 7,5.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


A. 29,9.
B. 24,5.
C. 19,1.
D. 16,4.
Câu 7: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là


A. 10,8 gam
B. 43,2 gam
C. 16,2 gam
D. 21,6 gam

Câu 8: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:


A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu.

C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.
Câu 9: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là


A. NH2C3H6COOH.

B. NH2C3H5(COOH)2.



C. (NH2)2C4H7COOH
.
D. NH2C2H4COOH.



Câu 10: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là


A. 3,31 gam.
B. 2,33 gam.
C. 1,71 gam.
D. 0,98 gam.
Câu 11: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?


A. isopentan.
B. pentan.
C. neopentan.
D. butan.

Câu 12: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là


A. 14,2 gam.
B. 11,1 gam.
C. 16,4 gam.
D. 12,0 gam.
Câu 13: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là


A. 77,6.
B. 83,2. 
C. 87,4.
D. 73,4.
Câu 14: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na(Z = 11) là


A. 1s22s22p53s2.          B. 1s22s22p43s1.
C. 1s22s22p63s2.             D. 1s22s22p63s1.
Câu 15: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là


A. 15,36 gam.
B. 9,96 gam.
C. 18,96 gam.
D. 12,06 gam.
Câu 16: Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. Na, NaCl, CuO.
                                 B. Na, CuO, HCl.

         C. NaOH, Na, CaCO3.
D. NaOH, Cu, NaCl.
Câu 17: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 là


A. 2,2,4-trimetylpentan
B. 2,2,4,4-tetrametylbutan


C. 2,4,4,4-tetrametylbutan
D. 2,4,4-trimetylpentan

Câu 18: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của


A. etylen glicol và hexametylenđiamin.
B. axit ađipic và glixerol.

C. axit ađipic và etylen glicol.
D. axit ađipic và hexametylenđiamin.
Câu 19 : Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 23,64.
B. 15,76.
C. 21,92.
D. 39,40.
Câu 20: Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là


A. 13,2.
B. 12,3.
C. 11,1.
D. 11,4.
Câu 21: Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là


A. 17,7 gam.
B. 9,0 gam.
C. 11,4 gam.
D. 19,0 gam.
Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.

(e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

    Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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Câu 23:  Cho sơ đồ các phản ứng:

         X + NaOH (dung dịch) 
             Y + Z;         Y + NaOH (rắn) 
     T + P;

         T 

Q + H2;

         Q + H2O 
       Z.

     Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là


A. HCOOCH=CH2 và HCHO.
B. CH3COOC2H5 và CH3CHO.

C. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.
D. CH3COOCH=CH2 và HCHO.
Câu 24: Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau ?


A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 25: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩn khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 2,40.
B. 4,20.
C. 4,06.
D. 3,92.
Câu 26: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết


A. cộng hóa trị không cực.
B. ion.

C. cộng hóa trị có cực.
D. hiđro.
Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

(e) Cho Si vào bình chứa khí F2.

(f) Sục khí SO2vào dung dịch H2S.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

     A. 17,28.
B. 19,44.
C. 18,90.
D. 21,60.
Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thu được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là

      A. 8,64.                       B. 3,24.
    C. 6,48.
  D. 9,72.
Câu 30: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3 ?

      A. HCl                        B. K3PO4.
    C. KBr.
   D. HNO3.
Câu 31: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây ?


A. NaCl.
B. KOH.
C. NaHCO3.
D. HCl.
Câu 32: Cho các cân bằng hóa học sau:

   (a) H2 (k) + I2 (k) 
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 2HI (k).
(b) 2NO2 (k) 
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 N2O4 (k).


   (c) 3H2 (k) + N2 (k) 
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 2NH3 (k).
(d) 2SO2 (k) + O2 (k) 
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 2SO3 (k).

   Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên không bị chuyển dịch ?


A. (a).
B. (c).
C. (b).
D. (d).
Câu 33: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II) ?


A. CuSO4.                    B. HNO3 đặc, nóng, dư.   C. MgSO4.                   D. H2SO4 đặc, nóng, dư.
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X vào bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là


A. Al.
B. Cr.
C. Mg.
D. Zn.

Câu 35: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng ?


A. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.
B. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.



C. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.
D. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.
Câu 36: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là


A. 25,6.
B. 23,5.
C. 51,1.                  D. 50,4.
Câu 37: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit ?


A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.
B. CH3-COO-CH=CH-CH3.


C. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
D. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

Câu 38: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu ?


A. glyxin.
B. metylamin.
C. axit axetic.
D. alanin.
Câu 39: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

 
A. 27,6.
B. 4,6.
C. 14,4.
D. 9,2.
Câu 40: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:


A. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.
B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.


C. HNO3, NaCl và Na2SO4.
D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Cho X và Y là hai axit cacboxylic mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó X đơn chức, Y hai chức. Chia hỗn hợp X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp là


A. 28,57%.
B. 57,14%.
C. 85,71%.
D. 42,86%.
Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,07 mol một ancol đa chức và 0,03 mol một ancol không no, có một liên kết đôi, mạch hở, thu được 0,23 mol khí CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là


A. 5,40.
B. 2,34.
C. 8,40.
D. 2,70.
Câu 43: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là:

A. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.
B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.


C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.
D. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Câu 44: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe, Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là:


A. (b) và (c).
B. (a) và (c).
C. (a) và (b).
D. (b) và (d).
Câu 45: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

(b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ.

(c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6

(d) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

(e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom(III).

    Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là:

A. (a), (b) và (e).
B. (a), (c) và (e).       C. (b), (d) và (e).

D. (b), (c) và (e).
Câu 46: Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:


(a) bông khô.

(b) bông có tẩm nước.


(c) bông có tẩm nước vôi.
(d) bông có tẩm giấm ăn.

   Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là


A. (d).
B. (c).
C. (a).
D. (b).
Câu 47: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là


A. 0,070 mol.
B. 0,015 mol.
C. 0,075 mol.
D. 0,050 mol.
Câu 48: Trong các dung dịch CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH,       HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 49: Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3 
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 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

   Tỉ lệ a : b là


A. 1 : 3.
B. 2 : 3.
C. 2 : 5.
D. 1 : 4.
Câu 50: Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là


A. 40%.
B. 60%.
       C. 20%.
D. 80%.
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51:  Cho phương trình phản ứng:

              aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4   (( dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O   
   Tỉ lệ a : b là 

A. 3 : 2.
B. 2 : 3.
 C. 1 : 6.
D.  6 : 1.
Câu 52: Cho các phát biểu sau:

   (a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh .

   (b) Khi thoát vào khí quyển , freon phá hủy tầng ozon

   (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

   (d) Trong khí quyển , nồng độ NO2  và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit

   Trong các phát biểu trên , số phát biểu đúng là:

A.2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 53:  Cho  các phát biểu sau:

    (a) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

    (b) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ

    (c) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

    (d) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc (-glucozơ và (-fructozơ

   Trong các phát biểu trên , số phát biểu đúng là:

A.3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 54: Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng , thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là :


A. CH3-C(C-CHO.
B. CH2=C=CH-CHO. 

C. CH(C-CH2-CHO.
D. CH(C-[CH2]2-CHO. 
Câu 55:  Peptit X bị thủy phân theo phương trình phản ứng X + 2H2O (( 2Y + Z (trong đó Y và Z là các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 4,06 gam X thu được m gam Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần vừa đủ 1,68 lít khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là


A. glyxin
B. lysin
C. axit glutamic
D. alanin

Câu 56: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

(a) CH2=CH-CH2-Cl + H2O  
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(b) CH3-CH2-CH2-Cl + H2O  ((
(c) C6H5-Cl + NaOH (đặc) 
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; (với C6H5- là gốc phenyl)

(d) C2H5-Cl + NaOH 
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A. (a).
B. (c).
C. (d).
D. (b).
Câu 57: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?


A. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.
B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.


C. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.
D. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.
Câu 58: Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun  nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc trong mẫu hợp kim là


A. 65%.
B. 30%.
C. 55%.
D. 45%.
Câu 59: Cho sơ đồ phản ứng Cr (((( X ((((((((Y
Chất Y trong sơ đồ trên là


A. Na2Cr2O7
B. Cr(OH)2
C. Cr(OH)3
D. Na[Cr(OH)4]

Câu 60: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Mặt khác, 80 gam X hòa tan được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là


A. 46%
B. 16%
C. 23%
D. 8%

---------- HẾT ----------
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            (Đề thi có 5 trang)                    Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
                                                                                                                                     Mã đề thi 537
Cho: H= 1; Li= 7; Be= 9; C= 12; N= 14; O= 16; Na=23; Mg= 24; Al= 27; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; 

         Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr= 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1:  Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là

A. 8,8.
B. 6,6.
C. 2,2.
D. 4,4.

Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,45 gam.
B. 0,38 gam.
C. 0,58 gam.
D. 0,31 gam.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là 

A. 7,12.
B. 6,80.
C. 5,68.
D. 13,52.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion 
[image: image9.wmf]+
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NH

). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là 

A. 28,66%.
B. 30,08%.
C. 27,09%.
D. 29,89%.

Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion ?


A. NaF.
B. CH4.
C. H2O.
D. CO​2.
Câu 6: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là 

A. 24,0.
B. 34,8.
C. 10,8.
D. 46,4.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là 

A. 0,6.
B. 0,5.
C. 0,3.
D. 0,4.

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là


A. 11,6.
B. 16,2.
C. 10,6.
D. 14,6.
Câu 9: Cho phản ứng: FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O.


Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là


A. 6.
B. 10.
C. 8.
D. 4.
Câu 10: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (
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Al

) lần lượt là 


A. 13 và 13.
B. 13 và 14.
C. 12 và 14.
D. 13 và 15.

Câu 11: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là


A. lysin.
B. alanin.
C. glyxin.
D. valin.

Câu 12: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là


A. C4H4.
B. C2H2.
C. C4H6.
D. C3H4.

Câu 13: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là


A. 2-metylbut-2-en.
B. 2-metylbut-1-en.
C. 3-metylbut-1-en.
D. 3-metylbut-2-en.

Câu 14: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 ( X ( CH3COOH.


Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây ?


A. CH3COONa.
B. C2H5OH.
C. HCOOCH3.
D. CH3CHO.
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là


A. x = y - 2z.
B. 2x = y + z.
C. 2x = y + 2z.
D. y = 2x.

Câu 17: Cho các phát biểu sau:


(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.


(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.


(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.


(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.


Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 18: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là 


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 19 : Cho các phát biểu sau:


(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.


(b) Axit flohiđric là axit yếu.


(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.


(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.


(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F–, Cl–, Br–, I–.


Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.


B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.


C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.


D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Câu 21: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?


A. Axit axetic.
B. Metyl fomat.
C. Anđehit axetic.
D. Ancol etylic.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là


A. C3H5COOH và C4H7COOH.
B. C2H3COOH và C3H5COOH.


C. C2H5COOH và C3H7COOH.
D. CH3COOH và C2H5COOH.
Câu 23:  Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y ( Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là


A. 4,0.10-4 mol/(l.s).
                                 B. 7,5.10-4 mol/(l.s).
     

         C. 1,0.10-4 mol/(l.s).
                                 D. 5,0.10-4 mol/(l.s).
Câu 24: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là



A. 29,55.
B. 17,73.
C. 23,64.
D. 11,82.
Câu 25: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


A. Xenlulozơ.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Amilozơ.
Câu 26: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là


A. 210 ml.
B. 90 ml.
C. 180 ml.
D. 60 ml.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.



B. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2.



C. Urê có công thức là (NH2)2CO.



D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.
Câu 28: Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kg Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 115,2.
B. 82,8.
C. 144,0.
D. 104,4.
Câu 29: Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là


A. 60,34%.
B. 78,16%.
C. 39,66%.
D 21,84%.
Câu 30: Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?


A. Na.
B. Ca.
C. K.
D. Li.
Câu 31: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


A. 80.
B.160.
C. 60.
D. 40.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


A. 4,656.
B. 4,460.
C. 2,790.
D. 3,792.
Câu 33: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là


A. 7.
B.4.
C. 6.
D. 5.
Câu 34: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol 
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 và 0,05 mol 
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. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 7,190.
B. 7,020.
C. 7,875.
D. 7,705.
Câu 35: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là


A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.


     B. tơ visco và tơ nilon-6.


C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.


     D. sợi bông và tơ visco.
Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn, Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là


A. 29,24.
B. 30,05.
C. 28,70.
D. 34,10.

Câu 37: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 29,55.                      B. 9,85.
    C. 19,70.
     D. 39,40.
Câu 38: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là
 
A. 15,9%.
B. 12,6%.
C. 29,9%.
D. 29,6%.
Câu 39: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?


A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.
B. Mg(HCO3)2, CaCl2.

C. CaSO4, MgCl2.

D. Ca(HCO3)2, MgCl2.
Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3  (  X  ( Y.
Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?
 
A. Al2O3 và Al(OH)3.

B. Al(OH)3 và Al2O3.



C. Al(OH)3 và NaAlO2.

D. NaAlO2 và Al(OH)3.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2  được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 42: Cho các phát biểu sau:

     (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

     (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

     (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

     (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết (-1,4-glicozit.

     (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

     (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

    Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 43: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?


A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).
B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).


C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3.
D. CH3OOC–COOCH3.
Câu 44: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là


A. 2,47%.
B. 7,99%.
C. 2,51%.
D. 3,76%.

Câu 45 :  Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là


A. 9,524%
B. 10,687%            C. 10,526%                   D. 11,966% 

Câu 46 : Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là


A. Mg.
B. Cu..
C. Zn.
D. Ca.

Câu 47: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?


A. Ba(OH)2.
B. H2SO4.
C. HCl.
D. NaOH.
Câu 48: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HCl

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O. 

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D.2.
Câu 49 : Cho phương trình hóa học của phản ứng : 2Cr  +  3Sn2+  (  2Cr3+  +  3Sn. 


Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?


A. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa. 
B. Sn2+ là chất khử, Cr3+là chất oxi hóa.


C. Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử.
D. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

Câu 50 : Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?


A. But-1-en.
B. Butan.
C. But-1-in.
D. Buta-1,3-đien.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Nhúng một thanh sắt vào  dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là


A. 5,36.
B. 3,60.
C. 2,00.
D. 1,44.
Câu 52 : Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau : 2NO2 (k) 
[image: image14.wmf]€

 N2O4 (k). 

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng ?

A. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm.

C. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.

D. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 53 : Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là


A. 15,30.
B. 12,24.
C. 10,80.
D. 9,18.
Câu 54: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc ?


A. Mantozơ.
B. Glucozơ.
C. Fructozơ.
D. Saccarozơ.
Câu 55: Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là


A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

Câu 56: Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là


A. HCl.
B. NO2.
C. SO2.
D. NH3. 

Câu 57: Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được etilen. Công thức của X là


A. CH3CH2Cl.
B. CH3COOH.
C. CH3CHCl2.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 58: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ?


A. Ag + O3  ((

B. Sn  + HNO3 loãng ((

C. Au  + HNO3 đặc ((
D. Ag  + HNO3 đặc ((
Câu 59 : Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây ?


A. CH2=C(CH3)-COOCH3.
B. CH3COO-CH=CH2. 


C. CH2=CH-CN.

D. CH2=CH-CH=CH2. 
Câu 60: Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 24
B. 20
C. 36
D. 18
-------------------------Hết-----------------------
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013                             
             ĐỀ CHÍNH THỨC                                              Môn: HOÁ HỌC; Khối A-B.           Mã đề 958
            (Đề thi có 5 trang)                    Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề                                                                                                                                   
Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39 ; 
        Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là


A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H3CHO.
D. C2H5CHO. 

Câu 2: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:


CO2 (k) + H2 (k) 
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CO (k) + H2O (k)  ; (H > 0. 
     Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:


(a) Tăng nhiệt độ;

(b) Thêm một lượng hơi nước;


(c) giảm áp suất chung của hệ;
(d) dùng chất xúc tác;


(e) thêm một lượng CO2;

     Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là


A. (a), (c) và (e).
B. (a) và (e).
C. (d) và (e).
D. (b), (c) và (d)..
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


A. 1,79.
B. 4,48.
C. 2,24.
D. 5,60.
Câu 4: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y  là


A. 75,68%.
B. 24,32%.
C. 51,35%.
D. 48,65%.
Câu 5: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5. 
Câu 6: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là


A. KOH, O2 và HCl
B. KOH, H2 và Cl2.
C. K và Cl2.
D. K, H2 và Cl2. 

Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


A. 30,24.
B. 21,60.
C. 15,12.
D. 25,92.
Câu 8: Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là


A. 0,5.
B. 0,8.
C. 1,0.
D. 0,3.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là  1: 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


A. 2,87.
B. 5,74.
C. 6,82.
D. 10,80.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 11: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là


A. 17,98%.
B. 15,73%.
C. 15,05%.
D. 18,67%.
Câu 12: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là


A. 8.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.
C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+chỉ thể hiện tính khử.
D. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).
Câu 14: Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al, trong đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 0,54 gam chất rắn. Giá trị của m là


A. 5,27.
B. 3,81.
C. 3,45.
D. 3,90.
Câu 15: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Tên của X là


A. propan-1-ol.
B. propan-2-ol.
C. etanol.
D. metanol.

Câu 16: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?


A. Ca(HCO3)2.
B. H2SO4. 
C. FeCl3.
D. AlCl3. 

Câu 17: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?


A. BaCl2, Na2CO3, FeS.
B. FeCl3, MgO, Cu. 


C. CuO, NaCl, CuS.

D. Al2O3, Ba(OH)2, Ag. 

Câu 18: Hòa tan hết 0,2 mol FeO bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí SO2 sinh ra ở trên vào dung dịch chứa 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


A. 22,34.
B. 12,18.
C. 15,32.
D. 19,71.

Câu 19: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là


A. (H2N)2C2H3COOH.
B. (H2N)2C2H5COOH. 


C. H2NC3H5(COOH)2.
D. H2NC3H6COOH. 

Câu 20: Trùng hợp m tấn etilen thu  được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là


A. 1,25.
B. 0,80.
C. 1,80.
D. 2,00.

Câu 21: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai axit trong X là


A. C3H7COOH và C4H9COOH .
B. C2H5COOH và C3H7COOH. 

C. CH3COOH và C2H5COOH.
D. HCOOH và CH3COOH. 

Câu 22: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp gồm K và Na vào H2O dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho X vào dung dịch FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 3,21.
B. 1,07.
C. 2,14.
D. 6,42.

Câu 23: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của m là


A. 4,05.
B. 8,10.
C. 2,70.
D. 5,40.

Câu 24: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 9,85.
B. 7,88.
C. 13,79.
D. 5,91.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc). thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2. Tên của X là


A. propan-1,3-điol.
B. glixerol.
C. propan-1,2-điol. 
D. etylen glicol.

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau

    (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường

    (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

    (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

    (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4loãng (dư).


Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 

Câu 27: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử  C4H6 là


A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 28: Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Đốt cháy hoàn toàn CH4 bằng oxi, thu được CO2 và H2O.

B. SiO2 là oxit axit.

C. SiO2 tan tốt trong dung dịch HCl.

D. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch bị vẩn đục.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

B. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.
Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 5,00.
B. 19,70.
C. 10,00.
D. 1,97.
Câu 32: Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?


A. CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH
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B. HCOOCH=CHCH3 + NaOH 
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C. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + NaOH 
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D. CH3COOCH=CH2 + NaOH  
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Câu 33: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết với phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai ancol trong X là


A. C3H7OHvà C4H9OH.
B. CH3OH và C2H5OH.

C. C2H5OH và C3H7OH.
D. C3H5OH và C4H7OH. 

Câu 34: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là


A. Cl( ; Na+; NO3( và Ag+.
B. Cu2+; Mg2+; H+ và OH(.

C. K+; Mg2+; OH( và NO3(.
D. K+; Ba2+; Cl( và NO3(.
Câu 35:  Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?


A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.
B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.


C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.
D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.

Câu 36: Liên kết hóa học trong phân tử  Br2 thuộc loại liên kết


A. cộng hóa trị không cực.
B. cộng hóa trị có cực.


C. ion.

D. hiđro.

Câu 37: Cho các phương trình phản ứng sau


(a) Fe  + 2HCl (( FeCl2  + H2

(b) Fe3O4 + 4H2SO4 (( Fe2(SO4)3  + FeSO4 + 4H2O

(c) 2KMnO4 + 16HCl (( 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

(d) FeS  + H2SO4 (( FeSO4 + H2S

(e ) 2Al  + 3H2SO4 (( Al2(SO4)3 + 3H2

Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 38: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây ?


A. Na.
B. NaCl.
C. NaOH.
D. Br2. 

Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.

   B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

   C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

   D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.

Câu 40: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8% đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


A. HCOOCH(CH3)2.

B. CH3COOCH2CH3. 


C. CH3CH2COOCH3.

D. HCOOCH2CH2CH3. 

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

D. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

Câu 42: Tiến hành sản  xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là


A. 10,062 tấn.
B. 2,515 tấn.
C. 3,512 tấn.
D. 5,031 tấn.
Câu 43: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 44: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?


A. Dung dịch Pb(NO3)2.
B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Dung dịch K2SO4. 

Câu 45: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là


A. C2H2.
B. C3H4.
C. C4H6.
D. C5H8. 

Câu 46: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là


A. Etylamin, amoniac, phenylamin.
B. Phenylamin, amoniac, etylamin.


C. Etylamin, phenylamin, amoniac.
D. Phenylamin, etylamin, amoniac.
Câu 47: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), đun nóng, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là


A. 896.
B. 224.
C. 336.
D. 672.
Câu 48: Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 (( 2FeCl3

(b) NaOH + HCl (( NaCl + H2O


(c) Fe3O4 + 4CO (( 3Fe + 4CO2

(d) AgNO3 + NaCl (( AgCl + NaNO3
    Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn  1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3.
B. C2H6O.
C. C2H6O2.
D. C3H8O2. 

Câu 50:  Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được

A. không thay đổi.

B. tăng lên.
C. giảm xuống.

D. tăng lên sau đó giảm xuống.
B. Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 )

Câu 51: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

A. HCl.
B. CH3COONa.
C. NH4Cl..
D. Al(NO3)3.
Câu 52: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây ?

A. NaCl, AlCl3.

B. MgSO4, CuSO4.


C. AgNO3, NaCl.

D. CuSO4, AgNO3. 

Câu 53: Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư ( xúc tác Ni, đung nóng ) tạo ra butan ?

A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Câu 54: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn  với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất N+5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 5,28.
B. 3,42.
C. 4,08.
D. 3,62.

Câu 55: Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là:

A. 6,39.
B. 4,38.                              C. 10,22                    D. 5,11.

Câu 56:  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Cu(OH)2 tan trong dung dịch NH3. 

B. Khí NH3 khử được CuO nung nóng.
C. Cr(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.
D. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl.
Câu 57: Hỗn hợp X gồn hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là:

A. HCHO và CH3CHO.
B. HCHO và C2H5CHO. 


C. CH3CHO và C3H7CHO.
D. CH3CHO và C2H5CHO 

Câu 58: Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan ?

A. But-2-in.
B. Buta-1,3-đien.
C. But-1-in.
D. But-1-en.
Câu 59:  Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học ?

A. Dung dịch NaOH.
B. Dung dịch Kl + hồ tinh bột.

C. Dung dịch CrSO4.
D. Dung dịch H2SO4. 

Câu 60: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo ?

A. Tơ capron.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ tằm. 
D. Tơ axetat.
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 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn C: Giải: Số mol Fe ban đầu = 0,07 mol, số mol Fe2O3 = 0,1 mol.

                                        Dạng bài tập phản ứng nhiệt nhôm
    Chất rắn sau khi nung + dung dịch NaOH ( H2 ( Al còn dư, Fe2O3 phản ứng hết.

                  2Al  + Fe2O3 
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 Al2O3  + 2Fe

      (mol)    0,2       0,1                   0,1       0,2

    Hòa tan phần 2 trong dung dịch NaOH, tạo khí H2:

                     2Al  + 2NaOH  + 2H2O ( 2NaAlO2  + 3H2(
       (mol)      
[image: image21.wmf]2a
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  <----------------------------------------- a             
    Hòa tan phần 1 trong H2SO4 loãng: số mol Fe = 0,27 : 2 = 0,135 mol.
                     2Al  +  3HSO4      (   Al2(SO4)3  + 3H2(
       (mol)                                                                 a

                      Fe    +  H2SO4  ( FeSO4   +  H2(
       (mol)     0,135  ---------------------------> 3a = 0,135 ( a = 0,045 mol. 

                      m = 27(0,2 + 
[image: image22.wmf]2.2.0,045

3

) = 27.0,26 = 7,02 gam.                              
Câu 2: Chọn C. Giải: (a), (c), (d) sản phẩm tạo SO2, cần dùng H2SO4 đặc, nóng (SGK10-tr.141).

                       (b) Fe(OH)2 + H2SO4 loãng, có phản ứng. 
Câu 3: Chọn D. Giải: Dạng bài tập: Hiđrocbon không no + H2 , sản phẩm sau phản ứng + Br2
                     - Tính số mol hỗn hợp khí sau phản ứng. 

   Áp dụng, trong bình kín, khối lượng khí trước và sau phản ứng không đổi, ta có: 
[image: image23.wmf]112
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   Số mol khí trước phản ứng n1 = 0,35 + 0,65 = 1,0 mol, M1 = (26.0,35 + 2.0,65) : 1 = 10,4.

   Số mol khí sau phản ứng     n2 = ?, M2 = 2.8 = 16 ( n2 = 10,4 : 16 = 0,65 mol. 

                   - Tính số mol H2 tham gia phản ứng.

            C2H2  +  H2  ( C2H4 ,      C2H4  +  H2  ( C2H6 
    (mol)  1           1           1               1          1           1    ,  ( số mol khí giảm = (1+ 1) - 1 = 1.

     hoặc  C2H2  +  2H2  ( C2H6
    (mol)     1           2            1      ,  ( số mol khí giảm = (1+ 2) - 1 = 2.

        ( Số mol khí (hoặc thể tích) giảm = số mol khí H2 tham gia phản ứng. 

                             
[image: image24.wmf]2
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= 1- 0,65 = 0,35 mol.

    Tổng quát:  Phản ứng cộng H2 vào hiđrocacbon không no (hoặc anđehit, anđhit không no...)
                              CnH2n+2-2a    +    aH2    
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    CnH2n+2 

     Suy ra: Trong phản ứng cộng H2, số mol khí giảm là số mol H2 đã tham gia phản ứng. Ngược lại, trong phản ứng tách H2, số mol khí tăng là số mol H2 bị tách ra.
                    - Tính số mol C2H2 dư. Số mol kết tủa bạc axetilua (C2Ag2 màu vàng) = 24 : 240 = 0,1 mol.
                H-C(C-H + 2AgNO3 + 2NH3 (  Ag-C(C-Ag(  + 2NH4NO3  

   (mol)        0,1                                                    0,1  ( số mol C2H2 phản ứng = 0,35 - 0,1 = 0,25 mol.

                    - Tính số mol Br2 phản ứng với hỗn hợp khí Y.

                C2H2  +  2H2    ( C2H6
                C2H2  +  2Br2  ( C2H2Br4  
     Số mol Br2 phản ứng = 2.0,25 - 0,35 = 0,15 mol.

  Tổng quát: Với hiđrocacbon CxHy mạch hở có k liên kết ( trong phân tử:

                          k(số mol CxHy = số mol H2 (p.ứng cộng) + số mol Br2
   Ví dụ: C2H4 (k = 1), C3H6 (k = 1), C2H2 (k = 2), C3H4 (k = 2), 

              C4H6 (k = 2), C4H4 (CH2=CH-C(CH, k = 3), C4H2 (CH(C-C(CH, k = 4).

  (xem Tập 1-tr60 20.(KA-08), 21.(KA-2010), 22.(CĐ-098); Tập 2-tr39 Câu 7, Câu 8, Câu 9)
Câu 4: Chọn A. Giải: Tính khử: Số oxi hóa của C tăng: C0 ( C+2 + 2e, (Xem bài tập SGK11- 3. tr.70).
Câu 5: Chọn A. Giải: Phương trình phản ứng lên men glucozơ:

                   C6H12O6  ( 2C2H5OH  + 2CO2( ,    CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + H2O

      (mol)       0,075                                0,15    ,    0,15                          0,15

   Vì hiệu suất phản ứng bằng 90%, m = 180.0,075.100 : 90 = 15,0 gam.
Câu 6: Chọn B. Dạng bài tập: Hỗn hợp kim loại tác dụng với H2O, dung dịch kiềm, dung dịch axit
   Giải: Các phương trình phản ứng xảy ra: Gọi số mol Ba và Al trong hỗn hợp lần lượt là x và y.

    - Hòa tan hỗn hợp trong nước dư: 
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( Al còn dư, Ba(OH)2 phản ứng hết.
                             Ba  +  2H2O   (   Ba(OH)2    +   H2(      (1)   Ba(OH)2  (x mol) sinh ra hòa tan Al,

                (mol)     x                                x                 x

                           2Al + Ba(OH)2 + 2H2O  ( Ba(AlO2)2 + 3H2(
                (mol)   2x           x                                                3x     ( 4x = 0,4 mol , x = 0,1 mol. 

   - Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch kiềm (NaOH, OH() dư:                                  
                             Ba  +  2H2O   (   Ba(OH)2    +   H2(      (1)   

                (mol)     x                                x                 x

                           2Al + 2OH( + 2H2O  ( AlO2( + 3H2(    ( x  + 1,5y = 0,7 mol , x = 0,1, y = 0,4 mol.

                (mol)     y                                                 1,5y     ,   m = 137.0,1 + 27.0,4 = 24,5 gam.                                          

Câu 7: Chọn D. Giải:  CH3CHO (  2Ag , số mol Ag = 2.0,1 = 0,2 mol, mAg = 108.0,2 = 21,6 gam.

Câu 8: Chọn B. Giải: Hai kim loại gồm Ag, Cu và hai muối Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2.

Câu 9: Chọn A. Dạng bài tập tìm công thức phân tử của các amino axit 

     Giải: Số mol NaOH = 0,08.0,5 = 0,04 mol. Số mol axit = 0,1.0,4 = 0,04 mol.

   - Vì nNaOH : naxit = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 ( axit đơn chức: nNaOH = naxit = nmuối = 0,04 mol  

      ( Mmuối = 5 : 0,04 = 125, Maxit = 125 - 22 = 103.  

   - Biện luận dạng công thức theo ptk của hợp chất (C, H, O, N): X có công thức (H2N)nRCOOH.
       + ptk M lẻ, phân tử chứa 1 nguyên N (hoặc số nguyên tử N lẻ:1, 3...).

       + ptk M chẵn, phân tử chứa 2 nguyên tử N (hoặc số nguyên tử N chẵn 2, 4...).

   Công thức của amino axit NH2RCOOH , 103 = R + 16 + 45 ( R = 42 là C3H6: NH2C3H6COOH.

Câu 10: Chọn A. Giải: Số mol Ba = 0,01 mol, số mol CuSO4 = 0,01 mol.

  Phương trình phản ứng: Ba  + 2H2O  ( Ba(OH)2 + H2(, 

                             (mol)   0,01                       0,01                 

                                        Ba(OH)2 + CuSO4 ( BaSO4( + Cu(OH)2(.

                             (mol)    0,01            0,01          0,01            0,01

  Khối lượng kết tủa: m = 0,01(233 + 98) = 3,31 gam. 
Câu 11: Chọn B. Giải: Tạo ba dẫn xuất monoclo là pentan: CH3CH2CH2CH2CH3. 

Câu 12: Chọn A. Giải: Số mol P = 0,1 mol, số mol NaOH = 0,2 mol.

              4P  + 5O2  ( 2P2O5 , chuyển đổi thành H3PO4 ( P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4  

  (mol)   0,1                    0,05                                                 0,05                       0,1

   Cách 1: Giải nhanh: Số mol OH( = 0,2 < 3.0,1 (số mol H+ của axit), NaOH phản hết, tạo muối axit. Áp dụng khi tính khối lượng chung của muối.

   Sơ đồ phản ứng: H+ + OH( ( H2O. Áp dụng đlbtkl, mối liên hệ: số mol NaOH = số mol H2O.     

                                 NaOH  +   H3PO4  (  muối   + H2O

                                 40.0,2   +   98.0,1   =   mmuối   +  18.0,2  ( mmuối = 14,2 gam.   

   Cách 2: Lập tỉ lệ, dự đoán sản phẩm, tính khối lượng từng muối. Áp dụng khi tính khối lượng của từng muối. nNaOH : naxit photphoric = 2 : 1, tạo muối Na2HPO4 0,1 mol.  mmuối = 142.0,1 = 14,2 gam.                     

                          Dạng bài tập NaOH (hoặc KOH...) tác dụng với axit H3PO4
  Các phương trình phản ứng có thể xảy ra dạng ion:    OH(  +   H3PO4  ( H2PO4(  +  H2O        (1) 

                                                                                     2OH(  +    H3PO4  ( HPO42( + 2H2O       (2)

                                                                                     3OH( +     H3PO4   ( PO43(    + 3H2O       (3)

   Dự đoán sản phẩm theo tỉ lệ 
[image: image27.wmf]34

OH

HPO

n

n

-

:
   *Chú ý: Có thể viết phương trình phản ứng xảy ra giữa NaOH và P2O5 , tương tự tỉ lệ sẽ là 2, 4 và 6.                   
Câu 13: Chọn B. Giải: Dạng bài tập về thủy phân peptit
   - Công thức và phân tử khối của một số amino axit

	Tên, số C 
	glyxin (Gly), 2C 
	alanin (Ala), 3C
	valin (Val), 5C
	axit glutamic(Glu)

	Công thức
	NH2CH2COOH
	CH3CH(NH2)COOH
	(CH3)2CHCH(NH2)COOH
	NH2C3H5(COOH)2

	M
	75
	75 + 14 = 89
	75 + 3.14 = 117
	147


   - Tính nhanh phân tử khối của peptit: Peptit có a gốc (-amino axit, số liên kết peptit (a - 1) liên kết.

     Mhexapeptit = 75.2 + 89.2 + 117.2 - 18.5 = 472, Mtetraeptit = 75.2 + 89 + 147 - 18.3 =  332.

   - Sơ đồ phản ứng thủy phân peptit: Số mol Gly = 0,4 mol, số mol Ala = 0,32 mol.

               Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val + 5H2O ( 2Gly + 2Ala + 2Val

     (mol)                   x                                            2x        2x

                       Gly-Ala-Gly-Glu       + 3H2O ( 2Gly  +  Ala  + Glu

      (mol)                  y                                            2y          y   

  Ta có: 2x + 2y = 0,4

             2x +  y  = 0,32 , y = 0,08 , x = 0,12 ( m = 472.0,12 + 332.0,08 = 83,2 gam. 

Câu 14: Chọn D. Cấu hình electron của nguyên tử Na(Z = 11) là 1s22s22p63s1.

Câu 15: Chọn D. Giải: Số mol NaOH = 0,15.2 = 0,3 mol.

   - Tính khối lượng hỗn hợp axit ban đầu: Phương pháp tăng giảm khối lượng
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   (mol)            1                  1                   1                       (tăng = 22 gam.

                      0,3               0,3                                           mtăng = 22.0,3 = 6,6 gam.

                 maxit  = 25,56 - 6,6 = 18,96 gam.

    - Tính khối lượng (số mol) O2 tham gia phản ứng: áp dụng đlbtkl.

   Sơ đồ phản ứng: 
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   - Tính số mol CO2 và H2O: áp dụng đlbt số nguyên tử oxi: 

     Gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là x và y. Ta có:          40,08 = 44x + 18y          x = 0,69 mol (CO2).
                                                                                 2.0,3 + 2.0,66 = 2x + y               y = 0,54 mol (H2O).
   - Tính số mol hai axit không no dựa theo số mol CO2 và H2O:

     Đốt cháy axit no, đơn chức:               CnH2nO2  ( nCO2  + nH2O ,     
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     Đốt cháy axit không no, đơn chức: CmH2m-2O2 ( mCO2 + (m -1)H2O 
                                                  (mol)        y                my          my - y  (  
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     Số mol hai axit không no = 0,69 - 0,54 = 0,15 mol, số mol axit no = 0,3 - 0,15 = 0,15 mol.

   - Biện luận, chọn axit no phù hợp theo khối lượng mol trung bình:

                                 46 , 60 < 
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= 63,2 ( M1 = 46 (HCOOH) hoặc M1 = 60 (CH3COOH).

   + Nếu là CH3COOH: m1 = 60.0,15 = 9,0 gam ( m2 = 18,96 - 9 = 9,96 gam   ( 
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 = 66,4, loại. 

   + Nếu là HCOOH: m1 = 46.0,15 = 6,9 gam ( m2 = 18,96 – 6,9 = 12,06 gam ( 
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 = 80,4, Chọn. 

Cách khác: Biện luận theo số nguyên tử C trung bình.

     Theo phương trình phản ứng cháy:

      0,15n  + 0,15m = 0,69 ( 5n + 5m = 23.

      Nếu n = 1 ( m = 3,6 (chọn, tương tự trên).

      Nếu n = 2 ( m = 2,6 < 3, loại.

Tính toán tương tự trên.

Câu 16: Chọn C. Giải: Dung dịch axit axetic phản ứng được với NaOH, Na, CaCO3.

Câu 17: Chọn A. Giải: Công thức cấu tạo mạch chính: CH3-C(CH3)2–CH2-CH(CH3)-CH3.

Câu 18: Chọn D. Giải: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của axit ađipic và hexametylenđiamin.

Câu 19 : Chọn B. Giải: Số mol Ba(OH)2 = 20,52 : 171 = 0,12 mol, 
[image: image44.wmf]2

H

n

 = 0,05 mol, 
[image: image45.wmf]2

CO

n

= 0,3 mol.

        Cách 1:        Dạng bài tập áp dụng đlbt số nguyên tử hiđro và đlbtkl
   Mối liên hệ: Số mol H trước và sau phản ứng bằng nhau. Gọi số mol NaOH tạo thành là x mol. 

   Sơ đồ phản ứng:   (Na, Ba, Na2O, BaO)  +  H2O  (  Ba(OH)2   +   NaOH   +  H2(
                                           21,9 gam                              0,12 mol          x mol     0,05 mol

    - Tìm số mol NaOH: Áp dụng đlbt số nguyên tử hiđro và đlbtkl.

      Số mol nguyên tử H = 2.0,12 + x + 2.0,05 = 0,34 + x ( số mol H2O = nH : 2 = (0,17 + 0,5x).

      Áp dụng đlbtkl: 21,9  + 18(0,17 + 0,5x) = 20,52 + 40x  + 2.0,05 ( x = 0,14 mol (NaOH).

    - Tìm số mol BaCO3. Số mol OH( = 2.0,12 + 0,14 = 0,38 mol, số mol CO2 = 0,3 mol, 

       Dự đoán sản phẩm: n
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= 0,38 : 0,3 , (   1  <  1,27  < 2 , tạo hai muối HCO3( và CO32(.

    Cách 1: Giải nhanh: Số mol OH( - số mol CO2 = số mol CO32( : 0,38 - 0,3 = 0,08 mol.
                   Ba2+ + CO32( ( BaCO3(                        (Ba2+ dư, tính khối lượng BaCO3 theo CO32().
       (mol)  0,12     0,08           0,08.197 = 15,76 gam. 
     Cách 2: Các phương trình phản ứng: Gọi số mol CO32( và HCO3(  tạo thành lần lượt là a và b. 

                   CO2 + 2OH( ( CO32( + H2O      (1)

        (mol)     a        2a             a

                   CO2 +  OH( ( HCO3(                 (2)

        (mol)     b          b            b

    Ta có:  2a  +  b  = 0,38   ( a = 0,08 mol, b = 0,22 mol.  

                  a  +  b  = 0,3                                         , 

                   Ba2+ + CO32( ( BaCO3(
       (mol)  0,12     0,08           0,08.197 = 15,76 gam. 

     Cách 2: Phương pháp qui đổi theo sơ đồ phản ứng
   Sơ đồ phản ứng:           (Na , Ba)  +  2H2O   ( (Na+, Ba2+) + 2OH( + H2(       (1)

                              (mol)                                                                0,1     0,05

                                        (Na2O, BaO) + H2O  (     OH( +  (Na+, Ba2+)              (2)

                                                       O(2 + H2O   (  2OH(   , gọi số mol OH( do O(2 tạo ra là a mol.

                              (mol)               0,5a                        a

    - Tổng số mol OH( trong dung dịch (do (1) và (2)) là: (0,1 + a)  .

    - Số mol NaOH trong dung dịch là:  (0,1 + a) - 2.0,12 = (a - 0,14).

     - Tính số mol các nguyên tố trong hỗn hợp đầu:  

           Ba(OH)2: 0,12 mol, NaOH: (a - 0,14) mol ( Ba 0,12 mol, Na (a - 0,14) mol, O(2   0,5a mol.      

     - Khối lượng hỗn hợp ban đầu (Na, Ba, O):

            23(a - 0,14) + 137.0,12 + 16.0,5a = 21,9 

            ( a = 0,28 , số mol OH( trong dung dịch = 0,38 mol.
Câu 20: Chọn: B. Giải: nNaOH = 0,18 mol,  nNaOH phản ứng = 
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= 0,15 mol, nNaOH dư = 0,03 mol.

   - Lập công thức phân tử của X. Số mol O2 = 0,35 mol, số mol CO2 = 0,35 mol. 
    Sơ đồ phản ứng:         X      +     O2     (  CO2    +    H2O      , tìm số mol H2O.

                                       6,9     + 32.0,35  =   15,4   +    
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   Công thức phân tử X: CxHyOz , ta có:  x : y  : z  = 0,35 : 0,3  : 0,15 = 7 :  6 : 3 .

   CTPT: C7H6O3, M = 138, ( = 5, 

   ( X có thể là axit cacboxylic phân tử có 1 nhóm -OH gắn vào vòng benzen HO-C6H4-COOH (hoặc X là este của axit cacboxylic với phenol (còn 1 nhóm -OH gắn vào vòng benzen) HCOO-C6H4-OH. 
  nX = 6,9 : 138 = 0,05 , số mol NaOH phản ứng = 0,15 mol.

   X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 , ( = 5 ( là este của axit cacboxylic và phenol (còn 1 nhóm OH gắn vào vòng benzen). CTCT X: HCOOC6H4-OH. Phương trình phản ứng:

                     HCOOC6H4-OH + 3NaOH  ( HCOONa + NaO-C6H4-ONa  + 2H2O

         (mol)             0,05                0,15                0,05                 0,05                 0,1

   Cách 1: Áp dụng đlbtkl: 6,9  + 40(0,15 + 0,03) =       m    + 18.0,1 ( m = 12,3 gam. 

   Cách 2: Khối lượng chất rắn khan = khối lượng 2 muối + khối lượng NaOH dư.

                                                   m    = 68.0,05 + 154.0,05 + 40.0,03 = 12,3 gam.         

Câu 21: Chọn C. Giải: Số mol O2 = 1,35 mol, số mol CO2 = 1,2 mol, số mol H2O = 1,1 mol.

    - Số nguyên tử C trong X, Y: 
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 nguyên tử C. CTPT X là C3HnO2 (x mol), Y là C3H8Oz (y mol).  

    - Tính khối lượng hỗn hợp: Áp dụng đlbt khối lượng. Sơ đồ phản ứng:  

                 (X, Y)  +     O2   (  CO2    + H2O

               mhỗn hợp  + 32.1,35 =  44.1,2 + 19,8 ( mhỗn hợp = 29,4 gam. 
   - Tính số nguyên tử O trong Y (z): Áp dụng đlbt số nguyên tử O. Sơ đồ phản ứng:  

                 (X, Y)  +     O2   (  CO2   +  H2O

                     nO    + 2.1,35   =  2.1,2  + 2.1,1 ( nO = 0,8 mol, 0,8 : 0,4 = 2 

                 ( X, Y đều chứa 2 nguyên tử O trong phân tử. CTPT Y là C3H8O2.
    - Biện luận tìm CTPT X, tính số nguyên tử H trung bình:

                          1 , 3  <  
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 = 5,5 <  8  ( X là CH2=CH-COOH hoặc CH(C-COOH.

      + Nếu X là C3H4O2 x mol, ta có: C3H4O2 ( 2H2O , ta có: x  +   y = 0,4 ( x = 0,25, y = 0,15.  
                                                                x           2x      ,         2x  + 4y = 1,1  ,      (chọn)
                                                            C3H8O2 ( 4H2O   ,      mY = 76.0,15 = 11,4 gam.
                                                                y            4y
      + Nếu X là C3H2O2 x mol, ta có: C3H4O2 (  H2O , ta có: x  +   y = 0,4 ( x = 0,17, y = 0,23.  
                                                                x            x      ,           x  + 4y = 1,1  ,     (loại vì y > x)

                                                            C3H8O2 ( 4H2O  

                                                                y            4y

   *Chú ý: Khi làm bài thi, giải trường hợp C3H4O2, có giá trị phù hợp, chọn ngay. Nếu không phù hợp, giải tiếp trường hợp C3H2O2. 

Câu 22: Chọn D. Giải: Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là: (a), (b), (c), (d).

Câu 23:  Chọn C. Giải:  CH3COOCH=CH2 + NaOH ((( CH3COONa +  CH3CHO


             CH3COONa + NaOH (rắn) (((  CH4 + Na2CO3

                                               2CH4  (((  C2H2  + 3H2


                    CH(CH + H2O  ((  CH3CHO
Câu 24: Chọn C. Giải: Dựng mạch 4C (2 mạch), xác định số đồng phân ancol: 4 đồng phân.

Câu 25: Chọn C. Giải: Số mol NO = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol. Số mol Cu = 0,0325 mol.

     - Số mol Fe3+ trong dung dịch Y:      Cu   +  2Fe3+ (  Cu2+ + 2Fe2+
                                                   (mol)   0,035   0,065

    - Số mol Fe tạo Fe3+:                          Fe    +  NO3(  + 4H+ ( Fe3+ +  NO + 2H2O

                                                   (mol)  0,065  <------------------ 0,065    0,065 

    - Số mol Fe tạo Fe2+:                         3Fe    + 2NO3( + 8H+ ( 3Fe2+ + 2NO + 2H2O

                                                   (mol) 0,0075  <------------------ ---------   0,005 

   Khối lượng Fe, m = 56(0,065 + 0,0075) = 4,06 gam.
Câu 26: Chọn C. Giải: Phân tử HCl: liên kết cộng hóa trị có cực. (xem SGK10-tr.62)

Câu 27: Chọn B. Giải: Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: (a), (b), (c), (e), (f). Phương trình phản ứng:

                                   (a) 3Fe2+ + NO3( + 4H+ ( 3Fe3+  + NO + 2H2O 

                                   (b)  FeS + 2HCl ( FeCl2 + H2S , (xem SGK10-tr.135)

                                   (c)  Si + 2NaOH + H2O ( Na2SiO3 + 2H2 (xem SGK11-tr.76)
                                   (e)  Si + 2F2   ( SiF4  , (xem SGK10-tr.109), (xem SGK11-tr.76)

                                   (f)  SO2 + 2H2S  ( 3S  + 2H2O , (xem SGK10-tr.136)

Câu 28: Chọn D. Giải: Số mol hỗn hợp khí = 0,24 mol. Mkhí = 2.18 = 36.

     - Tính số mol mỗi khí theo sơ đồ đường chéo 
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     Biện luận sản phẩm:         Al       (  Al(NO3)3
                                               m     -------> 213
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  Khối lượng muối NH4NO3 = 8m - 213
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Quá trình oxi hóa Al:                     Al ( Al3+  + 3e
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Quá trình khử NO3-
              2NO3( +  12H+  + 10e   (  N2  +   6H2O         (1)

  (mol)                                 1,2        0,12       
             2NO3( +  10H+  +  8e    (  N2O  +  5H2O        (2)

  (mol)                               0,96        0,12        
              NO3( +  10H+  +  8e  (  NH4+  +   3H2O       (3)
(mol)                                  
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 Áp dụng đlbt electron:    3.nAl = 10.n
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     ( m  =21,6 gam.
Cách khác: Dùng nửa phản ứng oxi hóa khử (tính số electron trao đổi theo số oxi hóa)
	Chất khử (1 kim loại Al)
	Chất oxi hóa (HNO3)

	          Al0   (  Al+3   +  3e        
    Dự đoán sản phẩm: 
   Al   (  Al(NO3)3
   m --------> mmuối =213.
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	         2N+5  + 10e  ( N2                          (1)

         2N+5  +  8e   ( 2N+1  (N2O)           (2)

         2N+5  +  8e   ( 2N-3    (NH4NO3)   (3)
  3.nAl = 10.n
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Câu 29: Chọn A. Giải: Dung dịch Z chứa 3 cation kim loại + NaOH dư (  T , nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn duy nhất ( chất rắn là Fe2O3 , Z chứa 3 ion Al3+, Fe3+ và Fe2+. 

  Số mol Fe2O3 = 0,01 mol ( số mol Fe, a = 0,02 mol. Gọi số mol Fe3+ và Fe2+ lần lượt là x và y. 

  Phương trình phản ứng:           Al   +  3Ag+  ( Al3+  + 3Ag(   (1)

                                       (mol)  0,01                                  0,03

                                                  Fe   +  3Ag+  (  Fe3+  + 3Ag(   (2)

                                       (mol)   x                          x           3x

                                                  Fe   +  2Ag+  (  Fe2+  + 2Ag(   (3)

                                       (mol)   y                          y           2y

    - Tác dụng với NaOH dư, Al(OH)3 tan, còn sắt hiđroxit kết tủa :

                                                 Fe3+   +  3OH( (  Fe(OH)3(      (4)

                                      (mol)   x                                 x
                                                 Fe2+   +  2OH( (  Fe(OH)2(      (5)

                                      (mol)   y                                 y

     - Nung kết tủa trong không khí: Fe(OH)2 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 .

    Ta có :        x +     y = 0,02       

                 107x + 90y = 1,97    ( x = y = 0,01 mol.  m = 108.0,03 + 108(0,03 + 0,02) = 8,64 gam.                      

Câu 30: Chọn D. Không tạo kết tủa khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HNO3.

Câu 31: Chọn B. Phenol phản ứng được với dung dịch KOH.

Câu 32: Chọn A. Giải: Số phân tử khí trước và sau phản ứng không đổi (a), khi thay đổi áp suất chung của hệ cân bằng, cân bằng hóa học không bị chuyển dịch.

Câu 33: Chọn A. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo ra muối sắt(II).

Câu 34: Chọn A. Giải: Dạng bài tập tìm kim loại, áp dụng X = 
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    Số mol H2 = 1,064 : 22,4 = 0,0475 mol (1), số mol NO = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol (2). 

    - So sánh số mol electron: ne (1) = 2.0,0475 = 0,095 mol <  ne (2)= 3.0,04 = 0,12 mol,

    ( Hỗn hợp gồm Fe và một kim loại X có hóa trị không đối.

    - Tính số mol Fe:  Fe  ( Fe2+ + 2e  (1)  ( số mol electron tăng = nFe = 0,12 - 0,095 = 0,025 mol.
                                 Fe  ( Fe3+ + 3e   (2)    mFe = 56.0,025 = 1,4 gam ( mX = 1,805 - 1,4 = 0,405 gam.

   - Tìm kim loại X:   Theo (1), số mol electron do Fe nhường = 2.0,025 = 0,05, ne, do X = 0,045 mol.

           X = 
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hóa trị kim loại (1, 2, 3...), thay số: X = 
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Câu 35: Chọn A. Giải: CH2=CH-C(C-H là ank-1-in, glucozơ, anđehit axetic phân tử có nhóm –CHO.
Câu 36: Chọn C. Giải: Dạng bài tập điện phân hỗn hợp

  Số mol khí thoát ra tại anot = 0,3 mol, số mol Al2O3 = 0,2 mol. 

  - Khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực, chứng tỏ trong dung dịch ion Cu2+ và ion Cl( bị điện phân hết.

  - Dung dich X sau phản ứng hòa tan được Al2O3 chứng tỏ sau điện phân dung dịch có H+ tạo thành (Cu2+ dư) hoặc có OH( tạo thành (hoặc Cl( dư).   

  Cách 1: Tính theo nửa phản ứng tại các điện cực

Trường hợp 1: Số mol OH( = 0,4 mol.

	Tại catot (-)
	
	Tại anot (+)

	                   Cu2+ + 2e  ( Cu

         (mol)  0,1     0,2

Hết Cu2+:  2H2O + 2e ( H2 + 2OH( 

         (mol)             0,4              0,4

	
	               2Cl(  ( Cl2  + 2e

   (mol)    0,6        0,3     0,6

Hỗn hợp gồm: CuSO4  0,1(160 = 16 gam.

                        NaCl    0,6(58,5 = 35,1 gam.

Khối lượng hỗn hợp: 16 + 35,1 = 51,1 gam. 


 Trường hợp 2: Số mol H+ = 1,2 mol.

	Tại catot (-)
	
	Tại anot (+)

	                   Cu2+ + 2e  ( Cu

       
	
	               2Cl(  ( Cl2  + 2e

   (mol)                    0               loại!

Hết Cl(:  2H2O ( O2 + 4H+ + 4e

   (mol)                  0,3    1,2    1,2 


  Cách 2: Tính theo phương trình phản ứng điện phân

Các phương trình phản ứng xảy ra:

	                                                           Cu2+ +  2Cl(  (   Cu   +   Cl2 , số mol khí Cl2 tạo thành là x

                                              (mol)     x          2x              x           x

	 + Nếu hết ion Cl(, dung dịch còn dư ion Cu2+:

               2Cu2+ +  2H2O  (   2Cu  + O2 + 4H+
    (mol)    2y                            2y        y      4y

                 Al2O3 +  6H+  ( 2Al3+  + 3H2O

   (mol)        0,2        1,2

  Ta có:   x  +  y = 0,3

                     4y = 1,2 ( y = 0,3 , x = 0, loại.
	+ Nếu hết ion Cu2+, dung dịch còn dư ion Cl(:

               2Cl( +  2H2O  (   2OH(  + H2 + Cl2
   (mol)    2y                            2y                  y

               Al2O3 + 2OH( ( 2AlO2( + H2O
   (mol)     0,2        0,4

  Ta có:    x  +  y  = 0,3

                       2y  = 0,4 ( y = 0,2 , x = 1.
 CuSO4 0,1 mol, NaCl : 0,2 + 0,4 = 0,6 mol.

   m = 160.0,1 + 58,5.0,6 = 51,1 gam.


Câu 37:Chọn B. Giải: Những este không no có cấu tạo R-COO-CH=CHR’ hoặc R-COOCH=CR’(R”) khi thủy phân thu được anđehit R’CH2-CH=O hoặc (R”)RC-CH=O.

Câu 38: Chọn B. Giải: Dung dịch amin mạch hở (CH3-NH2...) có môi trường bazơ tương tự NH3.

                                            CH3-NH2  +  H2O 
[image: image85.wmf]ƒ

CH3-NH3+ + OH(
Câu 39: Chọn D. Giải:  (C17H35COO)3C3H5  + 3NaOH  (  3C17H35COONa  + C3H5(OH)3
                                 (mol)        0,1                        0,3                      0,3                      92.0,1 = 9,2 gam. 

Câu 40: Chọn A. Giải: Các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chọn D. Giải:  Dạng bài tập biện luận

     Số mol H2 = 0,2 mol, số mol CO2 = 0,6 mol.

    - Khoảng xác định:    0,2  <  số mol hỗn hợp  <  0,4  (  
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      Hai axit là CH3COOH và HOOC-COOH với số mol trong một phần tương ứng là x và y.

    - Sơ đồ phản ứng cháy: C2HyOz + O2 ( 2CO2 + H2O ( Số mol hỗn hợp = 0,6 : 2 = 0,3 mol.                        

        CH3COOH + Na ( CH3COONa + 
[image: image88.wmf]1
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H2   
               (COOH)2  + 2Na (  (COONa)2  +     H2 
    Ta có:      x + y =  0,3 , (    y = 0,1,  x = 0,2.  mY = 90.0,1 = 9,0 gam, mX = 60.0,2 = 12,0 gam.  
               0,5x + y =  0,2    ,                                  m1 = 9 + 12 = 21 gam, %Y = (9 : 21)100 = 42,86%.

Câu 42: Chọn A. Giải: 

     Cách 1:  Mối liên hệ giữa số mol CO2 , số mol H2O và số mol hiđrocacbon (hoặc C, H, O) 

     CTPT của ancol no, đa chức: CnH2n +2Oz , ancol không no, 1 liên kết đôi, mạch hở: CmH2mO.

     Sơ đồ phản ứng cháy:  CnH2n + 2Oz + O2  ( nCO2 +  (n + 1)H2O         (1),   n
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                             (mol)           0,07                    0,07n      (0,07n + 0,07)

                                          CmH2m O     + O2  ( mCO2 +   mH2O              (2),    n
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     Cách 2: Dạng bài tập biện luận (áp dụng khi phải tìm công thức, khối lượng các ancol)
       Số mol hỗn hợp: 0,07 + 0,03 = 0,1 mol, số mol CO2 = 0,23 mol.

      - Biện luận các ancol theo số nguyên tử cacbon trung bình:   2 <  
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     ( ancol đa chức có 2 nguyên tử C: C2H4(OH)2 , (ancol không no n ( 3 ).

     - Sơ đồ phản ứng cháy:  C2H6O2 + O2 ( 2CO2 + 3H2O

                            (mol)          0,07                  0,14       0,21  

      - Số mol CO2 do ancol không no sinh ra là 0,23 - 0,14 = 0,09 mol 

       ( số nguyên tử C của ancol không no = 0,09 : 0,03 = 3, là CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic).

     - Sơ đồ phản ứng cháy:  C3H6O2 + O2 ( 3CO2 + 3H2O

                            (mol)          0,03                  0,09       0,09 ,   m = 18(0,21 + 0,09) = 5,4 gam.

Câu 43: Chọn B. Giải: Có khả năng tham gia phản ứng thủy phân (H+, to) là saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Câu 44: Chọn B. Giải: Những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là (a) và (c).

Câu 45: Chọn B. Giải: Những phát biểu đúng là (a), (c) và (e). (xem SGK12-tr.152-154)

Câu 46: Chọn B. Giải: 2Ca(OH)2 +   4NO2 ( Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O  
Câu 47: Chọn C. Giải: Dạng bài tập: Hiđrocbon không no + H2, tính số mol H2 phản ứng
                     - Tính số mol hỗn hợp khí sau phản ứng. 

   Áp dụng, trong bình kín, khối lượng khí trước và sau phản ứng không đổi, ta có: 
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   Số mol khí trước phản ứng n1 = 1,0 mol, M1 = 2.d1 = 2.9,25.

   Số mol khí sau phản ứng     n2 = ?, M2 = 2.d2 = 2.10 ( n2 = 9,25 : 10 = 0,925 mol. 

                   - Tính số mol H2 tham gia phản ứng.

               C2H4  +  H2  ( C2H6   (1)
    (mol)     1           1           1                 

     hoặc  C3H6  +  H2  ( C3H8   (2)
    (mol)     1          1            1           , từ (1) và (2) ( số mol khí giảm = (1+ 1) - 1 = 1.

   ( Trong phản ứng cộng H2: Số mol khí (hoặc thể tích) giảm = số mol khí H2 tham gia phản ứng. 

                             
[image: image99.wmf]2
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    Tổng quát:  Phản ứng cộng H2 vào hiđrocacbon không no (hoặc CH3CH=O, CH2=CHCH=O..) :

                              CnH2n+2-2a    +    aH2    
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    CnH2n+2 

     Suy ra: Trong phản ứng cộng H2, số mol khí giảm là số mol H2 đã tham gia phản ứng. Ngược lại, trong phản ứng tách H2, số mol khí tăng là số mol H2 bị tách ra
Câu 48: Chọn C. Giải: Dung dịch làm xanh quỳ tím là CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, (etylamin, amin mạch hở và amino axit có nhóm –NH2 nhiều hơn nhóm –COOH).
Câu 49: Chọn D. Giải: Cân bằng phương trình phản ứng Al + 4HNO3 
[image: image101.wmf]¾¾®

 Al(NO3)3 + NO + 2H2O.

Câu 50: Chọn C. Giải: Gọi số mol CuO và Al2O3 trong 25,5 gam hỗn hợp X lần lượt là x và y.

    Sơ đồ phản ứng:  CuO (x mol)  ( CuSO4      (x mol)         80x  + 102y = 25,5  , y = 0,05 mol

                               Al2O3 (y mol)  ( Al2(SO4)3 (y mol)       160x +  342y = 57,9 ,  %Al2O3= 20%. 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51:  Chọn D. Giải: Tính theo nửa phản ứng trao đổi electron:  6(    Fe+2 ( Fe+3  + 1e

                                                                                                  1(  2Cr+6 + 6e  ( 2Cr+3  

Câu 52: Chọn C. Giải: Số phát biểu đúng là (a)(xem SGK10-tr131), (b)(xem SGK10-tr114), (c) (xem SGK12-tr198) (d) (xem SGK12-tr199).

Câu 53: Chọn A. Giải: Phát biểu đúng là (a), (b) và (c). Phát biểu không đúng là (d)(xem SGK12-tr27). 

(b) (xem SGK12NC-tr43) Khi ta ăn, tinh bột bị thủy phân nhờ enzim amilaza có trong nước bọt thành đextrin, rồi thành mantozơ. Ở ruột, enzim mantaza giúp cho việc thủy phân mantozơ thành glucozơ.                           

Câu 54: Chọn C. Giải: Số mol Ag = 43,2 : 108 = 0,4 mol, số mol X = 0,4 : 2 = 0,2 (mol) (X có 1 nhóm -CHO). Số mol AgNO3 phản ứng = 0,6 mol ( X có 1 liên kết C(C-H đầu mạch.

     CTCT của X: H-C(C-R-CHO , MX = 13,6 : 0,2 = 68 ( R = 14 (CH2), X là CH(C-CH2-CHO.
Câu 55: Chọn A. Giải: Dạng lập công thức phân tử phương pháp khối lượng, bài tập về peptit

    - Lập công thức phân tử của Z: n
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       Cách 1: Sơ đồ phản ứng:  Z   +     O2     (  CO2   +   H2O  +   N2
      Tìm mZ, áp dụng đlbtkl:     m  + 32.0,075 =  2,64   +  1,26   + 28.0,01 ( m = 1,78 gam.

      Tìm số gam oxi trong Z: mO = 1,78 - (12.0,06 + 2.0,07 + 14.0,02) = 0,64 gam, nO = 0,04 mol.

      CTPT của Z là CxHyOz, ta có: x : y : z = 0,06 : 0,14 : 0,04 : 0,02 = 3 : 7 : 2 : 1 ( C3H7O2N. MZ= 89.

      Số mol của Z = 1,78 : 89 = 0,02 mol.

      Cách 2: Đốt cháy Z, ta có nC : nH = 3 : 7.  Z là amino axit có CTPT trùng với CTĐGN: C3H7O2N.
      - Tìm MY : Sơ đồ phản ứng:                  X    +   2H2O   (   2Y   +    Z

                                                     (mol)   0,02        0,04          0,04       0,02

      Cách 1: Áp dụng đlbtkl, tìm mY :         4,06   + 18.0,04   =    mY   + 1,78 

       (  mY = 3 gam, MY = 3 : 0,04 = 75. Y là glyxin (H2NCH2COOH).  
      Cách 2: MX = 4,06 : 0,02 = 203. X + H2O theo tỉ lệ 1 : 2 ( X là tripeptit dạng Y-Y-Z. 
                   MX = 2MY + MZ - 2.18 = 203, thay MZ = 89 ( MY = 75. 

Câu 56: Chọn D. Giải: Khả năng tham gia phản ứng của các dẫn xuất halogen
  Dẫn xuất loại anlyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, bị thủy phân ngay khi đun sôi trong nước.

  Dẫn xuất ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như đun sôi, nhưng bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol.

   Dẫn xuất phenyl halogenua (halogen đính trực tiếp vào vòng benzen) không phản ứng với dung dịch kiềm cũng như khi đun sôi. Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao. (SGK11NC-tr212).

   Khả năng tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH tăng:

                                     C6H5-Cl  <   CH3-CH2-CH2-Cl  <  CH2=CH-CH2-Cl
Câu 57: Chọn B. Giải: Thép cacbon để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa học. (xem SGK12-tr93)

Câu 58: Chọn D.Giải: Ag(AgNO3, số mol Ag= số mol AgNO3=0,05 mol, mAg = 5,4 gam.%Ag = 45%.

Câu 59: Chọn D. Y là Na[Cr(OH)4].
Câu 60: Chọn C. Giải:         Dạng bài tập có số gam và số mol không đồng nhất

    Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH và C3H5(OH)3, số mol tương ứng trong m gam X là x, y và z.    

    Số mol CO2 = 0,7 mol, số mol H2O = 1 mol, số mol Cu(OH)2 = 0,3 mol. 

    - Sơ đồ phản ứng cháy: 

                 CH3OH ( CO2  + 2H2O ,  C2H5OH ( 2CO2  + 3H2O , C3H5(OH)3  ( 3CO2  + 4H2O 
     (mol)        x              x         2x      ,        y             2y          3y     ,         z                  3z         4z  
    - Phương trình phản ứng của glixerol với Cu(OH)2 :

                                    2C3H5(OH)3  + Cu(OH)2 ( [C3H5(OH)2O]2  + 2H2O

                        (mol)           z                   0,5z

    - Các phương trình liên hệ:                 x  + 2y  + 3z = 0,7

                                                              2x  + 3y  + 4z = 1

 Số gam X / số mol Cu(OH)2:  
[image: image106.wmf]32x46y92z80

z2.0,3

++

=

. Giải ra: x = 0,05 , y = 0,1 mol, z = 0,15 mol. 
                 m = 32.0,05 + 46.0,1 + 92.0,15 = 20 gam. %C2H5OH = (4,6 : 20)100 = 23 %.
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 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn A. (xemT.tự Tập 2-tr38-8.KB-12) Giải: CH3OH, C2H4(OH)2 có số nhóm –OH bằng số nguyên tử C.  n
[image: image107.wmf]2

H

= 0,1 mol.

   Cách 1: Nhận xét mối quan hệ giữa số mol C và số mol H (trong nhóm -OH) với số mol H2.
    Sơ đồ:   1CO2  (  CH3OH  ( 
[image: image108.wmf]1

2

H2 ( 1H      ( Số mol C = số mol CO2 = 2.n
[image: image109.wmf]2

H

= 0,2 mol.
                 2CO2  (   C2H4(OH)2 ( H2( 2H     ,     khối lượng CO2 = a = 44.0,2 = 8,8 gam.    

   Cách 2: Dựa theo sơ đồ phản ứng.

	         CH3OH  + Na
[image: image110.wmf]®

 
[image: image111.wmf]1

2

H2
(mol)   x                         0,5x         

     C2H4(OH)2 + Na 
[image: image112.wmf]®

 H2
(mol)   y                          y             

Ta có n
[image: image113.wmf]2

H

= (0,5x+y) = 0,1 mol     
	        CH3OH   
[image: image114.wmf]®

 CO2 + 2H2O
 (mol)  x                   x                  

     C2H4(OH)2 
[image: image115.wmf]®

 2CO2 + 3H2O
(mol)    y                  2y    

n
[image: image116.wmf]2

CO

= x +2y = 2(0,5x+y) = 0,2 mol. m
[image: image117.wmf]2

CO

= 8,8 g.            


Câu 2: Chọn D. Giải: Cách 1: Công thức chung của hai amin (bậc một) 
[image: image118.wmf]R

NH2. 

                                     Phương pháp tăng giảm khối lượng

    Phương trình phản ứng:  
[image: image119.wmf]R

NH2  +  HCl  ( 
[image: image120.wmf]R

NH3Cl

                                  (mol)     1              1                           (tăng = 36,5 gam

                                                x   <--------------------------   (tăng = 1,49 - 0,76 = 0,73 gam

     nhai amin = 
[image: image121.wmf]0,73

36,5

= 0,02 mol, 31 < (
[image: image122.wmf]M

=
[image: image123.wmf]0,76

0,02

= 38, có CH3NH2: m = 31.0,01 = 0,31 gam. 

     Cách 2: Vì trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên  mamin ptk nhỏ < 
[image: image124.wmf]0,76

2

= 0,38 gam ( chọn m = 0,31 gam.
Câu 3: Chọn A. Giải: n
[image: image125.wmf]2

CO

= n
[image: image126.wmf]CO

=  n
[image: image127.wmf]3

CaCO

 = 0,04 mol. Số mol Fe2(SO4)3 = 18 : 400 = 0,045 mol. 

 n
[image: image128.wmf]Fe

= 0,09 mol, m
[image: image129.wmf]Fe

 = 5,04 gam, n
[image: image130.wmf]2

SO

= 0,045 mol.

               Dạng bài tập (sắt, sắt oxit) + (chất oxi hóa) ( Fe3+ và sản phẩm khử

                                               Phương pháp bảo toàn electron
   Chú ý: Đối với bài toán áp dụng phương pháp bảo toàn electron, ta chỉ cần quan tâm đến số oxi hóa của các chất ở trạng thái ban đầu và trạng thái cuối, bỏ qua các quá trình trung gian. Không xét những nguyên tố không thay đổi số oxi hóa.  

     Ban đầu Fe, O, C+2 , S+6     ((    Trạng thái cuối: Fe+3, O(2, S+4, C+4
             Cách 1: Phương pháp qui đổi và áp dụng đlbt electron
     Coi m gam X gồm Fe (0,09 mol, 5,04 gam) và O (x mol). m
[image: image131.wmf]O

= (m -5,04) ( n
[image: image132.wmf]O

= 
[image: image133.wmf]m -5,04
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.

     *Chất khử:  Fe,       CO ; *chất oxi hóa: O,  H2SO4 ( SO2. Áp dụng đlbt electron, ta có:

                   3.0,09  +  2.0,04     =  2. 
[image: image134.wmf]m -5,04

16

 +    2.0,045       ( m = 7,12 gam.

           Cách 2: Sử dụng sơ đồ và áp dụng đlbt electron

Sơ đồ:    Ban đầu                Chất rắn X                  Chất rắn Y                     Sau phản ứng

              5,04 gam                    m gam                                                                         0,045 mol

                 Fe      + O2         (sắt oxit)       + CO (to)  (Y)       + H2SO4        Fe2(SO4)3, SO2
     ne = 3.nFe + 2n
[image: image135.wmf]CO

 =   4.n
[image: image136.wmf]2

O

                                   +                 2.n
[image: image137.wmf]2

SO


      * Chất khử: Fe (0,09 mol), CO (0,04 mol).

      * Chất oxi hóa: O2 (
[image: image138.wmf]m -5,04

32

mol), H2SO4 đặc ( SO2 (0,045 mol).

     Thay số, tương tự:  3.0,09 + 2.0,04   = 4. 
[image: image139.wmf]m -5,04

32

 + 2.0,045 ( m = 7,12 gam.
Câu 4: Chọn A. Giải: n
[image: image140.wmf]Cu

= 0,02 mol, m
[image: image141.wmf]3

HNO

= 7,56 gam, n
[image: image142.wmf]3

HNO

= 0,12 mol, n
[image: image143.wmf]KOH

= 0,105 mol.

   *Chú ý: - Chưa biết sản phẩm khí là khí gì ? (NO2 , NO ...).

                 - Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH ( các chất trong X p.ứng hết.

     Cách 1: - Tính số mol KNO2 trong hỗn hợp rắn sau khi nung Z. 

                                              Phương pháp tăng giảm khối lượng
    Sơ đồ phản ứng:   KOH ((  KNO3 ((  KNO2
                                    1 mol ------------------->  1 mol -------> (tăng = 46 – 17 = 29 gam,

                                    0,1 mol  <-----------      0,1 mol <------ (tăng = 8,78 – 56.0,105 = 2,9 gam.

      Chất rắn sau khi nung chứa KNO2 0,1 mol (8,5 gam), KOH còn dư 0,005 mol

       (hoặc tính 8,78 – 8,5 = 0,28 gam KOH còn dư, 0,005 mol). 

       Trong Z có:  KNO3 0,1 mol; KOH 0,005 mol (dư). Trong X có Cu(NO3)2 0,02 mol.
       ( số mol HNO3 tạo khí = 0,12 - 0,1 = 0,02 mol.

                - Tính số mol HNO3 phản ứng với Cu:

                                          KOH dư : 0,005 mol.

                        KOH         KOH phản ứng với Cu2+ : 2.0,02 = 0,04 mol.

                                          KOH phản ứng với HNO3 (dư) : 0,105 - 0,005 - 0,04 = 0,06 mol.

         Số mol HNO3 phản ứng với Cu: 0,12 – 0,06 = 0,06 mol.
                - Tính khối lượng khí theo sơ đồ sau:

        Do có 0,06 mol HNO3 phản ứng với Cu; và có 0,02 mol NO3- tạo khí . 
         Sơ đồ phản ứng:      H+ + NO3- (  NxOy  +  H2O

                                        0,06   0,02                      0,03             

            ( mkhí =  0,06 + 62.0,02 – 18.0,03 = 0,76 gam.
         Hay mkhí = 62.0,02 – 16.0,03 = 0,76    (Vì 0,02 mol NO3( mất 0,03 mol O-2 vào H2O )

                 - Tính khối lượng dung dịch Y và nồng độ phần trăm khối lượng Cu(NO3)2:

          m
[image: image144.wmf]dd sau(Y)

 =  m
[image: image145.wmf]3

dd HNO

+ m
[image: image146.wmf]Cu

- mkhí = 12,6 + 1,28 - 0,76 = 13,12 gam.

         m
[image: image147.wmf]32

Cu(NO)

= 188.0,02 = 3,76 gam  ( C% = 
[image: image148.wmf]3,76

100

13,12

 = 28,66%.

      Cách 2: - Dự đoán sản phẩm trong chất rắn thu được khi nung Z:

     * Dự đoán theo 
[image: image149.wmf]M

. Rắn Z sau khi nung chứa hợp chất của kali có số mol bằng số mol KOH ban đầu 0,105 (mol).

   
[image: image150.wmf]M

rắn = 
[image: image151.wmf]8,78

0,105

= 83,62 ; (KOH) 56  < 
[image: image152.wmf]M

rắn = 83,62 <  85 (KNO2) ( chất rắn: KNO2 và KOH dư.
   * Dự đoán theo tính toán: Chất rắn Z chứa KNO3 và có thể có KOH dư:  

     Nếu chỉ có KNO3 ( nung Z chất rắn chỉ có KNO2: 2KNO3 (    2KNO2 + O2         .

                                                                              (mol)  0,105          0,105.85 = 8,925 > 8,78 gam, 

        ( Vậy Z còn KOH dư. Chất rắn sau khi nung Z có KNO2 và KOH.

     Gọi số mol KNO2 và KOH (dư) trong chất rắn lần lượt là x và y. Ta có :

                                  x  +      y = 0,105     ( x = 0,1 mol KNO2, 
                              85x  +  56y = 8,78            y = 0,005 mol KOH.

    - Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng với Cu :

                                          KOH dư : 0,005 mol.

                        KOH         KOH phản ứng với Cu2+ : 2.0,02 = 0,04 mol.

                                          KOH phản ứng với HNO3 (dư) : 0,105 – 0,005 – 0,04 = 0,06 mol.

       Số mol HNO3 phản ứng với Cu tạo khí R (1 khí hoặc hỗn hợp khí) = 0,12 - 0,06 = 0,06 mol.

    - Tính khối lượng khí R: Áp dụng đlbtkl, mối liên hệ: n
[image: image153.wmf]2

HO

= 
[image: image154.wmf]1

2

n
[image: image155.wmf]3

HNO

. 
       Sơ đồ phản ứng : 

                 Cu        +    HNO3   (   Cu(NO3)2  + khí R( + H2O

               64.0,02  +    63.0,06   =  188.0,02     + mkhí      + 18.0,03   (  mkhí = 0,76 gam.

    - Tính khối lượng dung dịch Y và nồng độ phần trăm khối lượng Cu(NO3)2:

          m
[image: image156.wmf]dd sau(Y)

 =  m
[image: image157.wmf]3

dd HNO

+ m
[image: image158.wmf]Cu

- mkhí = 12,6 + 1,28 – 0,76 = 13,12 gam.

          m
[image: image159.wmf]32

Cu(NO)

= 188.0,02 = 3,76 gam ( C% = (3,76 : 13,12)100 = 28,66%.

      Cách khác tính mkhí:                   Cu(NO3)2 , số mol NO3( : 2.0,02 = 0,04 mol.
             HNO3 (( H+ + NO3(        N tạo khí: 0,02 mol.

  (mol)   0,06          0,06    0,06         O trong khí: 3.0,02 – 0,03 = 0,03 mol.

                                     (Số mol Otrong khí = 3.số mol HNO3 tạo khí – số mol H2O)

             mkhí = 14.0,02 + 16.0,03 = 0,76 gam.
Câu 5: Chọn A. Giải: NaF vì liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình là liên kết ion (không nên tính toán cụ thể hiệu độ âm điện ( 1,7 là liên kết ion vì sẽ mất rất nhiều thời gian).

Câu 6: Chọn B. Giải: Số mol SO2 = 0,075 mol. Muối tạo thành là Fe2(SO4)3.

    - Tính số mol Fe2(SO4)3 tạo thành theo số mol SO42( (trong muối).

         n
[image: image160.wmf]2

4

SO

-

trong muối = 0,75 – 0,075 = 0,675 mol ( số mol Fe2(SO4)3 = 0,675 : 3 = 0,225 mol.

    - Tính khối lượng sắt oxit. 

    Cách 1: Áp dụng đlbtkl: Mối liên hệ: Số mol H2O = số mol H2SO4.
    Sơ đồ phản ứng:  Sắt oxit + H2SO4    (  Fe2(SO4)3 +     SO2     +   H2O
                                      m     + 98.0,75   =  400.0,225   + 64.0,075 + 18.0,75  ( m = 34,8 gam.

     Cách 2: Áp dụng phương pháp qui đổi.

     Coi m gam sắt oxit gồm Fe (0,45 mol) và O (
[image: image161.wmf]m-56.0,45
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 mol).

     Chất khử: Fe , chất oxi hóa: O và H2SO4 đặc ( SO2.

     Ta có: ne = 3.0,45 = 2
[image: image162.wmf]m-56.0,45
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 + 2.0,075 (  m = 34,8 gam.
Câu 7: Chọn B. Giải: Nhận xét: CH2=CH-CH3, CH2=CH-COOH và CH2=CH-CH2OH đều có cùng 3 nguyên tử C và 1 liên kết đôi C=C trong phân tử. 

    - n
[image: image163.wmf]2

CO

= 1,35 mol ( nba chất hữu cơ = 1,35 : 3 = 0,45 mol , n
[image: image164.wmf]2

H

= 0,75 - 0,45= 0,3 mol.

    - Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trước và sau phản ứng trong bình kín. 

    Trong bình kín, khối lượng hỗn hợp khí không đổi.

    Trước phản ứng, số mol khí trong bình là n1 , khối lượng mol trung bình của khí là M1 = 
[image: image165.wmf]1

m

n

.

     Sau phản ứng, số mol khí trong bình là n2 , khối lượng mol trung bình của khí là    M2 = 
[image: image166.wmf]2

m

n

.

     Ta có: 
[image: image167.wmf]21
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Mn

Mn

=

= 1,25. Chọn n1 = 0,75 mol ( n2 = 0,75 : 1,25 = 0,6 mol.

    - Tính số mol H2 phản ứng: Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng.
      Số mol khí giảm = n
[image: image168.wmf]2

H

phản ứng = 0,75 – 0,6 = 0,15 mol = nba chất phản ứng.

      ( nba chất còn lại = 0,45 - 0,15 = 0,3 mol.

    - Tính số mol ba chất hữu cơ trong 0,1 mol Y.

      Ta có: Trong 0,6 mol Y có 0,3 mol ba chất (propen, axit acrylic, ancol anlylic)

                 Trong 0,1 mol Y có (0,1.0,3 : 0,6) = 0,05 mol.

       Số mol Br2 phản ứng = số mol ba chất = 0,05 mol ( Vdd
[image: image169.wmf]2

Br

  = 0,05 : 0,1 = 0,5 lít.
Câu 8: Chọn D. Giải: Sơ đồ phản ứng:   X   +   NaOH  ( ancol Y + R-COONa + R’COONa

     ( Y là ancol đa chức không có 2 nhóm -OH cạnh nhau, X là este hai chức của Y với hai axit đơn chức. 

     - Lập công thức phân tử của Y (CxHyOz): Đốt Y thu được n
[image: image170.wmf]2

HO

> n
[image: image171.wmf]2

CO

( Y là ancol no, đa chức. 

      Ta có: x : y = 0,3 : 0,8 = 3 : 8 ( C3H8Oz , vì Y không tác dụng với Cu(OH)2 nên z = 2, C3H6(OH)2. (propan-1,3-điol), nếu z = 3 là glixerol (loại, vì có phản ứng với Cu(OH)2).
     - Tìm số mol Y: Đốt ancol no, ta có: n
[image: image172.wmf]2

HO

 - n
[image: image173.wmf]2

CO

= n
[image: image174.wmf]Y

= 0,4 - 0,3 = 0,1 mol.

    - Tìm khối lượng m1 gam este X:  CTCT của X: R-COO-C3H6-OCOR’. 

       Phản ứng thủy phân X: 

            R-COO-C3H6-OCOR’ + 2NaOH ( C3H6(OH)2 + R-COONa + R’COONa

      Áp dụng đlbtkl:  m1           + 40.2.0,1  =    76.0,1       +                 15             ( m1 = 14,6 gam.  

Câu 9: Chọn B. Giải: Phương trình phản ứng: 3FeO + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

Câu 10: Chọn B. Giải: Z = 13, A = 27 ( N = A – Z = 27 – 13 = 14.

Câu 11: Chọn C. Giải: M = 75 là H2N-CH2COOH (glyxin).

Câu 12: Chọn B. Giải:  n kết tủa = nhiđrocacbon = 0,15 mol. Mkết tủa = 36 : 0,15 = 249, là Ag-C(C-Ag, X là C2H2.
Câu 13: Chọn A. Giải: Qui tắc Zaixep : Nhóm -OH bị tách cùng với nguyên tử H gắn với nguyên tử cacbon bậc cao hơn.

                                 (CH3)2CHCH(OH)CH3  (((((  CH3-C(CH3)=CHCH3 + H2O

                                                                                                   2-metylbut-2-en
Câu 14: Chọn A. Giải: Những chất có khả năng tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) là :

         C6H5-CH=CH2, CH2=CH-COOH, CH2=CH-C(CH (có liên kết bội).
Câu 15: Chọn D. Giải: H-C(C-H  
[image: image175.wmf]2+0
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 CH3CH=O
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2

+O, Mn,tC

¾¾¾¾¾®

  CH3COOH
Câu 16: Chọn B. Giải: Chất tan duy nhất là FeCl2. 

      Cách 1: Các phương trình phản ứng :

                        Fe  + 2FeCl3  ( 3FeCl2    ,  Fe  + 2HCl  ( FeCl2 + H2
           (mol)   0,5y        y                             0,5z       z                      ( x = 0,5(y + z) , 2x = y + z. 
       Cách 2: Áp dụng đlbt electron.
        *Chất khử: Fe (  Fe2+ + 2e     , 
                 (mol)  x                    2x      

       *Chất oxi hóa:  Fe+3 +1e (  Fe2+ ; 2H+ + 2e (  H2
                     (mol)   y        y                     z        z

Câu 17: Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là (a), (b) (xem SGK11-tr192), (c) (xem SGK11-tr201). Tính chất vật lí của phenol: Phenol rất ít tan trong nước lạnh, nhưng tan nhiều trong nước nóng và etanol. (xem SGK11-tr190) 

Câu 18: Chọn D. Giải: C6H5CH2NH2 (1 đồng phân), CH3-C6H4-NH2 (3 đồng phân o-, m- và p-).

Câu 19 : Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là: (a), (b), (c) (xem SGK11-tr110), (e).

Câu 20: Chọn A. Giải: Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. (xem SGK12-tr8)

Câu 21: Chọn D. Giải: Ancol etylic trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Câu 22: Chọn B. Giải: Số mol H2O = 0,13 mol. Công thức chung của hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là 
[image: image177.wmf]R

COOH. 

    - Tính số mol hai axit trong 10,05 gam hỗn hợp. Phương pháp tăng giảm khối lượng.
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COOH ( 
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COONa, 1 mol 
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COOH ----> (tăng = 22 gam ( x = 
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-

= 0,125 mol.

     - Số mol hai axit trong 4,02 gam X = 0,125
[image: image182.wmf]4,02

10,05

= 0,05 mol.

      - Khối lượng mol trung bình của hai axit, 
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= 
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0,05

= 80,4 ( M1 < 
[image: image185.wmf]M

= 80,4 < M2 (*)
     - Tìm công thức hai axit theo số nguyên tử hiđro trung bình 
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: 
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= 
[image: image188.wmf]H

X

n

n

=
[image: image189.wmf]0,26

0,05

= 5,2.

      Biện luận: Ta có: 4 < 
[image: image190.wmf]H

= 5,2 < 6 ( hai axit có 4 và 6 nguyên tử H trong phân tử và có phân tử khối thỏa mãn M1 < 
[image: image191.wmf]M

= 80,4 < M2 ( là C2H3COOH và C3H5COOH (M là 72 và 86).

     Cách khác: Tính khối lượng C trong 4,02 gam ( nC , tính số nguyên tử cacbon trung bình 
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.

          maxit = m
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+ m
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= 4,02 -2.0,13 - 16.2.0,05 = 2,16 gam, 

          n
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= 
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 = 0,18 mol, 
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0,05

= 3,6  ( số nguyên tử C:   3 < 
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= 3,6 < 4.

Câu 23: Chọn C. Giải: Áp dụng 
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= 
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=
[image: image205.wmf]0,010,008

20

-

= 0,0001 mol/(l.s) = 1,0.10-4 mol/(l.s).
Câu 24: Chọn B. Giải:   Dạng bài tập đốt cháy peptit, công thức chung của peptit
      Công thức chung của peptit: H-[-NHCnH2nCO]aOH , a là số gốc (-amino axit (a = 2, 3, 4...).
      Công thức tetrapeptit là H-[-NHCnH2nCO]4OH   ( CTPT Y là C4n + 4H8n + 6O5N4.

     - Tìm công thức amino axit: Sơ đồ phản ứng đốt cháy Y:

                              C4n + 4H8n + 6O5N4 +   O2   ( (4n + 4)CO2 + (4n + 3)H2O + 2N2
       Theo sơ đồ:                 1 mol                          44(4n + 4)  + 18(4n + 3) = (248n + 230) gam

        Theo bài:               0,05 mol                                                                              36,2 gam

         Ta có: 36,2 = 0,05(248n + 230)  ( n = 2 , amino axit H2N-C2H4COOH (có 3 nguyên tử C). 

    - Công thức tripeptit H-[NH-C2H4CO]3OH, sơ đồ phản ứng cháy:

              H-[NH-C2H4CO]3OH  +  O2 ( 9CO2 + H2O  + N2
     (mol)          0,01                                  0,09                          (  BaCO3: 197.0,09 =  17,73 gam.  
Câu 25: Chọn C. Giải: Cacbohiđrat thuộc loại đisaccarit là saccarozơ.

Câu 26: Chọn C. Giải: Số mol Al2(SO4)3 = 0,0075 mol, số mol Al3+ = 0,015 mol.

     Kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn:  Al3+ + 3OH( ( Al(OH)3
     Số mol NaOH = 3.0,015 = 0,045 mol  ( V = 0,045 : 0,25 = 0,18 lít = 180 ml.      
Câu 27: Chọn C. Giải: Xem phần Phân bón hóa học (xem SGK-11tr55-58)
Câu 28: Chọn D. Bài tập điện phân (Xem Ttự Tập 1-tr38 56.(KB-09)) Giải: 
[image: image206.wmf]M

X = 2.16,7 = 33,4. 

    Cách 1: - Lập luận tìm các khí trong X: 

                   Trong 0,05 mol X có 0,015 mol CO2
                                1    mol X  có  0,3   mol CO2   ( khí khác (R) 0,7 mol.

    
[image: image207.wmf]M

X = 33,4 = 44.0,3 + R.0,7 ( 28 < R = 28,86 < 32. Vậy R có CO (28) và O2 (32) 

     Gọi số mol CO và O2 trong 1 mol X lần lượt là x và y. Ta có:

                0,3    +  x    +     y = 1

              44.0,3 + 28x + 32y = 33,4  , x = 0,55 mol (CO), y = 0,15 mol (O2).

    - Tính khối lượng oxi trong 1 mol X:  CO2    ,    CO       ,  O2
                                                      mO = 16.2.0,3 + 16.0,55  + 32.0,15 = 23,2 gam. 

    - Tính khối lượng oxi trong 89,6 m3:

          22,4 lít X có 23,2 gam oxi (  22,4 m3 có 23,2 kg oxi,

                                                  Vậy: 89,6 m3 có moxi = 23,2.89,6 : 22,4 = 92,8 kg (oxi)

    - Tính khối lượng Al sinh ra:        2Al2O3  ( 4Al   +   3O2
                   Theo phương trình:                          4.27         3.32

                   Theo bài:                                           m            92,8  ( m = 92,8.108 : 96 = 104,4 kg.      
     Cách 2: Viết nửa phản ứng tại các điện cực, tính khối lượng Al theo đlbt electron.

     Số mol X = 4000 mol, số mol CO2 trong X (89,6 m3) là 1200 mol.

	Tại catot: Al3+  +  3e   (     Al

    (mol)     a           3a            a    
Số mol khí CO2, CO, CO2: x, y, z mol.  
Số mol electron: 3a = 4x + 2y + 4z 
	 Tại anot:  2O-2   (      O2  +  4e

       (mol)                       x        4x

                 C       (       CO  +  2e

        (mol)                       y        2y

                  C      (      CO2  +  4e

         (mol)                      z         4z

	Ta có:  Tổng số mol khí:              x + y + z = 4000

 Khối lượng khí:   32x + 28y + 44z = 16,7.2.4000 = 133600
  Số mol khí CO2:                                                 z = 1200.      Giải ra: x = 600, y = 2200 
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3a = 4x + 2y + 4z = 11600 
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a = 
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   mAl = m = 104400 gam = 104,4 kg.


Câu 29: Chọn D. Giải: Số mol Ag = 0,26 mol. X và Y có nhóm chức –CH=O, cùng số nguyên tử cacbon. Đốt X hoặc Y, số mol CO2 = số mol H2O, X, Y có dạng CnH2nOz (có 1 nhóm –CH=O).

             nAg = 0,26 > 2.0,1 = 0,2 ( có HCH=O (X) và H-COOH (Y) hoặc HOCH=O..

    Sơ đồ phản ứng:   HCH=O  ( 4Ag ;    HOCH=O  ( Ag ,   

                     (mol)       x                4x               y                2y , 

      Ta có:     x  +    y = 0,1   ,  x = 0,03 mol, y = 0,07 mol.      mX = 3.0,03 = 0,9 gam.
                   4x  + 2y = 0,26  , mhỗn hợp = 30.0,03  + 46.0,07 = 4,12 gam.     %HCHO = 21,84%

Câu 30: Chọn C. Giải: Dạng bài tập tính thể tích khí lớn nhât, nhỏ nhất
     (Kim loại) + 2H2O ( H2 + 2OH( + (ion kim loại) , giống nhau:  2H+1 + 2e ( H2  ( n
[image: image212.wmf]2
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=
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2

. 

      So sánh số mol electron, chọn giá trị nhỏ nhất: Phân loại: Nhóm hóa trị 1:
[image: image214.wmf]m
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 và 2 là Ca:
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2

40


     Chỉ cần so sánh K và Ca: 
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.  (hoặc có thể tìm trường hợp n
[image: image218.wmf]OH

-

lớn nhất, nhỏ nhất?)
Câu 31: Chọn A. Giải: Số mol Ba(OH)2 = 0,02 mol, số mol NaHCO3 = 0,03 mol.

       - Phương trình phản ứng: OH(  +  HCO3(     ( CO32(  +   H2O

                                   (mol)     0,03        0,03           0,03

                                                 Ba2+  +  CO32(   (   BaCO3
                                   (mol)      0,02      0,02              0,02

       - Trong X gồm: OH( (0,04 - 0,03 = 0,01 mol), CO32( (0,01 mol), Na+.

       Nhỏ axit vào X, khi bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng ( chỉ tạo muối HCO3(.

       Phương trình phản ứng:          H+  +   OH(  (  H2O ,    H+ + CO32(   (   HCO3(
                                         (mol)    0,01       0,01                   0,01     0,01

        Số mol H+ phản ứng = 0,01 + 0,1 = 0,02 (  V = 0,02 : 0,25 =  0,08 lít = 80 ml.
Câu 32: Chọn D. Giải: Số mol H2 = 0,024 mol. 

     Sơ đồ phản ứng:      X   +  2H2O  ( (ion kim loại) + 2OH( + H2(
                            (mol)                                                    0,048      0,024

                                        H+  +    OH(   (  H2O
                            (mol) 0,048     0,048                            

    Gọi số mol H2SO4 là x, số mol HCl là 2x. Số mol H+: 2x + 2x = 4x = 0,048 ( x = 0,012 mol.

    Số mol SO42( (0,012 mol), Cl( (0,024 mol), mion kim loại = 1,788 gam.

    mmuối = m =  mion kim loại + m
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 + m
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 = 1,788  + 96.0,012  + 35,5.0,024 = 3,792 gam.                                       

Câu 33: Chọn A. Giải: Dung dịch X chứa các ion: Fe2+, Fe3+, SO42(, H+. Số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al.
Câu 34: Chọn C. Giải: Số mol Ba(OH)2: 0,03 mol. 

      Tính số mol SO42( theo định luật trung hòa điện.

                0,12 + 0,05 = 2x + 0,12 ( x = 0,025 mol.

     - Các phương trình phản ứng:    Ba2+  +  SO42( ( BaSO4( , NH4+ + OH(  (  NH3( + H2O

                                       (mol)       0,025     0,025       0,025       0,05     0,05        0,05    

      Dung dịch Y gồm các ion: Na         ,   Ba2+                     ,   OH(                       và  Cl(. 

     Khối lượng chất rắn:  m = 23.0,12 + 137(0,03 - 0,025) + 17(0,06 - 0,05) + 35,5.0,12 = 7,875 g.
Câu 35: Chọn D. Giải: Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là sợi bông và tơ visco.

Câu 36: 

Chọn B. Giải: n
[image: image221.wmf]Fe

= 0,05 mol, n
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= 0,025 mol, n
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= 0,25 mol, n
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= 0,05, n
[image: image225.wmf]Cl

-

= 0,2 mol.

       Biện luận:* Ban đầu: n
[image: image226.wmf]H

+

> 4.n
[image: image227.wmf]3

NO

-

( H+  dư.

                       * Lúc sau, thêm AgNO3 dư (Ag+ và NO3( dư)
                                Fe2+ hết ( Fe3+                                                    Ag
                                H+  hết trước NO3( (dư)                      AgCl

Cách 1: Tính theo các nửa phản ứng. 

	Chất khử
	Chất oxi hóa

	             Fe  ( Fe3+  +  3e

 (mol)  0,05                 0,15

             Cu  ( Cu2+  + 2e

 (mol)  0,025                0,05

   ne = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol
	            4H+  + NO3( + 3e (  NO + 2H2O

(mol)   0,25     (dư)  0,1875      ?

             Ag+  +  1e      (  Ag

(mol)             0,0125      0,0125


      Khối lượng chất rắn = m = 143,5.0,2  + 108.0,0125 = 30,05 gam.

    Cách 2: Áp dụng đlbt electron. Số mol NO = n
[image: image228.wmf]H

+

: 4 = 0,25 : 4 = 0,0625 mol.

      * Chất khử: Fe (0,05 mol), Cu (0,025 mol),   * Chất oxi hóa: HNO3 ( NO, Ag+ ( Ag.

      Ta có: n
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= 3. n
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+ 2. n
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, thay số: n
[image: image234.wmf]Ag

= 0,15 + 0,05 - 0,1875 = 0,0125 mol.     

      Khối lượng chất rắn = m = 143,5.0,2  + 108.0,0125 = 30,05 gam.

Câu 37: Chọn C. Giải: n
[image: image235.wmf]2
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=  0,1 mol, n
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                                 n
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:  n
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CO

= 3 ( dư OH(, tạo muối CO32( 0,1 mol:   

      Phương trình phản ứng: CO2 + 2OH( ( CO32( + H2O , Ba2+  + CO32( ( BaCO3(
                                   (mol)  0,1       0,3           0,1                0,15       0,1            0,1 ( m = 19,7 g.
Câu 38: Chọn C. Giải: Số mol O2 = 0,4 mol, số mol CO2 = 0,35 mol, số mol H2O = 0,45 mol.

        %O trong X = 
[image: image241.wmf]X

16.4

100

M

 < 70 ( MX >
[image: image242.wmf]16.4

100

70

= 91,4 ( số C trong X, n ( 3.
     - Tính khối lượng 0,2 mol hỗn hợp (X, Y, Z), tính nO (trong axit): Áp dụng đlbtkl, bảo toàn O.

    Sơ đồ phản ứng: (X, Y, Z)  +   O2    (  CO2    +   H2O

     Áp dụng đlbtkl:       m        + 32.0,4 = 44.0,35 + 18.,45  (  m = 10,7 gam.

     Số mol O trong hỗn hợp: nO (trong axit) + 2.0,4 = 2.0,35 + 0,45 ( nO (trong axit) = 0,35 mol.
    - Tìm công thức phân tử của Y và Z: Số nguyên tử C trung bình: 
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      Ta có:
[image: image246.wmf]C

= 1,75 ( hai ancol đồng đẳng kế tiếp là CH3OH và C2H5OH.

     - Biện luận: Kí hiệu CTPT của X là CnHmO4 (n > 2 vì %O < 70%)

      Gọi số mol X, Y và Z lần lượt là x, y và z. Sơ đồ phản ứng cháy:

                          CnHmO4  + O2  ( nCO2 + 0,5mH2O

          (mol)            x                       nx          0,5mx 

                           CH3OH  + O2 ( CO2  + 2H2O

           (mol)          y                        y           2y

                         C2H5OH  + O2 ( 2CO2  + 3H2O

           (mol)          z                         2z           3z

       Ta có:        x  +  y  +  z  = 0,2     (1)    
                      4x   +  y  +  z = 0,35   (2)       (đlbt số nguyên tử O: Tìm được số mol x và (y + z) ?)       

                      nx   +  y  + 2z = 0,35   (3)       
       Từ (1) và (2) giải ra x = 0,05 mol, y + z = 0,15 mol. 

       Thay vào (3), ta có : 0,05n + z = 0,2 , z = 0,2 - 0,05n  > 0 (  n < 
[image: image247.wmf]0,2

0,05

 = 4, chọn n =3.

         HOOC-CH2-COOH, axit malonic (xem SGK11-tr206). z = 0,05 mol, y = 0,1 mol. 

         mY = 3,2 gam. %CH3OH = (3,2 : 10,7)100 = 29,9%.
Câu 39: Chọn A. Giải: Nước cứng này có hòa tan những hợp chất Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

Câu 40: Chọn B. Giải: Al2(SO4)3  (  Al(OH)3 ( Al2O3.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chọn D. Giải: Các khí bị dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ là CO2, NO2 và SO2.
Câu 42: Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là (b) (SGK12-tr21, 27), (e) (SGK10-tr141), (f) (SGK12-tr29).

     (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol. (SGK12-tr23)

     (c) Xenlulozơ trinitrat chế tạo thuốc súng không khói. Xenlulozơ axetat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (tơ axetat). (SGK12-tr33)

     (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ các liên kết (-1,4-glicozit và(-1,6-glicozit. (SGK12-tr30)
Câu 43: Chọn D. Giải: CH3OOC–COOCH3 + 2NaOH ( NaOOC–COONa + 2CH3OH, tạo một muối.

Câu 44: Chọn C. Giải: - Tính thể tích của ancol etylic, thể tích của dung dịch: 
           Vancol = 
[image: image248.wmf]460.8

100

= 36,8 ml. Coi Vdung dịch  = Vancol + Vnước ( Vnước  = 460 - 36,8 = 423,2 ml. 

            mdd ancol = 0,8.36,8 + 1.423,2 = 452,64 gam.
            mancol etylic = 0,8.36,8 = 29,44 gam. mancol etylic p.ứng = 29,44.30 : 100 = 8,832 gam.

            nancol etylic p.ứng = 0,192 mol. Phương trình phản ứng lên men giấm:

                      CH3CH2OH  +  O2   (  CH3COOH + H2O

           (mol)       0,192          0,192           0,192

            maxit axetic = 60.0,192 = 11,52 gam, 

            mdung dịch sau p.ứng = mdd ancol + m
[image: image249.wmf]2
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= 452,64 + 32.0,192 = 458,784 gam (  C% = 2,51% 
Câu 45 : Chọn C. Giải: Số mol H2SO4 = 0,1 mol. Dung dịch Y coi như hỗn hợp gồm 0,1 mol X (axit hai chức), 0,1 mol H2SO4 ( số mol OH(  cần phản ứng = 2(0,1 + 0,1) = 0,4 mol (Na+ : K+ = 1 : 3).

    Dung dịch chứa: Na+ (0,1 mol), K+ (0,3 mol), SO42( (0,1 mol) và H2NCxHy(COO()2 (0,1 mol).

    - Tính Manion gốc axit :  mmuối = 36,7 = 23.0,1 + 39.0,3 + 96.0,1 + 0,1.Manion gốc axit
       Manion gốc axit = 131 ( Mamino axit = 131 + 2 = 133. %N = 
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 = 10,526%.
Câu 46 : Chọn A. Giải: n
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= 39,2 : 98 = 0,4 mol = n
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= 0,05 mol.

     - Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng và số gam MSO4. Sơ đồ phản ứng:

                        (MO, M(OH)2, MCO3) + d.dịch H2SO4 ( d.dịch MSO4 + CO2(
   Áp dụng đlbtkl:        24 gam              +    100 gam      =     m
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      + 44.0,05 

    ( m
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 = 121,8 gam, C%= 39,41% ( m
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chat tan MSO

 = 121,8.39,41 : 100 = 48 gam.

    - Tìm Mmuối và Mkim loại : Mmuối = 
[image: image257.wmf]48

0,4

= 120 ( Mkim loại  = 120 - 96 = 24 là Mg.
Câu 47: Chọn B. Giải: Dung dịch có giá trị pH nhỏ khi [H+] trong dung dịch lớn nhất là H2SO4. 

Câu 48: Chọn A. Giải: Thí nghiệm xảy ra phản ứng là (a), (b), (c).

Câu 49 : Chọn D. Giải: Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

Câu 50 : Chọn A. Giải: CH3CH2CH=CH2 + Br2 ( CH3CH2CHBr-CH2Br (1,2-đibrombutan)
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Chọn C. Giải: Cách 1: Tính theo phương trình phản ứng:

                  Fe    +   2Ag+  (  Fe2+ +  2Ag(  (1)  , Fe    +   Cu2+  (  Fe2+ +  Cu(     (2)

     (mol)   0,01       0,02                      0,02           0,05        0,05                     0,05

     mthanh tăng = mkloại bám - mkloại tan = m = (108.0,02 + 64.0,05) - 56(0,01 + 0,05) = 2,00 gam. 

       Cách 2: Áp dụng phương pháp tăng-giảm khối lượng.

        Sơ đồ:      Fe        (  2Ag

                          1 mol ----- 2 mol -----> (tăng = (216 - 56) = 160 gam

                                           0,02 mol       (tăng = 1,6 gam.

                         Fe     (    Cu

                          1 mol ----- 1 mol ------ (tăng = (64 - 56) = 8 gam

                                           0,05 mol      (tăng = 0,4 gam.   ( m = 1,6 + 0,4 = 2,00 gam.

     Cách 3: Áp dụng đlbt electron:

      * Chất khử: Fe (tan) : Fe (  Fe2+ + 2e  ,                                    ( nFe  = 0,12 : 2 = 0,06 mol.
      * Chất oxi hóa (bám): Ag+ + 1e  (  Ag(  ,  Cu2+ + 2e (  Cu(
                              (mol)  0,02   0,02      0,02     0,05     0,10    0,05.   ne = 0,02 + 2.0,05 = 0,12 mol.                                                

Câu 52 : Chọn A. Giải: Áp dụng tỉ khối hơi của hỗn hợp trong bình kín trước và sau phản ứng.

         Nhiệt độ T1 , tỉ khối hơi d1                                                     ( n1 > n2, số mol khí giảm.
         Nhiệt độ T2 , tỉ khối hơi d2                                                                                      T1 > T2, nhiệt độ giảm.

     Chiều chuyển dịch cân bằng: 

     - Khi giàm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng tỏa nhiệt ((H < 0).

     - Khi giảm nhiệt độ (n1 > n2), số mol khí giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số phân tử khí (chiều thuận). ( Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt ((H < 0).
Câu 53: Chọn D. Giải: n
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, ancol no, đơn chức, mạch hở.

      - Số mol ancol no = n
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= 1,05 – 0,9 = 0,15 mol.

      - Tìm khối lượng (số mol) O2 phản ứng: Áp dụng đlbtkl:

        Sơ đồ phản ứng:     X    +     O2    (  CO2   +  H2O

                                     21,7   +  m
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   =   44.0,9 + 18.1,05 ( m
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= 1,15 mol.

      - Tính số mol O trong X, áp dụng đlbt số nguyên tử O:

        nO + 2 n
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 ( nO = 2.0,9 + 1,05 – 2.1,15 = 0,55 mol.

       - Số mol O trong axit = 0,55 – 0,15 = 0,4 mol ( số mol axit = 0,4 : 2 = 0,2 mol.

       - Gọi công thức phân tử của axit là CnH2nO2 (0,2 mol), của ancol là CxH2x + 2O (0,15 mol).

            CnH2nO2  +  O2 ( nCO2 + nH2O

    (mol)     0,2                   0,2n

            CxH2x + 2O + O2 ( xCO2 + (x + 1)H2O

    (mol)     0,15                  0,15x

      Ta có:   0,2n  + 0,15x = 0,9 ( 2n + 1,5x = 9. Biện luận: Rút n = 
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. Chọn x = 2, n = 3.

        Axit là C2H5COOH (74), ancol C2H5OH (46) , tính nhanh Meste = 74 + 46 - 18 = 102.

         C2H5COOH + C2H5OH  (  C2H5COOC2H5 + H2O , tính hiệu suất phản ứng theo ancol.
     (mol)   0,2               0,15                   0,15          , m = 102.0,15.60 : 100 = 9,18 gam.
Câu 54: Chọn D. Giải: Không có phản ứng tráng bạc là saccarozơ.

Câu 55: Chọn C. Giải: Phản ứng được với nước brom là: isopren, anilin, anđehit axetic, axit metacrylic và stiren.

Câu 56: Chọn D. Giải: Zn(OH)2 tan trong dung dịch NH3 dư.

Câu 57: Chọn A. Giải:  CH3CH2Cl  + KOH (trong C2H5OH) đun nóng thu được CH2=CH2, xảy ra phản ứng tách HCl. (xem SGK11-tr176) 

Câu 58: Chọn C. Giải: Au  + HNO3 đặc (( không xảy ra phản ứng.
Câu 59 : Chọn C. Giải: Trùng hợp acilonitrin (hay vinyl xianua, CH2=CH-CN) thu được tơ nitron (olon). (xem SGK12-tr69)

Câu 60: Chọn B. Giải: nFe = 0,2 mol, nMg = 0,1 mol. 

    Sơ đồ phản ứng:   2Fe  ( 2Fe2+ ( 2Fe(OH)2 ( 2Fe(OH)3 ( Fe2O3
                         (mol) 0,2                                                                   0,1

                                    Mg  (  Mg2+ ( Mg(OH)2 ( MgO

                         (mol)   0,1                                             0,1
      Chất rắn: Fe2O3 (0,1 mol), MgO (0,1 mol). m = 160.0,1 + 40.0,1 = 20 gam.

-----------------------------

                                                                               HƯỚNG DẪN GIẢI 
                                                              ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 - Tăng Văn Y
                                                                  Môn: HOÁ HỌC; Khối A. 90 phút      Mã đề thi 374
 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn C: Giải: Số mol Fe ban đầu = 0,07 mol, số mol Fe2O3 = 0,1 mol.

                                        Dạng bài tập phản ứng nhiệt nhôm
    Chất rắn sau khi nung + dung dịch NaOH ( H2 ( Al còn dư, Fe2O3 phản ứng hết.

                  2Al  + Fe2O3 
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 Al2O3  + 2Fe

      (mol)    0,2       0,1                   0,1       0,2

    Hòa tan phần 2 trong dung dịch NaOH, tạo khí H2:

                     2Al  + 2NaOH  + 2H2O ( 2NaAlO2  + 3H2(
       (mol)      
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  <----------------------------------------- a             
    Hòa tan phần 1 trong H2SO4 loãng: số mol Fe = 0,27 : 2 = 0,135 mol.
                     2Al  +  3HSO4      (   Al2(SO4)3  + 3H2(
       (mol)                                                                 a

                      Fe    +  H2SO4  ( FeSO4   +  H2(
       (mol)     0,135  ---------------------------> 3a = 0,135 ( a = 0,045 mol. 

                      m = 27(0,2 + 
[image: image273.wmf]2.2.0,045
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) = 27.0,26 = 7,02 gam.                              
Câu 2: Chọn C. Giải: (a), (c), (d) sản phẩm tạo SO2, cần dùng H2SO4 đặc, nóng (SGK10-tr.141).

                       (b) Fe(OH)2 + H2SO4 loãng, có phản ứng. 
Câu 3: Chọn D. Giải: Dạng bài tập: Hiđrocbon không no + H2 , sản phẩm sau phản ứng + Br2
                     - Tính số mol hỗn hợp khí sau phản ứng. 

   Áp dụng, trong bình kín, khối lượng khí trước và sau phản ứng không đổi, ta có: 
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   Số mol khí trước phản ứng n1 = 0,35 + 0,65 = 1,0 mol, M1 = (26.0,35 + 2.0,65) : 1 = 10,4.

   Số mol khí sau phản ứng     n2 = ?, M2 = 2.8 = 16 ( n2 = 10,4 : 16 = 0,65 mol. 

                   - Tính số mol H2 tham gia phản ứng.

            C2H2  +  H2  ( C2H4 ,      C2H4  +  H2  ( C2H6 
    (mol)  1           1           1               1          1           1    ,  ( số mol khí giảm = (1+ 1) - 1 = 1.

     hoặc  C2H2  +  2H2  ( C2H6
    (mol)     1           2            1      ,  ( số mol khí giảm = (1+ 2) - 1 = 2.

        ( Số mol khí (hoặc thể tích) giảm = số mol khí H2 tham gia phản ứng. 
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    Tổng quát:  Phản ứng cộng H2 vào hiđrocacbon không no (hoặc anđehit, anđhit không no...)
                              CnH2n+2-2a    +    aH2    
[image: image276.wmf]o

t

¾¾®

    CnH2n+2 

     Suy ra: Trong phản ứng cộng H2, số mol khí giảm là số mol H2 đã tham gia phản ứng. Ngược lại, trong phản ứng tách H2, số mol khí tăng là số mol H2 bị tách ra.
                    - Tính số mol C2H2 dư. Số mol kết tủa bạc axetilua (C2Ag2 màu vàng) = 24 : 240 = 0,1 mol.
                H-C(C-H + 2AgNO3 + 2NH3 (  Ag-C(C-Ag(  + 2NH4NO3  

   (mol)        0,1                                                    0,1  ( số mol C2H2 phản ứng = 0,35 - 0,1 = 0,25 mol.

                    - Tính số mol Br2 phản ứng với hỗn hợp khí Y.

                C2H2  +  2H2    ( C2H6
                C2H2  +  2Br2  ( C2H2Br4  
     Số mol Br2 phản ứng = 2.0,25 - 0,35 = 0,15 mol.

  Tổng quát: Với hiđrocacbon CxHy mạch hở có k liên kết ( trong phân tử:

                          k(số mol CxHy = số mol H2 (p.ứng cộng) + số mol Br2
   Ví dụ: C2H4 (k = 1), C3H6 (k = 1), C2H2 (k = 2), C3H4 (k = 2), 

              C4H6 (k = 2), C4H4 (CH2=CH-C(CH, k = 3), C4H2 (CH(C-C(CH, k = 4).

  (xem Tập 1-tr60 20.(KA-08), 21.(KA-2010), 22.(CĐ-098); Tập 2-tr39 Câu 7, Câu 8, Câu 9)
Câu 4: Chọn A. Giải: Tính khử: Số oxi hóa của C tăng: C0 ( C+2 + 2e, (Xem bài tập SGK11- 3. tr.70).
Câu 5: Chọn A. Giải: Phương trình phản ứng lên men glucozơ:

                   C6H12O6  ( 2C2H5OH  + 2CO2( ,    CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + H2O

      (mol)       0,075                                0,15    ,    0,15                          0,15

   Vì hiệu suất phản ứng bằng 90%, m = 180.0,075.100 : 90 = 15,0 gam.
Câu 6: Chọn B. Dạng bài tập: Hỗn hợp kim loại tác dụng với H2O, dung dịch kiềm, dung dịch axit
   Giải: Các phương trình phản ứng xảy ra: Gọi số mol Ba và Al trong hỗn hợp lần lượt là x và y.

    - Hòa tan hỗn hợp trong nước dư: 
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( Al còn dư, Ba(OH)2 phản ứng hết.
                             Ba  +  2H2O   (   Ba(OH)2    +   H2(      (1)   Ba(OH)2  (x mol) sinh ra hòa tan Al,

                (mol)     x                                x                 x

                           2Al + Ba(OH)2 + 2H2O  ( Ba(AlO2)2 + 3H2(
                (mol)   2x           x                                                3x     ( 4x = 0,4 mol , x = 0,1 mol. 

   - Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch kiềm (NaOH, OH() dư:                                  
                             Ba  +  2H2O   (   Ba(OH)2    +   H2(      (1)   

                (mol)     x                                x                 x

                           2Al + 2OH( + 2H2O  ( AlO2( + 3H2(    ( x  + 1,5y = 0,7 mol , x = 0,1, y = 0,4 mol.

                (mol)     y                                                 1,5y     ,   m = 137.0,1 + 27.0,4 = 24,5 gam.                                          

Câu 7: Chọn D. Giải:  CH3CHO (  2Ag , số mol Ag = 2.0,1 = 0,2 mol, mAg = 108.0,2 = 21,6 gam.

Câu 8: Chọn B. Giải: Hai kim loại gồm Ag, Cu và hai muối Fe(NO3)2 , Cu(NO3)2.

Câu 9: Chọn A. Dạng bài tập tìm công thức phân tử của các amino axit 

     Giải: Số mol NaOH = 0,08.0,5 = 0,04 mol. Số mol axit = 0,1.0,4 = 0,04 mol.

   - Vì nNaOH : naxit = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 ( axit đơn chức: nNaOH = naxit = nmuối = 0,04 mol  

      ( Mmuối = 5 : 0,04 = 125, Maxit = 125 - 22 = 103.  

   - Biện luận dạng công thức theo ptk của hợp chất (C, H, O, N): X có công thức (H2N)nRCOOH.
       + ptk M lẻ, phân tử chứa 1 nguyên N (hoặc số nguyên tử N lẻ:1, 3...).

       + ptk M chẵn, phân tử chứa 2 nguyên tử N (hoặc số nguyên tử N chẵn 2, 4...).

   Công thức của amino axit NH2RCOOH , 103 = R + 16 + 45 ( R = 42 là C3H6: NH2C3H6COOH.

Câu 10: Chọn A. Giải: Số mol Ba = 0,01 mol, số mol CuSO4 = 0,01 mol.

  Phương trình phản ứng: Ba  + 2H2O  ( Ba(OH)2 + H2(, 

                             (mol)   0,01                       0,01                 

                                        Ba(OH)2 + CuSO4 ( BaSO4( + Cu(OH)2(.

                             (mol)    0,01            0,01          0,01            0,01

  Khối lượng kết tủa: m = 0,01(233 + 98) = 3,31 gam. 
Câu 11: Chọn B. Giải: Tạo ba dẫn xuất monoclo là pentan: CH3CH2CH2CH2CH3. 

Câu 12: Chọn A. Giải: Số mol P = 0,1 mol, số mol NaOH = 0,2 mol.

              4P  + 5O2  ( 2P2O5 , chuyển đổi thành H3PO4 ( P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4  

  (mol)   0,1                    0,05                                                 0,05                       0,1

   Cách 1: Giải nhanh: Số mol OH( = 0,2 < 3.0,1 (số mol H+ của axit), NaOH phản hết, tạo muối axit. Áp dụng khi tính khối lượng chung của muối.

   Sơ đồ phản ứng: H+ + OH( ( H2O. Áp dụng đlbtkl, mối liên hệ: số mol NaOH = số mol H2O.     

                                 NaOH  +   H3PO4  (  muối   + H2O

                                 40.0,2   +   98.0,1   =   mmuối   +  18.0,2  ( mmuối = 14,2 gam.   

   Cách 2: Lập tỉ lệ, dự đoán sản phẩm, tính khối lượng từng muối. Áp dụng khi tính khối lượng của từng muối. nNaOH : naxit photphoric = 2 : 1, tạo muối Na2HPO4 0,1 mol.  mmuối = 142.0,1 = 14,2 gam.                     

                          Dạng bài tập NaOH (hoặc KOH...) tác dụng với axit H3PO4
  Các phương trình phản ứng có thể xảy ra dạng ion:    OH(  +   H3PO4  ( H2PO4(  +  H2O        (1) 

                                                                                     2OH(  +    H3PO4  ( HPO42( + 2H2O       (2)

                                                                                     3OH( +     H3PO4   ( PO43(    + 3H2O       (3)

   Dự đoán sản phẩm theo tỉ lệ 
[image: image278.wmf]34

OH

HPO

n

n

-

:
   *Chú ý: Có thể viết phương trình phản ứng xảy ra giữa NaOH và P2O5 , tương tự tỉ lệ sẽ là 2, 4 và 6.                   
Câu 13: Chọn B. Giải: Dạng bài tập về thủy phân peptit
   - Công thức và phân tử khối của một số amino axit

	Tên, số C 
	glyxin (Gly), 2C 
	alanin (Ala), 3C
	valin (Val), 5C
	axit glutamic(Glu)

	Công thức
	NH2CH2COOH
	CH3CH(NH2)COOH
	(CH3)2CHCH(NH2)COOH
	NH2C3H5(COOH)2

	M
	75
	75 + 14 = 89
	75 + 3.14 = 117
	147


   - Tính nhanh phân tử khối của peptit: Peptit có a gốc (-amino axit, số liên kết peptit (a - 1) liên kết.

     Mhexapeptit = 75.2 + 89.2 + 117.2 - 18.5 = 472, Mtetraeptit = 75.2 + 89 + 147 - 18.3 =  332.

   - Sơ đồ phản ứng thủy phân peptit: Số mol Gly = 0,4 mol, số mol Ala = 0,32 mol.

               Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val + 5H2O ( 2Gly + 2Ala + 2Val

     (mol)                   x                                            2x        2x

                       Gly-Ala-Gly-Glu       + 3H2O ( 2Gly  +  Ala  + Glu

      (mol)                  y                                            2y          y   

  Ta có: 2x + 2y = 0,4

             2x +  y  = 0,32 , y = 0,08 , x = 0,12 ( m = 472.0,12 + 332.0,08 = 83,2 gam. 

Câu 14: Chọn D. Cấu hình electron của nguyên tử Na(Z = 11) là 1s22s22p63s1.

Câu 15: Chọn D. Giải: Số mol NaOH = 0,15.2 = 0,3 mol.

   - Tính khối lượng hỗn hợp axit ban đầu: Phương pháp tăng giảm khối lượng
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-COONa  + H2O 

   (mol)            1                  1                   1                       (tăng = 22 gam.

                      0,3               0,3                                           mtăng = 22.0,3 = 6,6 gam.

                 maxit  = 25,56 - 6,6 = 18,96 gam.

    - Tính khối lượng (số mol) O2 tham gia phản ứng: áp dụng đlbtkl.

   Sơ đồ phản ứng: 
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-COOH +  O2  (  CO2 +  H2O

                                  18,96  + 
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   - Tính số mol CO2 và H2O: áp dụng đlbt số nguyên tử oxi: 

     Gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là x và y. Ta có:          40,08 = 44x + 18y          x = 0,69 mol (CO2).
                                                                                 2.0,3 + 2.0,66 = 2x + y               y = 0,54 mol (H2O).
   - Tính số mol hai axit không no dựa theo số mol CO2 và H2O:

     Đốt cháy axit no, đơn chức:               CnH2nO2  ( nCO2  + nH2O ,     
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     Đốt cháy axit không no, đơn chức: CmH2m-2O2 ( mCO2 + (m -1)H2O 
                                                  (mol)        y                my          my - y  (  
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     Số mol hai axit không no = 0,69 - 0,54 = 0,15 mol, số mol axit no = 0,3 - 0,15 = 0,15 mol.

   - Biện luận, chọn axit no phù hợp theo khối lượng mol trung bình:

                                 46 , 60 < 
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= 
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= 63,2 ( M1 = 46 (HCOOH) hoặc M1 = 60 (CH3COOH).

   + Nếu là CH3COOH: m1 = 60.0,15 = 9,0 gam ( m2 = 18,96 - 9 = 9,96 gam   ( 
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 = 66,4, loại. 

   + Nếu là HCOOH: m1 = 46.0,15 = 6,9 gam ( m2 = 18,96 – 6,9 = 12,06 gam ( 
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 = 80,4, Chọn. 

Cách khác: Biện luận theo số nguyên tử C trung bình.

     Theo phương trình phản ứng cháy:

      0,15n  + 0,15m = 0,69 ( 5n + 5m = 23.

      Nếu n = 1 ( m = 3,6 (chọn, tương tự trên).

      Nếu n = 2 ( m = 2,6 < 3, loại.

Tính toán tương tự trên.

Câu 16: Chọn C. Giải: Dung dịch axit axetic phản ứng được với NaOH, Na, CaCO3.

Câu 17: Chọn A. Giải: Công thức cấu tạo mạch chính: CH3-C(CH3)2–CH2-CH(CH3)-CH3.

Câu 18: Chọn D. Giải: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của axit ađipic và hexametylenđiamin.

Câu 19 : Chọn B. Giải: Số mol Ba(OH)2 = 20,52 : 171 = 0,12 mol, 
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        Cách 1:        Dạng bài tập áp dụng đlbt số nguyên tử hiđro và đlbtkl
   Mối liên hệ: Số mol H trước và sau phản ứng bằng nhau. Gọi số mol NaOH tạo thành là x mol. 

   Sơ đồ phản ứng:   (Na, Ba, Na2O, BaO)  +  H2O  (  Ba(OH)2   +   NaOH   +  H2(
                                           21,9 gam                              0,12 mol          x mol     0,05 mol

    - Tìm số mol NaOH: Áp dụng đlbt số nguyên tử hiđro và đlbtkl.

      Số mol nguyên tử H = 2.0,12 + x + 2.0,05 = 0,34 + x ( số mol H2O = nH : 2 = (0,17 + 0,5x).

      Áp dụng đlbtkl: 21,9  + 18(0,17 + 0,5x) = 20,52 + 40x  + 2.0,05 ( x = 0,14 mol (NaOH).

    - Tìm số mol BaCO3. Số mol OH( = 2.0,12 + 0,14 = 0,38 mol, số mol CO2 = 0,3 mol, 

       Dự đoán sản phẩm: n
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= 0,38 : 0,3 , (   1  <  1,27  < 2 , tạo hai muối HCO3( và CO32(.

    Cách 1: Giải nhanh: Số mol OH( - số mol CO2 = số mol CO32( : 0,38 - 0,3 = 0,08 mol.
                   Ba2+ + CO32( ( BaCO3(                        (Ba2+ dư, tính khối lượng BaCO3 theo CO32().
       (mol)  0,12     0,08           0,08.197 = 15,76 gam. 
     Cách 2: Các phương trình phản ứng: Gọi số mol CO32( và HCO3(  tạo thành lần lượt là a và b. 

                   CO2 + 2OH( ( CO32( + H2O      (1)

        (mol)     a        2a             a

                   CO2 +  OH( ( HCO3(                 (2)

        (mol)     b          b            b

    Ta có:  2a  +  b  = 0,38   ( a = 0,08 mol, b = 0,22 mol.  

                  a  +  b  = 0,3                                         , 

                   Ba2+ + CO32( ( BaCO3(
       (mol)  0,12     0,08           0,08.197 = 15,76 gam. 

     Cách 2: Phương pháp qui đổi theo sơ đồ phản ứng
   Sơ đồ phản ứng:           (Na , Ba)  +  2H2O   ( (Na+, Ba2+) + 2OH( + H2(       (1)

                              (mol)                                                                0,1     0,05

                                        (Na2O, BaO) + H2O  (     OH( +  (Na+, Ba2+)              (2)

                                                       O(2 + H2O   (  2OH(   , gọi số mol OH( do O(2 tạo ra là a mol.

                              (mol)               0,5a                        a

    - Tổng số mol OH( trong dung dịch (do (1) và (2)) là: (0,1 + a)  .

    - Số mol NaOH trong dung dịch là:  (0,1 + a) - 2.0,12 = (a - 0,14).

     - Tính số mol các nguyên tố trong hỗn hợp đầu:  

           Ba(OH)2: 0,12 mol, NaOH: (a - 0,14) mol ( Ba 0,12 mol, Na (a - 0,14) mol, O(2   0,5a mol.      

     - Khối lượng hỗn hợp ban đầu (Na, Ba, O):

            23(a - 0,14) + 137.0,12 + 16.0,5a = 21,9 

            ( a = 0,28 , số mol OH( trong dung dịch = 0,38 mol.
Câu 20: Chọn: B. Giải: nNaOH = 0,18 mol,  nNaOH phản ứng = 
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   - Lập công thức phân tử của X. Số mol O2 = 0,35 mol, số mol CO2 = 0,35 mol. 
    Sơ đồ phản ứng:         X      +     O2     (  CO2    +    H2O      , tìm số mol H2O.

                                       6,9     + 32.0,35  =   15,4   +    
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   Công thức phân tử X: CxHyOz , ta có:  x : y  : z  = 0,35 : 0,3  : 0,15 = 7 :  6 : 3 .

   CTPT: C7H6O3, M = 138, ( = 5, 

   ( X có thể là axit cacboxylic phân tử có 1 nhóm -OH gắn vào vòng benzen HO-C6H4-COOH (hoặc X là este của axit cacboxylic với phenol (còn 1 nhóm -OH gắn vào vòng benzen) HCOO-C6H4-OH. 
  nX = 6,9 : 138 = 0,05 , số mol NaOH phản ứng = 0,15 mol.

   X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 , ( = 5 ( là este của axit cacboxylic và phenol (còn 1 nhóm OH gắn vào vòng benzen). CTCT X: HCOOC6H4-OH. Phương trình phản ứng:

                     HCOOC6H4-OH + 3NaOH  ( HCOONa + NaO-C6H4-ONa  + 2H2O

         (mol)             0,05                0,15                0,05                 0,05                 0,1

   Cách 1: Áp dụng đlbtkl: 6,9  + 40(0,15 + 0,03) =       m    + 18.0,1 ( m = 12,3 gam. 

   Cách 2: Khối lượng chất rắn khan = khối lượng 2 muối + khối lượng NaOH dư.

                                                   m    = 68.0,05 + 154.0,05 + 40.0,03 = 12,3 gam.         

Câu 21: Chọn C. Giải: Số mol O2 = 1,35 mol, số mol CO2 = 1,2 mol, số mol H2O = 1,1 mol.

    - Số nguyên tử C trong X, Y: 
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 nguyên tử C. CTPT X là C3HnO2 (x mol), Y là C3H8Oz (y mol).  

    - Tính khối lượng hỗn hợp: Áp dụng đlbt khối lượng. Sơ đồ phản ứng:  

                 (X, Y)  +     O2   (  CO2    + H2O

               mhỗn hợp  + 32.1,35 =  44.1,2 + 19,8 ( mhỗn hợp = 29,4 gam. 
   - Tính số nguyên tử O trong Y (z): Áp dụng đlbt số nguyên tử O. Sơ đồ phản ứng:  

                 (X, Y)  +     O2   (  CO2   +  H2O

                     nO    + 2.1,35   =  2.1,2  + 2.1,1 ( nO = 0,8 mol, 0,8 : 0,4 = 2 

                 ( X, Y đều chứa 2 nguyên tử O trong phân tử. CTPT Y là C3H8O2.
    - Biện luận tìm CTPT X, tính số nguyên tử H trung bình:

                          1 , 3  <  
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 = 5,5 <  8  ( X là CH2=CH-COOH hoặc CH(C-COOH.

      + Nếu X là C3H4O2 x mol, ta có: C3H4O2 ( 2H2O , ta có: x  +   y = 0,4 ( x = 0,25, y = 0,15.  
                                                                x           2x      ,         2x  + 4y = 1,1  ,      (chọn)
                                                            C3H8O2 ( 4H2O   ,      mY = 76.0,15 = 11,4 gam.
                                                                y            4y
      + Nếu X là C3H2O2 x mol, ta có: C3H4O2 (  H2O , ta có: x  +   y = 0,4 ( x = 0,17, y = 0,23.  
                                                                x            x      ,           x  + 4y = 1,1  ,     (loại vì y > x)

                                                            C3H8O2 ( 4H2O  

                                                                y            4y

   *Chú ý: Khi làm bài thi, giải trường hợp C3H4O2, có giá trị phù hợp, chọn ngay. Nếu không phù hợp, giải tiếp trường hợp C3H2O2. 

Câu 22: Chọn D. Giải: Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là: (a), (b), (c), (d).

Câu 23:  Chọn C. Giải:  CH3COOCH=CH2 + NaOH ((( CH3COONa +  CH3CHO


             CH3COONa + NaOH (rắn) (((  CH4 + Na2CO3

                                               2CH4  (((  C2H2  + 3H2


                    CH(CH + H2O  ((  CH3CHO
Câu 24: Chọn C. Giải: Dựng mạch 4C (2 mạch), xác định số đồng phân ancol: 4 đồng phân.

Câu 25: Chọn C. Giải: Số mol NO = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol. Số mol Cu = 0,0325 mol.

     - Số mol Fe3+ trong dung dịch Y:      Cu   +  2Fe3+ (  Cu2+ + 2Fe2+
                                                   (mol)   0,035   0,065

    - Số mol Fe tạo Fe3+:                          Fe    +  NO3(  + 4H+ ( Fe3+ +  NO + 2H2O

                                                   (mol)  0,065  <------------------ 0,065    0,065 

    - Số mol Fe tạo Fe2+:                         3Fe    + 2NO3( + 8H+ ( 3Fe2+ + 2NO + 2H2O

                                                   (mol) 0,0075  <------------------ ---------   0,005 

   Khối lượng Fe, m = 56(0,065 + 0,0075) = 4,06 gam.
Câu 26: Chọn C. Giải: Phân tử HCl: liên kết cộng hóa trị có cực. (xem SGK10-tr.62)

Câu 27: Chọn B. Giải: Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: (a), (b), (c), (e), (f). Phương trình phản ứng:

                                   (a) 3Fe2+ + NO3( + 4H+ ( 3Fe3+  + NO + 2H2O 

                                   (b)  FeS + 2HCl ( FeCl2 + H2S , (xem SGK10-tr.135)

                                   (c)  Si + 2NaOH + H2O ( Na2SiO3 + 2H2 (xem SGK11-tr.76)
                                   (e)  Si + 2F2   ( SiF4  , (xem SGK10-tr.109), (xem SGK11-tr.76)

                                   (f)  SO2 + 2H2S  ( 3S  + 2H2O , (xem SGK10-tr.136)

Câu 28: Chọn D. Giải: Số mol hỗn hợp khí = 0,24 mol. Mkhí = 2.18 = 36.

     - Tính số mol mỗi khí theo sơ đồ đường chéo 
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     Biện luận sản phẩm:         Al       (  Al(NO3)3
                                               m     -------> 213
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< 8m  ( có tạo muối NH4NO3. 

  Khối lượng muối NH4NO3 = 8m - 213
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, số mol NH4NO3 = 
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Quá trình oxi hóa Al:                     Al ( Al3+  + 3e
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Quá trình khử NO3-
              2NO3( +  12H+  + 10e   (  N2  +   6H2O         (1)

  (mol)                                 1,2        0,12       
             2NO3( +  10H+  +  8e    (  N2O  +  5H2O        (2)

  (mol)                               0,96        0,12        
              NO3( +  10H+  +  8e  (  NH4+  +   3H2O       (3)
(mol)                                  
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 Áp dụng đlbt electron:    3.nAl = 10.n
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     ( m  =21,6 gam.
Cách khác: Dùng nửa phản ứng oxi hóa khử (tính số electron trao đổi theo số oxi hóa)
	Chất khử (1 kim loại Al)
	Chất oxi hóa (HNO3)

	          Al0   (  Al+3   +  3e        
    Dự đoán sản phẩm: 
   Al   (  Al(NO3)3
   m --------> mmuối =213.
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	         2N+5  + 10e  ( N2                          (1)

         2N+5  +  8e   ( 2N+1  (N2O)           (2)

         2N+5  +  8e   ( 2N-3    (NH4NO3)   (3)
  3.nAl = 10.n
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Câu 29: Chọn A. Giải: Dung dịch Z chứa 3 cation kim loại + NaOH dư (  T , nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn duy nhất ( chất rắn là Fe2O3 , Z chứa 3 ion Al3+, Fe3+ và Fe2+. 

  Số mol Fe2O3 = 0,01 mol ( số mol Fe, a = 0,02 mol. Gọi số mol Fe3+ và Fe2+ lần lượt là x và y. 

  Phương trình phản ứng:           Al   +  3Ag+  ( Al3+  + 3Ag(   (1)

                                       (mol)  0,01                                  0,03

                                                  Fe   +  3Ag+  (  Fe3+  + 3Ag(   (2)

                                       (mol)   x                          x           3x

                                                  Fe   +  2Ag+  (  Fe2+  + 2Ag(   (3)

                                       (mol)   y                          y           2y

    - Tác dụng với NaOH dư, Al(OH)3 tan, còn sắt hiđroxit kết tủa :

                                                 Fe3+   +  3OH( (  Fe(OH)3(      (4)

                                      (mol)   x                                 x
                                                 Fe2+   +  2OH( (  Fe(OH)2(      (5)

                                      (mol)   y                                 y

     - Nung kết tủa trong không khí: Fe(OH)2 ( Fe(OH)3 ( Fe2O3 .

    Ta có :        x +     y = 0,02       

                 107x + 90y = 1,97    ( x = y = 0,01 mol.  m = 108.0,03 + 108(0,03 + 0,02) = 8,64 gam.                      

Câu 30: Chọn D. Không tạo kết tủa khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HNO3.

Câu 31: Chọn B. Phenol phản ứng được với dung dịch KOH.

Câu 32: Chọn A. Giải: Số phân tử khí trước và sau phản ứng không đổi (a), khi thay đổi áp suất chung của hệ cân bằng, cân bằng hóa học không bị chuyển dịch.

Câu 33: Chọn A. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo ra muối sắt(II).

Câu 34: Chọn A. Giải: Dạng bài tập tìm kim loại, áp dụng X = 
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    Số mol H2 = 1,064 : 22,4 = 0,0475 mol (1), số mol NO = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol (2). 

    - So sánh số mol electron: ne (1) = 2.0,0475 = 0,095 mol <  ne (2)= 3.0,04 = 0,12 mol,

    ( Hỗn hợp gồm Fe và một kim loại X có hóa trị không đối.

    - Tính số mol Fe:  Fe  ( Fe2+ + 2e  (1)  ( số mol electron tăng = nFe = 0,12 - 0,095 = 0,025 mol.
                                 Fe  ( Fe3+ + 3e   (2)    mFe = 56.0,025 = 1,4 gam ( mX = 1,805 - 1,4 = 0,405 gam.

   - Tìm kim loại X:   Theo (1), số mol electron do Fe nhường = 2.0,025 = 0,05, ne, do X = 0,045 mol.

           X = 
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Câu 35: Chọn A. Giải: CH2=CH-C(C-H là ank-1-in, glucozơ, anđehit axetic phân tử có nhóm –CHO.
Câu 36: Chọn C. Giải: Dạng bài tập điện phân hỗn hợp

  Số mol khí thoát ra tại anot = 0,3 mol, số mol Al2O3 = 0,2 mol. 

  - Khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực, chứng tỏ trong dung dịch ion Cu2+ và ion Cl( bị điện phân hết.

  - Dung dich X sau phản ứng hòa tan được Al2O3 chứng tỏ sau điện phân dung dịch có H+ tạo thành (Cu2+ dư) hoặc có OH( tạo thành (hoặc Cl( dư).

   Các phương trình phản ứng xảy ra:

	                                                           Cu2+ +  2Cl(  (   Cu   +   Cl2 , số mol khí Cl2 tạo thành là x

                                              (mol)     x          2x              x           x

	 + Nếu hết ion Cl(, dung dịch còn dư ion Cu2+:

               2Cu2+ +  2H2O  (   2Cu  + O2 + 4H+
    (mol)    2y                            2y        y      4y

                 Al2O3 +  6H+  ( 2Al3+  + 3H2O

   (mol)        0,2        1,2

  Ta có:   x  +  y = 0,3

                     4y = 1,2 ( y = 0,3 , x = 0, loại.
	+ Nếu hết ion Cu2+, dung dịch còn dư ion Cl(:

               2Cl( +  2H2O  (   2OH(  + H2 + Cl2
   (mol)    2y                            2y                  y

               Al2O3 + 2OH( ( 2AlO2( + H2O
   (mol)     0,2        0,4

  Ta có:    x  +  y  = 0,3

                       2y  = 0,4 ( y = 0,2 , x = 1.
 CuSO4 0,1 mol, NaCl : 0,2 + 0,4 = 0,6 mol.

   m = 160.0,1 + 58,5.0,6 = 51,1 gam.


Câu 37:Chọn B. Giải: Những este không no có cấu tạo R-COO-CH=CHR’ hoặc R-COOCH=CR’(R”) khi thủy phân thu được anđehit R’CH2-CH=O hoặc (R”)RC-CH=O.

Câu 38: Chọn B. Giải: Dung dịch amin mạch hở (CH3-NH2...) có môi trường bazơ tương tự NH3.

                                            CH3-NH2  +  H2O 
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CH3-NH3+ + OH(
Câu 39: Chọn D. Giải:  (C17H35COO)3C3H5  + 3NaOH  (  3C17H35COONa  + C3H5(OH)3
                                 (mol)        0,1                        0,3                      0,3                      92.0,1 = 9,2 gam. 

Câu 40: Chọn A. Giải: Các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chọn D. Giải:  Dạng bài tập biện luận

     Số mol H2 = 0,2 mol, số mol CO2 = 0,6 mol.

    - Khoảng xác định:    0,2  <  số mol hỗn hợp  <  0,4  (  
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      Hai axit là CH3COOH và HOOC-COOH với số mol trong một phần tương ứng là x và y.

    - Sơ đồ phản ứng cháy: C2HyOz + O2 ( 2CO2 + H2O ( Số mol hỗn hợp = 0,6 : 2 = 0,3 mol.                        

        CH3COOH + Na ( CH3COONa + 
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               (COOH)2  + 2Na (  (COONa)2  +     H2 
    Ta có:      x + y =  0,3 , (    y = 0,1,  x = 0,2.  mY = 90.0,1 = 9,0 gam, mX = 60.0,2 = 12,0 gam.  
               0,5x + y =  0,2    ,                                  m1 = 9 + 12 = 21 gam, %Y = (9 : 21)100 = 42,86%.

Câu 42: Chọn A. Giải: 

     Cách 1:  Mối liên hệ giữa số mol CO2 , số mol H2O và số mol hiđrocacbon (hoặc C, H, O) 

     CTPT của ancol no, đa chức: CnH2n +2Oz , ancol không no, 1 liên kết đôi, mạch hở: CmH2mO.

     Sơ đồ phản ứng cháy:  CnH2n + 2Oz + O2  ( nCO2 +  (n + 1)H2O         (1),   n
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HO

- n
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=  nancol no

                             (mol)           0,07                    0,07n      (0,07n + 0,07)

                                          CmH2m O     + O2  ( mCO2 +   mH2O              (2),    n
[image: image342.wmf]2
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                             (mol)           0,03                    0,03n        0,03m

      Từ (1) và (2) n
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 =  m  =  18.0,3 = 5,4 gam.

     Cách 2: Dạng bài tập biện luận (áp dụng khi phải tìm công thức, khối lượng các ancol)
       Số mol hỗn hợp: 0,07 + 0,03 = 0,1 mol, số mol CO2 = 0,23 mol.

      - Biện luận các ancol theo số nguyên tử cacbon trung bình:   2 <  
[image: image347.wmf]C
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     ( ancol đa chức có 2 nguyên tử C: C2H4(OH)2 , (ancol không no n ( 3 ).

     - Sơ đồ phản ứng cháy:  C2H6O2 + O2 ( 2CO2 + 3H2O

                            (mol)          0,07                  0,14       0,21  

      - Số mol CO2 do ancol không no sinh ra là 0,23 - 0,14 = 0,09 mol 

       ( số nguyên tử C của ancol không no = 0,09 : 0,03 = 3, là CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic).

     - Sơ đồ phản ứng cháy:  C3H6O2 + O2 ( 3CO2 + 3H2O

                            (mol)          0,03                  0,09       0,09 ,   m = 18(0,21 + 0,09) = 5,4 gam.

Câu 43: Chọn B. Giải: Có khả năng tham gia phản ứng thủy phân (H+, to) là saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Câu 44: Chọn B. Giải: Những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là (a) và (c).

Câu 45: Chọn B. Giải: Những phát biểu đúng là (a), (c) và (e). (xem SGK12-tr.152-154)

Câu 46: Chọn B. Giải: 2Ca(OH)2 +   4NO2 ( Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O  
Câu 47: Chọn C. Giải: Dạng bài tập: Hiđrocbon không no + H2, tính số mol H2 phản ứng
                     - Tính số mol hỗn hợp khí sau phản ứng. 

   Áp dụng, trong bình kín, khối lượng khí trước và sau phản ứng không đổi, ta có: 
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   Số mol khí trước phản ứng n1 = 1,0 mol, M1 = 2.d1 = 2.9,25.

   Số mol khí sau phản ứng     n2 = ?, M2 = 2.d2 = 2.10 ( n2 = 9,25 : 10 = 0,925 mol. 

                   - Tính số mol H2 tham gia phản ứng.

               C2H4  +  H2  ( C2H6   (1)
    (mol)     1           1           1                 

     hoặc  C3H6  +  H2  ( C3H8   (2)
    (mol)     1          1            1           , từ (1) và (2) ( số mol khí giảm = (1+ 1) - 1 = 1.

   ( Trong phản ứng cộng H2: Số mol khí (hoặc thể tích) giảm = số mol khí H2 tham gia phản ứng. 

                             
[image: image350.wmf]2

H.

n

pung

= 1- 0,925 = 0,075 mol.

    Tổng quát:  Phản ứng cộng H2 vào hiđrocacbon không no (hoặc CH3CH=O, CH2=CHCH=O..) :

                              CnH2n+2-2a    +    aH2    
[image: image351.wmf]o
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    CnH2n+2 

     Suy ra: Trong phản ứng cộng H2, số mol khí giảm là số mol H2 đã tham gia phản ứng. Ngược lại, trong phản ứng tách H2, số mol khí tăng là số mol H2 bị tách ra
Câu 48: Chọn C. Giải: Dung dịch làm xanh quỳ tím là CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, (etylamin, amin mạch hở và amino axit có nhóm –NH2 nhiều hơn nhóm –COOH).
Câu 49: Chọn D. Giải: Cân bằng phương trình phản ứng Al + 4HNO3 
[image: image352.wmf]¾¾®

 Al(NO3)3 + NO + 2H2O.

Câu 50: Chọn C. Giải: Gọi số mol CuO và Al2O3 trong 25,5 gam hỗn hợp X lần lượt là x và y.

    Sơ đồ phản ứng:  CuO (x mol)  ( CuSO4      (x mol)         80x  + 102y = 25,5  , y = 0,05 mol

                               Al2O3 (y mol)  ( Al2(SO4)3 (y mol)       160x +  342y = 57,9 ,  %Al2O3= 20%. 

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51:  Chọn D. Giải: Tính theo nửa phản ứng trao đổi electron:  6(    Fe+2 ( Fe+3  + 1e

                                                                                                  1(  2Cr+6 + 6e  ( 2Cr+3  

Câu 52: Chọn C. Giải: Số phát biểu đúng là (a)(xem SGK10-tr131), (b)(xem SGK10-tr114), (c) (xem SGK12-tr198) (d) (xem SGK12-tr199).

Câu 53: Chọn A. Giải: Phát biểu đúng là (a), (b) và (c). Phát biểu không đúng là (d)(xem SGK12-tr27). 

(b) (xem SGK12NC-tr43) Khi ta ăn, tinh bột bị thủy phân nhờ enzim amilaza có trong nước bọt thành ddexxtrin, rồi thành mantozơ. Ở ruột, enzim mantaza giúp cho việc thủy phân mantozơ thành glucozơ.                           

Câu 54: Chọn C. Giải: Số mol Ag = 43,2 : 108 = 0,4 mol, số mol X = 0,4 : 2 = 0,2 (mol) (X có 1 nhóm -CHO). Số mol AgNO3 phản ứng = 0,6 mol ( X có 1 liên kết C(C-H đầu mạch.

     CTCT của X: H-C(C-R-CHO , MX = 13,6 : 0,2 = 68 ( R = 14 (CH2), X là CH(C-CH2-CHO.
Câu 55: Chọn A. Giải: Dạng lập công thức phân tử phương pháp khối lượng, bài tập về peptit

    - Lập công thức phân tử của Z: n
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       Cách 1: Sơ đồ phản ứng:  Z   +     O2     (  CO2   +   H2O  +   N2
      Tìm mZ, áp dụng đlbtkl:     m  + 32.0,075 =  2,64   +  1,26   + 28.0,01 ( m = 1,78 gam.

      Tìm số gam oxi trong Z: mO = 1,78 - (12.0,06 + 2.0,07 + 14.0,02) = 0,64 gam, nO = 0,04 mol.

      CTPT của Z là CxHyOz, ta có: x : y : z = 0,06 : 0,14 : 0,04 : 0,02 = 3 : 7 : 2 : 1 ( C3H7O2N. MZ= 89.

      Số mol của Z = 1,78 : 89 = 0,02 mol.

      Cách 2: Đốt cháy Z, ta có nC : nH = 3 : 7.  Z là amino axit có CTPT trùng với CTĐGN: C3H7O2N.
      - Tìm MY : Sơ đồ phản ứng:                  X    +   2H2O   (   2Y   +    Z

                                                     (mol)   0,02        0,04          0,04       0,02

      Cách 1: Áp dụng đlbtkl, tìm mY :         4,06   + 18.0,04   =    mY   + 1,78 

       (  mY = 3 gam, MY = 3 : 0,04 = 75. Y là glyxin (H2NCH2COOH).  
      Cách 2: MX = 4,06 : 0,02 = 203. X + H2O theo tỉ lệ 1 : 2 ( X là tripeptit dạng Y-Y-Z. 
                   MX = 2MY + MZ - 2.18 = 203, thay MZ = 89 ( MY = 75. 

Câu 56: Chọn D. Giải: Khả năng tham gia phản ứng của các dẫn xuất halogen
  Dẫn xuất loại anlyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, bị thủy phân ngay khi đun sôi trong nước.

  Dẫn xuất ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như đun sôi, nhưng bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol.

   Dẫn xuất phenyl halogenua (halogen đính trực tiếp vào vòng benzen) không phản ứng với dung dịch kiềm cũng như khi đun sôi. Chúng chỉ phản ứng ở nhiệt độ và áp suất cao. (SGK11NC-tr212).

   Khả năng tham gia phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH tăng:

                                     C6H5-Cl  <   CH3-CH2-CH2-Cl  <  CH2=CH-CH2-Cl
Câu 57: Chọn B. Giải: Thép cacbon để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa học. (xem SGK12-tr93)

Câu 58: Chọn D.Giải: Ag(AgNO3, số mol Ag= số mol AgNO3=0,05 mol, mAg = 5,4 gam.%Ag = 45%.

Câu 59: Chọn D. Y là Na[Cr(OH)4].
Câu 60: Chọn C. Giải:         Dạng bài tập có số gam và số mol không đồng nhất

    Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH và C3H5(OH)3, số mol tương ứng trong m gam X là x, y và z.    

    Số mol CO2 = 0,7 mol, số mol H2O = 1 mol, số mol Cu(OH)2 = 0,3 mol. 

    - Sơ đồ phản ứng cháy: 

                 CH3OH ( CO2  + 2H2O ,  C2H5OH ( 2CO2  + 3H2O , C3H5(OH)3  ( 3CO2  + 4H2O 
     (mol)        x              x         2x      ,        y             2y          3y     ,         z                  3z         4z  
    - Phương trình phản ứng của glixerol với Cu(OH)2 :

                                    2C3H5(OH)3  + Cu(OH)2 ( [C3H5(OH)2O]2  + 2H2O

                        (mol)           z                   0,5z

    - Các phương trình liên hệ:                 x  + 2y  + 3z = 0,7

                                                              2x  + 3y  + 4z = 1

 Số gam X / số mol Cu(OH)2:  
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. Giải ra: x = 0,05 , y = 0,1 mol, z = 0,15 mol. 
                 m = 32.0,05 + 46.0,1 + 92.0,15 = 20 gam. %C2H5OH = (4,6 : 20)100 = 23 %.
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Cho: H= 1; Li= 7; Be= 9; C= 12; N= 14; O= 16; Na=23; Mg= 24; Al= 27; S= 32; Cl= 35,5; K= 39;   

        Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr= 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn A. (xemT.tự Tập 2-tr38-8.KB-12) Giải: CH3OH, C2H4(OH)2 có số nhóm –OH bằng số nguyên tử C.  n
[image: image358.wmf]2

H

= 0,1 mol.

   Cách 1: Nhận xét mối quan hệ giữa số mol C và số mol H (trong nhóm -OH) với số mol H2.
    Sơ đồ:   1CO2  (  CH3OH  ( 
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H2 ( 1H      ( Số mol C = số mol CO2 = 2.n
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H

= 0,2 mol.
                 2CO2  (   C2H4(OH)2 ( H2( 2H     ,     khối lượng CO2 = a = 44.0,2 = 8,8 gam.    

   Cách 2: Dựa theo sơ đồ phản ứng.

	         CH3OH  + Na
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(mol)   x                         0,5x         

     C2H4(OH)2 + Na 
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(mol)   y                          y             

Ta có n
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	        CH3OH   
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 CO2 + 2H2O
 (mol)  x                   x                  

     C2H4(OH)2 
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 2CO2 + 3H2O
(mol)    y                  2y    

n
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= x +2y = 2(0,5x+y) = 0,2 mol. m
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Câu 2: Chọn D. Giải: Cách 1: Công thức chung của hai amin (bậc một) 
[image: image369.wmf]R

NH2. 

                                     Phương pháp tăng giảm khối lượng

    Phương trình phản ứng:  
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NH2  +  HCl  ( 
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NH3Cl

                                  (mol)     1              1                           (tăng = 36,5 gam

                                                x   <--------------------------   (tăng = 1,49 - 0,76 = 0,73 gam

     nhai amin = 
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[image: image373.wmf]M

=
[image: image374.wmf]0,76

0,02

= 38, có CH3NH2: m = 31.0,01 = 0,31 gam. 

     Cách 2: Vì trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên  mamin ptk nhỏ < 
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= 0,38 gam ( chọn m = 0,31 gam.
Câu 3: Chọn A. Giải: n
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 = 0,04 mol. Số mol Fe2(SO4)3 = 18 : 400 = 0,045 mol. 

 n
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               Dạng bài tập (sắt, sắt oxit) + (chất oxi hóa) ( Fe3+ và sản phẩm khử

                                               Phương pháp bảo toàn electron
   Chú ý: Đối với bài toán áp dụng phương pháp bảo toàn electron, ta chỉ cần quan tâm đến số oxi hóa của các chất ở trạng thái ban đầu và trạng thái cuối, bỏ qua các quá trình trung gian. Không xét những nguyên tố không thay đổi số oxi hóa.  

     Ban đầu Fe, O, C+2 , S+6     ((    Trạng thái cuối: Fe+3, O(2, S+4, C+4
             Cách 1: Phương pháp qui đổi và áp dụng đlbt electron
     Coi m gam X gồm Fe (0,09 mol, 5,04 gam) và O (x mol). m
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     *Chất khử:  Fe,       CO ; *chất oxi hóa: O,  H2SO4 ( SO2. Áp dụng đlbt electron, ta có:

                   3.0,09  +  2.0,04     =  2. 
[image: image385.wmf]m -5,04
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 +    2.0,045       ( m = 7,12 gam.

           Cách 2: Sử dụng sơ đồ và áp dụng đlbt electron

Sơ đồ:    Ban đầu                Chất rắn X                  Chất rắn Y                     Sau phản ứng

              5,04 gam                    m gam                                                                         0,045 mol

                 Fe      + O2         (sắt oxit)       + CO (to)  (Y)       + H2SO4        Fe2(SO4)3, SO2
     ne = 3.nFe + 2n
[image: image386.wmf]CO

 =   4.n
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      * Chất khử: Fe (0,09 mol), CO (0,04 mol).

      * Chất oxi hóa: O2 (
[image: image389.wmf]m -5,04

32

mol), H2SO4 đặc ( SO2 (0,045 mol).

     Thay số, tương tự:  3.0,09 + 2.0,04   = 4. 
[image: image390.wmf]m -5,04
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 + 2.0,045 ( m = 7,12 gam.
Câu 4: Chọn A. Giải: n
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   *Chú ý: - Chưa biết sản phẩm khí là khí gì ? (NO2 , NO ...).

                 - Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH ( các chất trong X p.ứng hết.

     Cách 1: - Tính số mol KNO2 trong hỗn hợp rắn sau khi nung Z. 

                                              Phương pháp tăng giảm khối lượng
    Sơ đồ phản ứng:   KOH ((  KNO3 ((  KNO2
                                    1 mol ------------------->  1 mol -------> (tăng = 46 – 17 = 29 gam,

                                    0,1 mol  <-----------      0,1 mol <------ (tăng = 8,78 – 56.0,105 = 2,9 gam.

      Chất rắn sau khi nung chứa KNO2 0,1 mol (8,5 gam), KOH còn dư 0,005 mol

       (hoặc tính 8,78 – 8,5 = 0,28 gam KOH còn dư, 0,005 mol). 

       Trong Z có:  KNO3 0,1 mol; KOH 0,005 mol (dư). Trong X có Cu(NO3)2 0,02 mol.
       ( số mol HNO3 tạo khí = 0,12 - 0,1 = 0,02 mol.

                - Tính số mol HNO3 phản ứng với Cu:

                                          KOH dư : 0,005 mol.

                        KOH         KOH phản ứng với Cu2+ : 2.0,02 = 0,04 mol.

                                          KOH phản ứng với HNO3 (dư) : 0,105 - 0,005 - 0,04 = 0,06 mol.

         Số mol HNO3 phản ứng với Cu: 0,12 – 0,06 = 0,06 mol.
                - Tính khối lượng khí theo sơ đồ sau:

        Do có 0,06 mol HNO3 phản ứng với Cu; và có 0,02 mol NO3- tạo khí . 
         Sơ đồ phản ứng:      H+ + NO3- (  NxOy  +  H2O

                                        0,06   0,02                      0,03             

            ( mkhí =  0,06 + 62.0,02 – 18.0,03 = 0,76 gam.
         Hay mkhí = 62.0,02 – 16.0,03 = 0,76    (Vì 0,02 mol NO3( mất 0,03 mol O-2 vào H2O )

                 - Tính khối lượng dung dịch Y và nồng độ phần trăm khối lượng Cu(NO3)2:

          m
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      Cách 2: - Dự đoán sản phẩm trong chất rắn thu được khi nung Z:

     * Dự đoán theo 
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. Rắn Z sau khi nung chứa hợp chất của kali có số mol bằng số mol KOH ban đầu 0,105 (mol).
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rắn = 83,62 <  85 (KNO2) ( chất rắn: KNO2 và KOH dư.
   * Dự đoán theo tính toán: Chất rắn Z chứa KNO3 và có thể có KOH dư:  

     Nếu chỉ có KNO3 ( nung Z chất rắn chỉ có KNO2: 2KNO3 (    2KNO2 + O2         .

                                                                              (mol)  0,105          0,105.85 = 8,925 > 8,78 gam, 

        ( Vậy Z còn KOH dư. Chất rắn sau khi nung Z có KNO2 và KOH.

     Gọi số mol KNO2 và KOH (dư) trong chất rắn lần lượt là x và y. Ta có :

                                  x  +      y = 0,105     ( x = 0,1 mol KNO2, 
                              85x  +  56y = 8,78            y = 0,005 mol KOH.

    - Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng với Cu :

                                          KOH dư : 0,005 mol.

                        KOH         KOH phản ứng với Cu2+ : 2.0,02 = 0,04 mol.

                                          KOH phản ứng với HNO3 (dư) : 0,105 – 0,005 – 0,04 = 0,06 mol.

       Số mol HNO3 phản ứng với Cu tạo khí R (1 khí hoặc hỗn hợp khí) = 0,12 - 0,06 = 0,06 mol.

    - Tính khối lượng khí R: Áp dụng đlbtkl, mối liên hệ: n
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       Sơ đồ phản ứng : 

                 Cu        +    HNO3   (   Cu(NO3)2  + khí R( + H2O

               64.0,02  +    63.0,06   =  188.0,02     + mkhí      + 18.0,03   (  mkhí = 0,76 gam.

    - Tính khối lượng dung dịch Y và nồng độ phần trăm khối lượng Cu(NO3)2:

          m
[image: image407.wmf]dd sau(Y)

 =  m
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- mkhí = 12,6 + 1,28 – 0,76 = 13,12 gam.

          m
[image: image410.wmf]32

Cu(NO)

= 188.0,02 = 3,76 gam ( C% = (3,76 : 13,12)100 = 28,66%.

      Cách khác tính mkhí:                   Cu(NO3)2 , số mol NO3( : 2.0,02 = 0,04 mol.
             HNO3 (( H+ + NO3(        N tạo khí: 0,02 mol.

  (mol)   0,06          0,06    0,06         O trong khí: 3.0,02 – 0,03 = 0,03 mol.

                                     (Số mol Otrong khí = 3.số mol HNO3 tạo khí – số mol H2O)

             mkhí = 14.0,02 + 16.0,03 = 0,76 gam.
Câu 5: Chọn A. Giải: NaF vì liên kết giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình là liên kết ion (không nên tính toán cụ thể hiệu độ âm điện ( 1,7 là liên kết ion vì sẽ mất rất nhiều thời gian).

Câu 6: Chọn B. Giải: Số mol SO2 = 0,075 mol. Muối tạo thành là Fe2(SO4)3.

    - Tính số mol Fe2(SO4)3 tạo thành theo số mol SO42( (trong muối).

         n
[image: image411.wmf]2
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trong muối = 0,75 – 0,075 = 0,675 mol ( số mol Fe2(SO4)3 = 0,675 : 3 = 0,225 mol.

    - Tính khối lượng sắt oxit. 

    Cách 1: Áp dụng đlbtkl: Mối liên hệ: Số mol H2O = số mol H2SO4.
    Sơ đồ phản ứng:  Sắt oxit + H2SO4    (  Fe2(SO4)3 +     SO2     +   H2O
                                      m     + 98.0,75   =  400.0,225   + 64.0,075 + 18.0,75  ( m = 34,8 gam.

     Cách 2: Áp dụng phương pháp qui đổi.

     Coi m gam sắt oxit gồm Fe (0,45 mol) và O (
[image: image412.wmf]m-56.0,45
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 mol).

     Chất khử: Fe , chất oxi hóa: O và H2SO4 đặc ( SO2.

     Ta có: ne = 3.0,45 = 2
[image: image413.wmf]m-56.0,45
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 + 2.0,075 (  m = 34,8 gam.
Câu 7: Chọn B. Giải: Nhận xét: CH2=CH-CH3, CH2=CH-COOH và CH2=CH-CH2OH đều có cùng 3 nguyên tử C và 1 liên kết đôi C=C trong phân tử. 

    - n
[image: image414.wmf]2

CO

= 1,35 mol ( nba chất hữu cơ = 1,35 : 3 = 0,45 mol , n
[image: image415.wmf]2

H

= 0,75 - 0,45= 0,3 mol.

    - Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trước và sau phản ứng trong bình kín. 

    Trong bình kín, khối lượng hỗn hợp khí không đổi.

    Trước phản ứng, số mol khí trong bình là n1 , khối lượng mol trung bình của khí là M1 = 
[image: image416.wmf]1
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     Sau phản ứng, số mol khí trong bình là n2 , khối lượng mol trung bình của khí là    M2 = 
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     Ta có: 
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=

= 1,25. Chọn n1 = 0,75 mol ( n2 = 0,75 : 1,25 = 0,6 mol.

    - Tính số mol H2 phản ứng: Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng.
      Số mol khí giảm = n
[image: image419.wmf]2

H

phản ứng = 0,75 – 0,6 = 0,15 mol = nba chất phản ứng.

      ( nba chất còn lại = 0,45 - 0,15 = 0,3 mol.

    - Tính số mol ba chất hữu cơ trong 0,1 mol Y.

      Ta có: Trong 0,6 mol Y có 0,3 mol ba chất (propen, axit acrylic, ancol anlylic)

                 Trong 0,1 mol Y có (0,1.0,3 : 0,6) = 0,05 mol.

       Số mol Br2 phản ứng = số mol ba chất = 0,05 mol ( Vdd
[image: image420.wmf]2
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  = 0,05 : 0,1 = 0,5 lít.
Câu 8: Chọn D. Giải: Sơ đồ phản ứng:   X   +   NaOH  ( ancol Y + R-COONa + R’COONa

     ( Y là ancol đa chức không có 2 nhóm -OH cạnh nhau, X là este hai chức của Y với hai axit đơn chức. 

     - Lập công thức phân tử của Y (CxHyOz): Đốt Y thu được n
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( Y là ancol no, đa chức. 

      Ta có: x : y = 0,3 : 0,8 = 3 : 8 ( C3H8Oz , vì Y không tác dụng với Cu(OH)2 nên z = 2, C3H6(OH)2. (propan-1,3-điol), nếu z = 3 là glixerol (loại, vì có phản ứng với Cu(OH)2).
     - Tìm số mol Y: Đốt ancol no, ta có: n
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= 0,4 - 0,3 = 0,1 mol.

    - Tìm khối lượng m1 gam este X:  CTCT của X: R-COO-C3H6-OCOR’. 

       Phản ứng thủy phân X: 

            R-COO-C3H6-OCOR’ + 2NaOH ( C3H6(OH)2 + R-COONa + R’COONa

      Áp dụng đlbtkl:  m1           + 40.2.0,1  =    76.0,1       +                 15             ( m1 = 14,6 gam.  

Câu 9: Chọn B. Giải: Phương trình phản ứng: 3FeO + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

Câu 10: Chọn B. Giải: Z = 13, A = 27 ( N = A – Z = 27 – 13 = 14.

Câu 11: Chọn C. Giải: M = 75 là H2N-CH2COOH (glyxin).

Câu 12: Chọn B. Giải:  n kết tủa = nhiđrocacbon = 0,15 mol. Mkết tủa = 36 : 0,15 = 249, là Ag-C(C-Ag, X là C2H2.
Câu 13: Chọn A. Giải: Qui tắc Zaixep : Nhóm -OH bị tách cùng với nguyên tử H gắn với nguyên tử cacbon bậc cao hơn.

                                 (CH3)2CHCH(OH)CH3  (((((  CH3-C(CH3)=CHCH3 + H2O

                                                                                                   2-metylbut-2-en
Câu 14: Chọn A. Giải: Những chất có khả năng tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) là :

         C6H5-CH=CH2, CH2=CH-COOH, CH2=CH-C(CH (có liên kết bội).
Câu 15: Chọn D. Giải: H-C(C-H  
[image: image426.wmf]2+0

2

+HO, Hg,80C

¾¾¾¾¾¾®

 CH3CH=O
[image: image427.wmf]2+0

2

+O, Mn,tC

¾¾¾¾¾®

  CH3COOH
Câu 16: Chọn B. Giải: Chất tan duy nhất là FeCl2. 

      Cách 1: Các phương trình phản ứng :

                        Fe  + 2FeCl3  ( 3FeCl2    ,  Fe  + 2HCl  ( FeCl2 + H2
           (mol)   0,5y        y                             0,5z       z                      ( x = 0,5(y + z) , 2x = y + z. 
       Cách 2: Áp dụng đlbt electron.
        *Chất khử: Fe (  Fe2+ + 2e     , 
                 (mol)  x                    2x      

       *Chất oxi hóa:  Fe+3 +1e (  Fe2+ ; 2H+ + 2e (  H2
                     (mol)   y        y                     z        z

Câu 17: Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là (a), (b) (xem SGK11-tr192), (c) (xem SGK11-tr201). Tính chất vật lí của phenol: Phenol rất ít tan trong nước lạnh, nhưng tan nhiều trong nước nóng và etanol. (xem SGK11-tr190) 

Câu 18: Chọn D. Giải: C6H5CH2NH2 (1 đồng phân), CH3-C6H4-NH2 (3 đồng phân o-, m- và p-).

Câu 19 : Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là: (a), (b), (c) (xem SGK11-tr110), (e).

Câu 20: Chọn A. Giải: Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. (xem SGK12-tr8)

Câu 21: Chọn D. Giải: Ancol etylic trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Câu 22: Chọn B. Giải: Số mol H2O = 0,13 mol. Công thức chung của hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là 
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    - Tính số mol hai axit trong 10,05 gam hỗn hợp. Phương pháp tăng giảm khối lượng.
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= 0,125 mol.

     - Số mol hai axit trong 4,02 gam X = 0,125
[image: image433.wmf]4,02

10,05

= 0,05 mol.

      - Khối lượng mol trung bình của hai axit, 
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     - Tìm công thức hai axit theo số nguyên tử hiđro trung bình 
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      Biện luận: Ta có: 4 < 
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= 5,2 < 6 ( hai axit có 4 và 6 nguyên tử H trong phân tử và có phân tử khối thỏa mãn M1 < 
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= 80,4 < M2 ( là C2H3COOH và C3H5COOH (M là 72 và 86).

  Cách khác: Tính khối lượng C trong 4,02 gam ( nC , tính số nguyên tử cacbon trung bình 
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= 4,02 -2.0,13 - 16.2.0,05 = 2,16 gam, 

          n
[image: image448.wmf]C

= 
[image: image449.wmf]2,16

12

 = 0,18 mol, 
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Câu 23: Chọn C. Giải: Áp dụng 
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= 0,0001 mol/(l.s) = 1,0.10-4 mol/(l.s).
Câu 24: Chọn B. Giải:   Dạng bài tập đốt cháy peptit, công thức chung của peptit
      Công thức chung của peptit: H-[-NHCnH2nCO]aOH , a là số gốc (-amino axit (a = 2, 3, 4...).
      Công thức tetrapeptit là H-[-NHCnH2nCO]4OH   ( CTPT Y là C4n + 4H8n + 6O5N4.

     - Tìm công thức amino axit: Sơ đồ phản ứng đốt cháy Y:

                              C4n + 4H8n + 6O5N4 +   O2   ( (4n + 4)CO2 + (4n + 3)H2O + 2N2
       Theo sơ đồ:                 1 mol                          44(4n + 4)  + 18(4n + 3) = (248n + 230) gam

        Theo bài:               0,05 mol                                                                              36,2 gam

         Ta có: 36,2 = 0,05(248n + 230)  ( n = 2 , amino axit H2N-C2H4COOH (có 3 nguyên tử C). 

    - Công thức tripeptit H-[NH-C2H4CO]3OH, sơ đồ phản ứng cháy:

              H-[NH-C2H4CO]3OH  +  O2 ( 9CO2 + H2O  + N2
     (mol)          0,01                                  0,09                          (  BaCO3: 197.0,09 =  17,73 gam.  

Cách khác: Công thức chung của amino axit là CmH2m +1O2N.

   Công thức tetrapeptit Y: 4 CmH2m +1O2N – 3 H2O ( C4mH8m – 2O5N4.
Sơ đồ phản ứng đốt cháy Y:

                              C4mH8m – 2O5N4 +   O2   (  4mCO2 + (4m - 1)H2O + 2N2
       Theo sơ đồ:                 1 mol                      44.4m + 18(4m - 1) = (248m - 18) gam

        Theo bài:               0,05 mol                                                                      36,2 gam

   Ta có: 12,4m = 37,1 ( m = 3. 

   Công thức phân tử của tripeptit là: 3C3H7O2N – 2H2O ( C9H17O4N3. 

   Tính toán tương tự.

Câu 25: Chọn C. Giải: Cacbohiđrat thuộc loại đisaccarit là saccarozơ.

Câu 26: Chọn C. Giải: Số mol Al2(SO4)3 = 0,0075 mol, số mol Al3+ = 0,015 mol.

     Kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn:  Al3+ + 3OH( ( Al(OH)3
     Số mol NaOH = 3.0,015 = 0,045 mol  ( V = 0,045 : 0,25 = 0,18 lít = 180 ml.      
Câu 27: Chọn C. Giải: Xem phần Phân bón hóa học (xem SGK-11tr55-58)
Câu 28: Chọn D. Bài tập điện phân (Xem Ttự Tập 1-tr38 56.(KB-09)) Giải: 
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X = 2.16,7 = 33,4. 

    Cách 1: - Lập luận tìm các khí trong X: 

                   Trong 0,05 mol X có 0,015 mol CO2
                                1    mol X  có  0,3   mol CO2   ( khí khác (R) 0,7 mol.

    
[image: image458.wmf]M

X = 33,4 = 44.0,3 + R.0,7 ( 28 < R = 28,86 < 32. Vậy R có CO (28) và O2 (32) 

     Gọi số mol CO và O2 trong 1 mol X lần lượt là x và y. Ta có:

                0,3    +  x    +     y = 1

              44.0,3 + 28x + 32y = 33,4  , x = 0,55 mol (CO), y = 0,15 mol (O2).

    - Tính khối lượng oxi trong 1 mol X:  CO2    ,    CO       ,  O2
                                                      mO = 16.2.0,3 + 16.0,55  + 32.0,15 = 23,2 gam. 

    - Tính khối lượng oxi trong 89,6 m3:

          22,4 lít X có 23,2 gam oxi (  22,4 m3 có 23,2 kg oxi,

                                                  Vậy: 89,6 m3 có moxi = 23,2.89,6 : 22,4 = 92,8 kg (oxi)

    - Tính khối lượng Al sinh ra:        2Al2O3  ( 4Al   +   3O2
                   Theo phương trình:                          4.27         3.32

                   Theo bài:                                           m            92,8  ( m = 92,8.108 : 96 = 104,4 kg.      
     Cách 2: Viết nửa phản ứng tại các điện cực, tính khối lượng Al theo đlbt electron.

     Số mol X = 4000 mol, số mol CO2 trong X (89,6 m3) là 1200 mol.

	Tại catot: Al3+  +  3e   (     Al

    (mol)     a           3a            a    
Số mol khí CO2, CO, CO2: x, y, z mol.  
Số mol electron: 3a = 4x + 2y + 4z 
	 Tại anot:  2O-2   (      O2  +  4e

       (mol)                       x        4x

                 C       (       CO  +  2e

        (mol)                       y        2y

                  C      (      CO2  +  4e

         (mol)                      z         4z

	Ta có:  Tổng số mol khí:              x + y + z = 4000

 Khối lượng khí:   32x + 28y + 44z = 16,7.2.4000 = 133600
  Số mol khí CO2:                                                 z = 1200.      Giải ra: x = 600, y = 2200 
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3a = 4x + 2y + 4z = 11600 
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   mAl = m = 104400 gam = 104,4 kg.


Câu 29: Chọn D. Giải: Số mol Ag = 0,26 mol. X và Y có nhóm chức –CH=O, cùng số nguyên tử cacbon. Đốt X hoặc Y, số mol CO2 = số mol H2O, X, Y có dạng CnH2nOz (có 1 nhóm –CH=O).

             nAg = 0,26 > 2.0,1 = 0,2 ( có HCH=O (X) và H-COOH (Y) hoặc HOCH=O..

    Sơ đồ phản ứng:   HCH=O  ( 4Ag ;    HOCH=O  ( Ag ,   

                     (mol)       x                4x               y                2y , 

      Ta có:     x  +    y = 0,1   ,  x = 0,03 mol, y = 0,07 mol.      mX = 3.0,03 = 0,9 gam.
                   4x  + 2y = 0,26  , mhỗn hợp = 30.0,03  + 46.0,07 = 4,12 gam.     %HCHO = 21,84%

Câu 30: Chọn C. Giải: Dạng bài tập tính thể tích khí lớn nhât, nhỏ nhất
     (Kim loại) + 2H2O ( H2 + 2OH( + (ion kim loại) , giống nhau:  2H+1 + 2e ( H2  ( n
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      So sánh số mol electron, chọn giá trị nhỏ nhất: Phân loại: Nhóm hóa trị 1:
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 và 2 là Ca:
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     Chỉ cần so sánh K và Ca: 
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.  (hoặc có thể tìm trường hợp n
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lớn nhất, nhỏ nhất?)
Câu 31: Chọn A. Giải: Số mol Ba(OH)2 = 0,02 mol, số mol NaHCO3 = 0,03 mol.

       - Phương trình phản ứng: OH(  +  HCO3(     ( CO32(  +   H2O

                                   (mol)     0,03        0,03           0,03

                                                 Ba2+  +  CO32(   (   BaCO3
                                   (mol)      0,02      0,02              0,02

       - Trong X gồm: OH( (0,04 - 0,03 = 0,01 mol), CO32( (0,01 mol), Na+.

       Nhỏ axit vào X, khi bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng ( chỉ tạo muối HCO3(.

       Phương trình phản ứng:          H+  +   OH(  (  H2O ,    H+ + CO32(   (   HCO3(
                                         (mol)    0,01       0,01                   0,01     0,01

        Số mol H+ phản ứng = 0,01 + 0,1 = 0,02 (  V = 0,02 : 0,25 =  0,08 lít = 80 ml.
Câu 32: Chọn D. Giải: Số mol H2 = 0,024 mol. 

     Sơ đồ phản ứng:      X   +  2H2O  ( (ion kim loại) + 2OH( + H2(
                            (mol)                                                    0,048      0,024

                                        H+  +    OH(   (  H2O
                            (mol) 0,048     0,048                            

    Gọi số mol H2SO4 là x, số mol HCl là 2x. Số mol H+: 2x + 2x = 4x = 0,048 ( x = 0,012 mol.

    Số mol SO42( (0,012 mol), Cl( (0,024 mol), mion kim loại = 1,788 gam.

    mmuối = m =  mion kim loại + m
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 = 1,788  + 96.0,012  + 35,5.0,024 = 3,792 gam.                                       

Câu 33: Chọn A. Giải: Dung dịch X chứa các ion: Fe2+, Fe3+, SO42(, H+. Số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al.
Câu 34: Chọn C. Giải: Số mol Ba(OH)2: 0,03 mol. 

      Tính số mol SO42( theo định luật trung hòa điện.

                0,12 + 0,05 = 2x + 0,12 ( x = 0,025 mol.

     - Các phương trình phản ứng:    Ba2+  +  SO42( ( BaSO4( , NH4+ + OH(  (  NH3( + H2O

                                       (mol)       0,025     0,025       0,025       0,05     0,05        0,05    

      Dung dịch Y gồm các ion: Na         ,   Ba2+                     ,   OH(                       và  Cl(. 

     Khối lượng chất rắn:  m = 23.0,12 + 137(0,03 - 0,025) + 17(0,06 - 0,05) + 35,5.0,12 = 7,875 g.
Câu 35: Chọn D. Giải: Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là sợi bông và tơ visco.

Câu 36: 

Chọn B. Giải: n
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= 0,05 mol, n
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       Biện luận:* Ban đầu: n
[image: image477.wmf]H

+

> 4.n
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NO

-

( H+  dư.

                       * Lúc sau, thêm AgNO3 dư (Ag+ và NO3( dư)
                                Fe2+ hết ( Fe3+                                                    Ag
                                H+  hết trước NO3( (dư)                      AgCl

     Cách 1: Tính theo các nửa phản ứng. 

	Chất khử
	Chất oxi hóa

	             Fe  ( Fe3+  +  3e

 (mol)  0,05                 0,15

             Cu  ( Cu2+  + 2e

 (mol)  0,025                0,05

   ne = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol
	            4H+  + NO3( + 3e (  NO + 2H2O

(mol)   0,25     (dư)  0,1875      ?

             Ag+  +  1e      (  Ag

(mol)             0,0125      0,0125


      Khối lượng chất rắn = m = 143,5.0,2  + 108.0,0125 = 30,05 gam.

    Cách 2: Áp dụng đlbt electron. Số mol NO = n
[image: image479.wmf]H

+

: 4 = 0,25 : 4 = 0,0625 mol.

      * Chất khử: Fe (0,05 mol), Cu (0,025 mol),   * Chất oxi hóa: HNO3 ( NO, Ag+ ( Ag.

      Ta có: n
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, thay số: n
[image: image485.wmf]Ag

= 0,15 + 0,05 - 0,1875 = 0,0125 mol.     

      Khối lượng chất rắn = m = 143,5.0,2  + 108.0,0125 = 30,05 gam.

Câu 37: Chọn C. Giải: n
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                                 n
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= 3 ( dư OH(, tạo muối CO32( 0,1 mol:   

      Phương trình phản ứng: CO2 + 2OH( ( CO32( + H2O , Ba2+  + CO32( ( BaCO3(
                                   (mol)  0,1       0,3           0,1                0,15       0,1            0,1 ( m = 19,7 g.
Câu 38: Chọn C. Giải: Số mol O2 = 0,4 mol, số mol CO2 = 0,35 mol, số mol H2O = 0,45 mol.

        %O trong X = 
[image: image492.wmf]X
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100

M

 < 70 ( MX >
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100

70

= 91,4 ( số C trong X, n ( 3.
     - Tính khối lượng 0,2 mol hỗn hợp (X, Y, Z), tính nO (trong axit): Áp dụng đlbtkl, bảo toàn O.

    Sơ đồ phản ứng: (X, Y, Z)  +   O2    (  CO2    +   H2O

     Áp dụng đlbtkl:       m        + 32.0,4 = 44.0,35 + 18.,45  (  m = 10,7 gam.

     Số mol O trong hỗn hợp: nO (trong axit) + 2.0,4 = 2.0,35 + 0,45 ( nO (trong axit) = 0,35 mol.
    - Tìm công thức phân tử của Y và Z: Số nguyên tử C trung bình: 
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      Ta có:
[image: image497.wmf]C

= 1,75 ( hai ancol đồng đẳng kế tiếp là CH3OH và C2H5OH.

     - Biện luận: Kí hiệu CTPT của X là CnHmO4 (n > 2 vì %O < 70%)

      Gọi số mol X, Y và Z lần lượt là x, y và z. Sơ đồ phản ứng cháy:

                          CnHmO4  + O2  ( nCO2 + 0,5mH2O

          (mol)            x                       nx          0,5mx 

                           CH3OH  + O2 ( CO2  + 2H2O

           (mol)          y                        y           2y

                         C2H5OH  + O2 ( 2CO2  + 3H2O

           (mol)          z                         2z           3z

       Ta có:        x  +  y  +  z  = 0,2     (1)    
                      4x   +  y  +  z = 0,35   (2)       (đlbt số nguyên tử O: Tìm được số mol x và (y + z) ?)       

                      nx   +  y  + 2z = 0,35   (3)       
       Từ (1) và (2) giải ra x = 0,05 mol, y + z = 0,15 mol. 

       Thay vào (3), ta có : 0,05n + z = 0,2 , z = 0,2 - 0,05n  > 0 (  n < 
[image: image498.wmf]0,2
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 = 4, chọn n =3.

         HOOC-CH2-COOH, axit malonic (xem SGK11-tr206). z = 0,05 mol, y = 0,1 mol. 

         mY = 3,2 gam. %CH3OH = (3,2 : 10,7)100 = 29,9%.
Câu 39: Chọn A. Giải: Nước cứng này có hòa tan những hợp chất Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

Câu 40: Chọn B. Giải: Al2(SO4)3  (  Al(OH)3 ( Al2O3.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chọn D. Giải: Các khí bị dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ là CO2, NO2 và SO2.
Câu 42: Chọn B. Giải: Số phát biểu đúng là (b) (SGK12-tr21, 27), (e) (SGK10-tr141), (f) (SGK12-tr29).

     (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol. (SGK12-tr23)

     (c) Xenlulozơ trinitrat chế tạo thuốc súng không khói. Xenlulozơ axetat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (tơ axetat). (SGK12-tr33)

     (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ các liên kết (-1,4-glicozit và(-1,6-glicozit. (SGK12-tr30)
Câu 43: Chọn D. Giải: CH3OOC–COOCH3 + 2NaOH ( NaOOC–COONa + 2CH3OH, tạo một muối.

Câu 44: Chọn C. Giải: - Tính thể tích của ancol etylic, thể tích của dung dịch: 
           Vancol = 
[image: image499.wmf]460.8

100

= 36,8 ml. Coi Vdung dịch  = Vancol + Vnước ( Vnước  = 460 - 36,8 = 423,2 ml. 

            mdd ancol = 0,8.36,8 + 1.423,2 = 452,64 gam.
            mancol etylic = 0,8.36,8 = 29,44 gam. mancol etylic p.ứng = 29,44.30 : 100 = 8,832 gam.

            nancol etylic p.ứng = 0,192 mol. Phương trình phản ứng lên men giấm:

                      CH3CH2OH  +  O2   (  CH3COOH + H2O

           (mol)       0,192          0,192           0,192

            maxit axetic = 60.0,192 = 11,52 gam, 

            mdung dịch sau p.ứng = mdd ancol + m
[image: image500.wmf]2

O

= 452,64 + 32.0,192 = 458,784 gam (  C% = 2,51% 
Câu 45 : Chọn C. Giải: Số mol H2SO4 = 0,1 mol. Dung dịch Y coi như hỗn hợp gồm 0,1 mol X (axit hai chức), 0,1 mol H2SO4 ( số mol OH(  cần phản ứng = 2(0,1 + 0,1) = 0,4 mol (Na+ : K+ = 1 : 3).

    Dung dịch chứa: Na+ (0,1 mol), K+ (0,3 mol), SO42( (0,1 mol) và H2NCxHy(COO()2 (0,1 mol).

    - Tính Manion gốc axit :  mmuối = 36,7 = 23.0,1 + 39.0,3 + 96.0,1 + 0,1.Manion gốc axit
       Manion gốc axit = 131 ( Mamino axit = 131 + 2 = 133. %N = 
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 = 10,526%.
Câu 46 : Chọn A. Giải: n
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     - Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng và số gam MSO4. Sơ đồ phản ứng:

                        (MO, M(OH)2, MCO3) + d.dịch H2SO4 ( d.dịch MSO4 + CO2(
   Áp dụng đlbtkl:        24 gam              +    100 gam      =     m
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    ( m
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 = 121,8 gam, C%= 39,41% ( m
[image: image507.wmf]4
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 = 121,8.39,41 : 100 = 48 gam.

    - Tìm Mmuối và Mkim loại : Mmuối = 
[image: image508.wmf]48

0,4

= 120 ( Mkim loại  = 120 - 96 = 24 là Mg.
Câu 47: Chọn B. Giải: Dung dịch có giá trị pH nhỏ khi [H+] trong dung dịch lớn nhất là H2SO4. 

Câu 48: Chọn A. Giải: Thí nghiệm xảy ra phản ứng là (a), (b), (c).

Câu 49 : Chọn D. Giải: Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

Câu 50 : Chọn A. Giải: CH3CH2CH=CH2 + Br2 ( CH3CH2CHBr-CH2Br (1,2-đibrombutan)
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Chọn C. Giải: Cách 1: Tính theo phương trình phản ứng:

                  Fe    +   2Ag+  (  Fe2+ +  2Ag(  (1)  , Fe    +   Cu2+  (  Fe2+ +  Cu(     (2)

     (mol)   0,01       0,02                      0,02           0,05        0,05                     0,05

     mthanh tăng = mkloại bám - mkloại tan = m = (108.0,02 + 64.0,05) - 56(0,01 + 0,05) = 2,00 gam. 

       Cách 2: Áp dụng phương pháp tăng-giảm khối lượng.

        Sơ đồ:      Fe        (  2Ag

                          1 mol ----- 2 mol -----> (tăng = (216 - 56) = 160 gam

                                           0,02 mol       (tăng = 1,6 gam.

                         Fe     (    Cu

                          1 mol ----- 1 mol ------ (tăng = (64 - 56) = 8 gam

                                           0,05 mol      (tăng = 0,4 gam.   ( m = 1,6 + 0,4 = 2,00 gam.

     Cách 3: Áp dụng đlbt electron:

      * Chất khử: Fe (tan) : Fe (  Fe2+ + 2e  ,                                    ( nFe  = 0,12 : 2 = 0,06 mol.
      * Chất oxi hóa (bám): Ag+ + 1e  (  Ag(  ,  Cu2+ + 2e (  Cu(
                              (mol)  0,02   0,02      0,02     0,05     0,10    0,05.   ne = 0,02 + 2.0,05 = 0,12 mol.                                                

Câu 52 : Chọn A. Giải: Áp dụng tỉ khối hơi của hỗn hợp trong bình kín trước và sau phản ứng.

         Nhiệt độ T1 , tỉ khối hơi d1                                                     ( n1 > n2, số mol khí giảm.
         Nhiệt độ T2 , tỉ khối hơi d2                                                                                      T1 > T2, nhiệt độ giảm.

     Chiều chuyển dịch cân bằng: 

     - Khi giàm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng tỏa nhiệt ((H < 0).

     - Khi giảm nhiệt độ (n1 > n2), số mol khí giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số phân tử khí (chiều thuận). ( Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt ((H < 0).
Câu 53: Chọn D. Giải: n
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, ancol no, đơn chức, mạch hở.

      - Số mol ancol no = n
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= 1,05 – 0,9 = 0,15 mol.

      - Tìm khối lượng (số mol) O2 phản ứng: Áp dụng đlbtkl:

        Sơ đồ phản ứng:     X    +     O2    (  CO2   +  H2O

                                     21,7   +  m
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   =   44.0,9 + 18.1,05 ( m
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= 36,8 gam, n
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= 1,15 mol.

      - Tính số mol O trong X, áp dụng đlbt số nguyên tử O:

        nO + 2 n
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 ( nO = 2.0,9 + 1,05 – 2.1,15 = 0,55 mol.

       - Số mol O trong axit = 0,55 – 0,15 = 0,4 mol ( số mol axit = 0,4 : 2 = 0,2 mol.

       - Gọi công thức phân tử của axit là CnH2nO2 (0,2 mol), của ancol là CxH2x + 2O (0,15 mol).

            CnH2nO2  +  O2 ( nCO2 + nH2O

    (mol)     0,2                   0,2n

            CxH2x + 2O + O2 ( xCO2 + (x + 1)H2O

    (mol)     0,15                  0,15x

      Ta có:   0,2n  + 0,15x = 0,9 ( 2n + 1,5x = 9. Biện luận: Rút n = 
[image: image521.wmf]91,5x
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-

. Chọn x = 2, n = 3.

        Axit là C2H5COOH (74), ancol C2H5OH (46) , tính nhanh Meste = 74 + 46 - 18 = 102.

         C2H5COOH + C2H5OH  (  C2H5COOC2H5 + H2O , tính hiệu suất phản ứng theo ancol.
     (mol)   0,2               0,15                   0,15          , m = 102.0,15.60 : 100 = 9,18 gam.
Câu 54: Chọn D. Giải: Không có phản ứng tráng bạc là saccarozơ.

Câu 55: Chọn C. Giải: Phản ứng được với nước brom là: isopren, anilin, anđehit axetic, axit metacrylic và stiren.

Câu 56: Chọn D. Giải: Zn(OH)2 tan trong dung dịch NH3 dư.

Câu 57: Chọn A. Giải:  CH3CH2Cl  + KOH (trong C2H5OH) đun nóng thu được CH2=CH2, xảy ra phản ứng tách HCl. (xem SGK11-tr176) 

Câu 58: Chọn C. Giải: Au  + HNO3 đặc (( không xảy ra phản ứng.
Câu 59 : Chọn C. Giải: Trùng hợp acilonitrin (hay vinyl xianua, CH2=CH-CN) thu được tơ nitron (olon). (xem SGK12-tr69)

Câu 60: Chọn B. Giải: nFe = 0,2 mol, nMg = 0,1 mol. 

    Sơ đồ phản ứng:   2Fe  ( 2Fe2+ ( 2Fe(OH)2 ( 2Fe(OH)3 ( Fe2O3
                         (mol) 0,2                                                                   0,1

                                    Mg  (  Mg2+ ( Mg(OH)2 ( MgO

                         (mol)   0,1                                             0,1
      Chất rắn: Fe2O3 (0,1 mol), MgO (0,1 mol). m = 160.0,1 + 40.0,1 = 20 gam.

                                                                 HƯỚNG DẪN GIẢI 
                                          ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 - Tăng Văn Y
                                                                    Môn: HOÁ HỌC; Khối A-B. 90 phút            Mã đề thi 958
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Chọn B: Giải: Số mol Ag = 0,2 mol, số mol anđehit = 0,1 mol ( M = 44, là CH3-CHO.              
Câu 2: Chọn B. Giải: Đặc điểm phản ứng: Thuận nghịch, thu nhiệt ((H > 0), không thay đổi số phân tử khí. Tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là (a), (e).
Câu 3: Chọn B. Giải: Cách 1: Phương pháp tăng - giảm khối lượng.
     Sơ đồ phản ứng:   CO32(          (      2Cl(  +  CO2   ; 

                                    60 gam             71 gam    1 mol   ------------> (tăng = 11 gam

                                                                             x = 0,2  <----------- (tăng = 2,2 gam. V = 4,48 lít. 
    Cách 2: Áp dụng đlbtkl: Sơ đồ phản ứng: Mối liên hệ 2HCl ( CO2 + H2O (x mol CO2).
                    (muối cacbonat) +   2HCl  ( (muối clorua) +  CO2  +    H2O

    Áp dụng đlbtkl:   20,6       + 36,5.2x  =        22,8          +  44x   + 18x ( x = 0,2 mol, V = 4,48 lít.      
Câu 4: Chọn B. Giải: Số mol X = 0,35 mol, khối lượng X = 30,1 - 11,1 = 19 gam.

     - Tìm số mol Cl2 (x mol) và O2 (y mol): 

         Ta có:     x   +     y  =  0,35

                   71x    + 32y  = 19   ( x = 0,2 mol, y = 0,15 mol, ne = 2.0,2 + 4.0,15 = 1 mol.

     - Tìm số mol Mg (a mol) và Al (b mol): 

           Ta có: ne =  2a  +   3b =  1       ( b = 0,1 mol (Al) , mAl = 2,7 gam. %Al = 24,32%.    

                            24a  + 27b = 11,1                                                           

Câu 5: Chọn A. Giải: Đồng phân chứa vòng benzen, CTPT C7H8O, phản ứng với Na: 
   C6H5CH2OH (1 đ.phân), CH3C6H4OH (3 đ.phân o-, m- và p-). (T1 tr54 18.KB-07, T2 tr43 4.KB-12)
Câu 6: Chọn B. Giải: Điện phân dd KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), sản phẩm là KOH, H2, Cl2. 

Câu 7: Chọn D. Giải: Sơ đồ p.ứng: HCHO ( 4Ag( , HCOOH ( 2Ag(
                                                  (mol)  0,05         0,2         0,02        0,04  ( m = 108.0,24 = 25,92 gam. 

Câu 8: Chọn A. Giải: Chất tan duy nhất KNO3, phản ứng vừa đủ. nKOH = 0,05, CM = x = 0,5 M.
Câu 9: Chọn C. (T.tự tập 1 tr37 46.KB-09) Giải: Gọi số mol FeCl2 (x mol), NaCl (2x mol). 

      Ta có: 127x + 58,5.2x = 2,44 ( x = 0,01 (FeCl2), 0,02 mol (NaCl).  n
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=  0,04 mol.   

      Ta có: Fe2+ + Ag+ ( Fe3+ + Ag(,  Ag+ + Cl( ( AgCl(
     (mol)  0,01                            0,01             0,04      0,04    ( m = 108.0,01 + 143,5.0,04 = 6,82 gam.
Câu 10: Chọn A. Giải: n
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( X là amin no, đơn chức.

   Sơ đồ phản ứng:      CnH2n + 3N + O2 ( nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2
                          (mol)         x                     nx          nx + 1,5x 

   - Tìm số mol X: Ta có:  n
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= 1,5x ( x = (1,05 - 0,6) : 1,5 = 0,3 mol.

   - Tìm CTPT X :  n = 0,6 : 0,3 = 2 , X là C2H7N. Đồng phân: C2H5NH2, CH3NHCH3.   
Câu 11: Chọn B. Giải: Alanin H2NCH(CH3)COOH (C3H7O2N = 89), %N = (14 : 89)100 = 15,73%.              

Câu 12: Chọn C. Giải:  X (2/4) , số electron = 2 + 4 = 6 ( số proton = 6. 

Câu 13: Chọn C. Giải: Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa (vì số oxi hóa trung gian) (xem SGK12-tr142)  

Câu 14: Chọn C. Giải: Dạng bài tập: Hỗn hợp kim loại tác dụng với nước
    Cách 1: Dư chất rắn là Al, OH( p.ứng hết. n
[image: image530.wmf]2

H

= 0,08 mol, n
[image: image531.wmf]Al

dư  = 0,02 mol. Na: x, Ba: y, Al là 6y.

    Phương trình phản ứng :  2Na  + 2H2O  ( 2Na+ + 2OH( + H2(
                                     (mol)  x                                       x        0,5x    

                                              Ba  +  2H2O  (   Ba2+ +  2OH( + H2(   
                                     (mol)  y                                      2y         y       ,      
     Lượng OH( sinh ra hòa tan Al:   2Al    +   2OH( + 2H2O ( 2AlO2( + 3H2(
                                          (mol)    (x + 2y)   (x + 2y)                        1,5(x + 2y)

     Số mol H2: (0,5x + y) + 1,5(x + 2y)  =  2x + 4y) = 0,08 mol  ( số mol OH( : x + 2y = 0,04 mol. 
     Al bị hòa tan 0,04 mol, dư (0,54 : 27) = 0,02 mol. Số mol Al ban đầu = 0,06 mol. 
     ( n
[image: image532.wmf]Ba

= 0,01 mol, n
[image: image533.wmf]Na

= 0,02 mol.  m = 23.0,02 + 137.0,01 + 27.0,06 = 3,45 gam.

    Cách 2: Dựa theo sơ đồ phản ứng: Mối liên hệ: n
[image: image534.wmf]2

H

= n
[image: image535.wmf]2

HO

( n
[image: image536.wmf]2

AlO

-

= n
[image: image537.wmf]Al

phản ứng = 0,5. n
[image: image538.wmf]2

HO

= 0,04. 
               (Na, Ba) +  Alban đầu   + 2H2O  (  AlO2( +  2H2( + (Na+,  Ba2+)  + Aldư
     (mol)   x    0,01      0,06           0,08          0,04       0,08         x     0,01       0,02 

     Tìm số mol Na : + Áp dụng định luật trung hòa điện: trong dung dịch AlO2( , Na+ , Ba2+.

             Ta có: 0,04 = x + 2.0,01 ( x = 0,02 mol.    

                           + hoặc áp dụng đlbt electron, ta có: ne = 2.0,08 = x + 2.0,01 + 3.0,04 ( x = 0,02 mol.
Câu 15: Chọn C. Giải: Số mol CO2 = 0,1 mol, số mol H2 = 0,15 mol. Công thức ancol R-CH2OH.

    Gọi số mol axit tạo thành là x mol, ancol dư là y mol. 

    Sơ đồ phản ứng:    R-CH2OH  + O2 ( R-COOH + H2O

                        (mol)       x                                 x           x

     Phần 1:                 R-COOH  + NaHCO3 ( R-COONa +  CO2 + H2O

                        (mol)       x                                                          x = 0,1 mol.

    Phần 2:                 2R-COOH  + 2Na    (   R-COONa + H2
                        (mol)      0,1                                     0,1         0,05

                                              2H2O  +  Na  (   2NaOH  +   H2
                        (mol)              0,1                           0,1          0,05

                                  2R-CH2OH + 2Na  ( 2R-CH2ONa + H2
                        (mol)       y                                    y               0,5y

      Ta có: 0,05 + 0,05 + 0,5y = 0,15 ( y = 0,1 mol. 

      Chất rắn gồm:  R-COONa (0,1 mol), NaOH (0,1 mol), R-CH2ONa (0,1 mol).

          mrắn = 19 = 40.0,1 + 0,1R + 0,1.67 + 0,1R + 0,1.53  ( R = 15 là CH3-, X là CH3CH2OH.  
Câu 16: Chọn A. Giải: Dung dịch Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) cho kết tủa trắng. 

Câu 17: Chọn A. Giải: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với: BaCl2, Na2CO3, FeS.

         Chú ý: CuS, PbS, Ag2S đều có màu đen, không tan trong dung dịch H2SO4 loãng, HNO3 loãng.

Câu 18: Chọn B. Giải: Số mol electron = n
[image: image539.wmf]FeO

= 0,2 mol ( n
[image: image540.wmf]2

SO

= 0,1 mol. n
[image: image541.wmf]OH

-

= 0,13 mol.

           2FeO ( SO2 . Dự đoán sản phẩm:  1 < 
[image: image542.wmf]2

OH

SO

n

0,13

n0,1

-

=

 < 2  ( tạo hai muối HSO3( và SO32(.

      Cách 1: Gọi số mol hai muối tương ứng là x và y.  

         Ta có:  SO2 + OH(    ( HSO3(              , ta có:   x + 2y = 0,13

          (mol)    x          x              x                  ,             x  +  y  = 0,1 ( x = 0,07, y = 0,03 mol.

                    SO2 + 2OH(    ( SO32( + H2O  ,   m = 39.0,07 + 23.0,06 + 81.0,07 + 80.0,03 = 12,18 gam.
          (mol)    y          2y             y              

      Cách 2: OH( phản ứng hết, tạo hai muối HSO3( và SO32(. SO2 (0,1 mol) ( H2SO3 (0,1 mol).

       Áp dụng đlbtkl: Chuyển SO2 thành axit H2SO3. Mối liên hệ: Số mol OH(  = số mol H2O.

        Sơ đồ phản ứng:    (K+   ,    Na+)   +   OH(      + H2SO3 ( (muối) + H2O                     
                                  39.0,07 + 23.0,06 + 17.0,13 + 82.0,1  =      m     + 18.0,13   ( m = 12,18 gam. 

Câu 19: Chọn A. Giải: Số mol X = 0,02 mol, số mol NaOH = 0,02 mol, số mol HCl = 0,06 mol.

                                     Dạng bài tập xác định số nhóm chức COOH, NH2
    Biện luận: X + NaOH tỉ lệ 1 : 1 ( X có 1 nhóm COOH, sản phẩm dung dịch Y + HCl tỉ lệ 1 : 3 ( X có  2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Công thức X là (H2N)2RCOOH. 

   Phương trình phản ứng :  (H2N)2RCOOH + NaOH ( (H2N)2RCOONa  + H2O

                                (mol)           0,02                0,02                  0,02 

                                           (H2N)2RCOONa + 3HCl  ( (ClH3N)2RCOOH  + NaCl
                                (mol)           0,02                 0,06                     0,02            0,02

     - Tính khối lượng muối hữu cơ: 4,71 = mmuối hữu cơ + 58,5.0,02 ( mmuối hữu cơ = 3,54 gam.

     - Tim X: Mmuối = 
[image: image543.wmf]3,54

0,02

= 177 = 2(35,5 + 3 + 14) + 45 + R ( R = 27 là C2H3, (H2N)2C2H3COOH.

Câu 20: Chọn A. Giải: Trong phản ứng trùng hợp, khối lượng polime bằng khối lượng monome. 
                     nCH2=CH2 ( -(-CH2-CH2-)-n
                            1 tấn <----------- 1 tấn   , vì hiệu suất phản ứng bằng 80%, m = 1.100 : 80 = 1,25 tấn.
Câu 21: Chọn D. Giải: Công thức chung của hai axit, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp là 
[image: image544.wmf]R

COOH.

      Số mol CO2 = 0,1 mol = số mol hỗn hợp axit.  46 < 
[image: image545.wmf]M

= 54 < 60, là HCOOH và CH3COOH.
Câu 22: Chọn C. Giải: Số mol H2 = 0,03 mol. Sơ đồ phản ứng: Mối liên hệ: n
[image: image546.wmf]OH

-

= 2.n
[image: image547.wmf]2

H


                                (Na, K)  +  2H2O  ( (Na+, K+) + 2OH( + H2 
                   (mol)                                                           0,06     0,03

                                  Fe3+ + 3OH(  ( Fe(OH)3
                   (mol)                  0,06           0,02                   ( m = 107.0,02 = 2,14 gam.
Câu 23: Chọn D. Giải: Al ( NO. Số mol NO = số mol Al = 0,2 mol, m = 27.0,2 = 5,40 gam.
Câu 24: Chọn D. Giải:  X gồm C2H6, C3H6, C4H6: Ba hiđrocacbon đều có 6 nguyên tử H, 
[image: image548.wmf]M

= 48.

   Công thức chung là CnH6 ( n = 3,5. Số mol hỗn hợp = 0,02 mol, số mol Ba(OH)2 = 0,05 mol.

   Phương trình phản ứng:      C3,5H6 + O2 ( 3,5CO2 + H2O

                                   (mol)      0,02                  0,07 

   Dự đoán sản phẩm: 1 <
[image: image549.wmf]2

2

CO

Ba(OH)

n

n

= 1,4 < 2, tạo hai muối BaCO3 và Ba(HCO3)2.

    Phương trình phản ứng:  Ba(OH2  +   CO2  ( BaCO3( + H2O   (1) phương trình tạo kết tủa,

                                 (mol)        x               x             x 

                                            Ba(OH2  +  2CO2  ( Ba(HCO3)2            (2) phương trình hòa tan kết tủa,

                                 (mol)        y              2y             y 

     Ta có:  x   +    y  = 0,05 , giải ra: x = 0,03 mol, y = 0,02 mol.

                x    +  2y = 0,07  , m = 197.0,03 = 5,91 gam.

Câu 25: Chọn C. Giải: Số mol O2 = 0,4 mol, CO2: 0,3 mol, H2O: 0,4 mol.  
[image: image550.wmf]2

2

HO

CO

n

1

n

>

, X là ancol no.

    - Số mol ancol no = n
[image: image551.wmf]2

HO

- n
[image: image552.wmf]2

CO

= 0,4 - 0,3 = 0,1 mol ( n = 0,3 : 0,1 = 3, CTPT C3H8Oz.

   Phương trình phản ứng, thay tỉ lệ hệ số bằng tỉ lệ số mol:

       C3H8Oz + 4O2 ( 3CO2  + 4H2O  ( z + 4.2 = 3.2 + 4 , z = 2, là C3H8O2, CH3CH(OH)CH2OH.
Câu 26: Chọn B. Giải: Số thí nghiệm tạo ra hai muối là:    

  (a) NaCl và NaClO, (b) FeSO4 và Fe2(SO4)3, (d) CuSO4 và FeSO4. 

Câu 27: Chọn D. Giải: Đồng phân mạch hở C4H6 (( = 2): Ankin CH3CH2C(CH, CH3C(C CH3.

     Ankađien: CH2=CH-CH=CH2, CH2=C=CHCH3. 
Câu 28: Chọn C. Giải: Số đông phân của X là 3. 
Câu 29: Chọn C. Giải: SiO2 không tan trong dung dịch HCl. (xem SGK11-tr78).
Câu 30: Chọn B. Giải: Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xt Ni, to) tạo ra sobitol. (xem SGK12-tr23).

Câu 31: Chọn C. Giải:  CO2 (0,1 mol)( CaCO3 (100.0,1 = 10,00 gam).            
Câu 32: Chọn A. Giải: CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH
[image: image553.wmf]0

t

¾¾®

 CH3COONa +  CH2=CHCH2OH
Câu 33: Chọn C. Giải:  Phương trình phản ứng: ROH + ROH ( R-O-R + H2O

    - Tính khối lượng H2O = mancol – mete = 16,6 – 13,9 = 2,7 gam, n
[image: image554.wmf]2

HO

= 0,15.

    - Số mol hai ancol = 2.n
[image: image555.wmf]2

HO

= 2.0,15 = 0,3 mol. 
[image: image556.wmf]M

ancol = 
[image: image557.wmf]16,6

0,3

= 55,3, là C2H5OH và C3H7OH.
Câu 34: Chọn D. Giải: Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: K+; Ba2+; Cl( và NO3(. 

Câu 35: Chọn C. Giải: Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường: Glucozơ, glixerol và saccarozơ. 

Câu 36: Chọn A. Giải: Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị không cực. 
Câu 37: Chọn A. Giải: 2H+ + 2e ( H2, (a) và (e).

Câu 38: Chọn B. Giải: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với NaCl. 

Câu 39: Chọn C. Giải: Kim loại Al không tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. (SGK12-tr122)
Câu 40: Chọn C. Giải: Số mol X = 2,2 : 88 = 0,025 mol, số mol NaOH = 1,6 : 40 = 0,04 mol.

   - Số mol NaOH dư = 0,04 – 0,025 = 0,015 mol, mNaOH dư  = 0,6 gam. Khối lượng muối = 2,4 gam.

   - Tìm công thức muối: R-COONa, Mmuối = 2,4 : 0,025 = 96 ,  ( R = 96 – 67 = 29 (là C2H5COONa).

   - Công thức X: Muối C2H5COONa, X là CH3CH2COOCH3.
II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Chọn D. Giải: Ăn mòn hóa học không phát sinh dòng điện. (xem SGK12-tr92)             
Câu 42: Chọn D. Giải: Sơ đồ phản ứng:

                         (C6H10O5)n ( nC6H12O6 ( 2nC2H5OH + 2nCO2
    Theo sơ đồ:       162   ------------------------> 2.46 

    Theo bài   :         x = ?                                    2 tấn   

      ( x = 
[image: image558.wmf]162

46

, vì hiệu suất toàn bộ quá trình là 70%, m = 
[image: image559.wmf]162

46

.
[image: image560.wmf]100

70

= 5,031 tấn.                  
Câu 43: Chọn A. 4. Giải: C5H8O2+ NaOH ( muối + anđehit, là este không no đơn chức có cấu tạo dạng: R-COOCH=CH-R1 hoặc R-COOCH=CR’(R”).

       -Với R-COOCH=CH-R1. Nếu R là H: R1- là C2H5- ,     HCOOCH=CHC2H5.

                                                 Nếu R- là CH​3-: R1 là CH3-, CH3COOCH=CH-CH3.

                                                 Nếu R- là C2H​5-: R1 là H- ,   C2H5COOCH=CH2.
      - Với R-COOCH=CR’(R”). Nếu R là H: R’ (CH3), R” (CH3) (1), HCOOCH=C(CH3)2.
Câu 44: Chọn A. Giải: Dùng dung dịch Pb(NO3)2 để phân biệt khí H2S với khí CO2.
Câu 45: Chọn D.  Dạng bài tập: Hiđrocacbon + H2 ( sản phẩm + dung dịch Br2
    Giải: n
[image: image561.wmf]2

H

= 0,7 mol, n
[image: image562.wmf]2

Br

= 0,1 mol. Ankin phản ứng dư, H2 hết. CTPT CnH2n -2.
                CnH2n -2 + 2H2 ( CnH2n +2 

                CnH2n -2 + 2Br2 ( CnH2n -2Br4 

            MX = 27,2 : 0,4 = 68, 14n – 2 = 68 ( n = 5, CTPT C5H8.
Câu 46: Chọn B. Giải: Thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: Phenylamin, amoniac, etylamin. 

Câu 47: Chọn D. 672. Giải: Số mol Cr = 0,03 mol.   Cr + H2SO4 ( CrSO4 + H2. V
[image: image563.wmf]2

H

= 672 ml.
Câu 48: Chọn A. Giải: Phản ứng oxi hóa - khử là (a) và (c).
Câu 49: Chọn A. Giải: Công thức phân tử của ancol no, mạch hở: CnH2n +2Oz.

   Phương trình phản ứng cháy:  CnH2n +2Oz + 
[image: image564.wmf]3n+1-z

2

O2       (    nCO2 + (n + 1)H2O

                                     (mol)          1               (1,5n + 0,5 – 0,5z)

                                                        1                          3,5

     Ta có: 3,5 = 1,5n + 0,5 – 0,5z ( n = 
[image: image565.wmf]3+0,5z

1,5

, chọn z = 3, n = 3 là C3H8O3.
Câu 50: Chọn B. Giải: Điện phân hỗn hợp NaCl và HCl. [OH(] tăng, pH dung dịch tăng.

                              2HCl ((( H2 + Cl2 , 2NaCl + 2H2O ((( 2NaOH + H2 + Cl2
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Chọn B: Giải: CH3COONa + H2O 
[image: image566.wmf]ƒ

CH3COOH + NaOH. Dung dịch có môi trường kiềm.            

Câu 52: Chọn D. Giải: Ni phản ứng được với các dung dịch CuSO4, AgNO3.  

Câu 53: Chọn D. Giải: Phản ứng với H2 dư tạo butan: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen. 

Câu 54: Chọn A. Giải: Số mol electron = số mol NO3(  (trong muối) = 0,01 mol.
                          mmuối = mkim loại + m
[image: image567.wmf]3

NO

-

= m = 2,8 + 62.0,04 = 5,28 gam.  

Câu 55: Chọn D. Giải: Số mol CO2 = 0,7 mol, số mol H2O = 0,8 mol. n
[image: image568.wmf]2

HO

> n
[image: image569.wmf]2

CO

, Y là amino axit có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH (CnH2n +1O2N), X là axit cacboxylic no, đơn chức (CmH2m O2).

            CnH2n +1O2N + O2 ( nCO2 + 
[image: image570.wmf]2n+1

2

H2O + 
[image: image571.wmf]1

2

N2 ,      CmH2m O2 + O2 ( mCO2 + mH2O.
    (mol)              x                    nx         nx + 0,5x  ( n
[image: image572.wmf]2

HO

- n
[image: image573.wmf]2

CO

= 0,5x = 0,8 – 0,7 = 0,1 , x = 0,2 mol.

    Trong 0,35 mol X chứa 
[image: image574.wmf]0,35

.0,2

0,5

= 0,14 mol, nHCl = 0,14 mol , mHCl = 36,5.0,14 = 5,11 gam.
Câu 56: Chọn C. Giải: Phát biểu không đúng là: Cr(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính. 

Câu 57: Chọn B. Giải: Công thức chung hai anđehit no, đơn chức mạch hở là CnH2nO. n
[image: image575.wmf]2

CO

= 1,5 mol.

     Phương trình phản ứng:    CnH2nO + 
[image: image576.wmf]3n-1

2

 O2    (  nCO2  + nH2O , số mol hỗn hợp: 3x + x = 4x.

                              (mol)             1        (1,5n - 0,5)         n

                                                  4x             1,75             1,5 

   Ta có tỉ lệ: 
[image: image577.wmf]1

4x

= 
[image: image578.wmf]1,5n-0,5

1,75

= 
[image: image579.wmf]n

1,5

( x = 0,25 mol, nhỗn hợp = 1 mol, 
[image: image580.wmf]C 

=
[image: image581.wmf]1,5

1

= 1,5, có HCHO.

	Trường hợp 1
	Trường hợp 2

	                  HCHO    ( CO2
       (mol)    0,75            0,75

                  CmH2mO ( mCO2
       (mol)    0,25           0,25m
	                     HCHO    ( CO2
          (mol)    0,25            0,25

                   CmH2mO ( mCO2
          (mol)    0,75           0,75m

	    0,75 + 0,25m = 1,5 , m = 3, C2H5CHO, chọn.
	    0,25 + 0,75m = 1,5 , m = 1,67, loại.


Câu 58: Chọn D. Giải: But-1-en phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan.

Câu 59: Chọn B. Giải: Phân biệt khí O2 với khí O3  bằng dung dịch Kl + hồ tinh bột.
                           O3 + 2KI  +  H2O  (  O2  +  I2  +  2KOH            (hoặc dd KI + phenolphtalein).
Câu 60: Chọn D. Giải: Tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.

Đáp án : KA-13 mã 374, KB-13 mã 537, CĐ-13 mã 958.
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	14
	D
	A
	C
	44
	B
	C
	A

	15
	D
	D
	C
	45
	B
	C
	D

	16
	C
	B
	A
	46
	B
	A
	B

	17
	A
	B
	A
	47
	C
	B
	D

	18
	D
	D
	B
	48
	C
	A
	A

	19
	B
	B
	A
	49
	D
	D
	A

	20
	B
	A
	A
	50
	C
	A
	B

	21
	C
	D
	D
	51
	D
	C
	B

	22
	D
	B
	C
	52
	C
	A
	D

	23
	C
	C
	D
	53
	A
	D
	D

	24
	C
	B
	D
	54
	C
	D
	A

	25
	C
	C
	C
	55
	A
	C
	D

	26
	C
	C
	B
	56
	D
	D
	C

	27
	B
	C
	B
	57
	B
	A
	B

	28
	D
	D
	C
	58
	D
	C
	D

	29
	A
	D
	C
	59
	D
	C
	B

	30
	D
	C
	B
	60
	C
	B
	D


MỤC LỤC
	Stt
	Nội dung
	Trang

	1
	Đề KA-2013 mã 374
	1

	2
	Đề KB-2013 mã 537
	6

	3
	Đề CĐA-B-2013 mã 958
	11

	4
	Hướng dẫn giải Đề KA-2013 mã 374
	16

	5
	Hướng dẫn giải Đề KB-2013 mã 537
	44

	6
	Hướng dẫn giải Đề CĐA-B-2013 mã 958
	53

	7
	Đáp án
	57

	8
	Mục lục
	58
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